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Trong xu hướng hội nhập với thế giới trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với người học, đáp ứng được nhu cầu của xã hội là một nhiệm vụ cấp bách. Việc này đặt ra cho các trường cao đẳng và đại học một thách thức không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, bao gồm các mức kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học sau khi ra trường nhằm đảm bảo người học có thể đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng.
Với chương trình được xây dựng theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate), quá trình đào tạo sẽ tích hợp các mức kiến thức, kỹ năng và thái độ vào các môn học và tăng dần các mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ này qua từng môn học đang là xu thế tiếp cận hiện đại của các trường cao đẳng và đại học trong khu vực và trên thế giới.
Không nằm ngoài xu thế đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành việc xây dựng khung chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới các chuẩn kiểm định quốc tế trong tương lai gần.
[bookmark: _Toc75609348]1. Xây dựng khung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử theo hướng tiếp cận CDIO
[bookmark: _Toc75609349]   1.1. Xây dựng mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử theo hướng tiếp cận CDIO
[bookmark: _Toc75609350]     1.1.1. Mục tiêu chung
- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ cao đẳng, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự học để thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.
[bookmark: _Toc75609351]     1.1.2. Mục tiêu cụ thể 
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử có thể:
- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. (MT1)
- Có kiến thức thực tế kiến thức cơ sở ngành, công nghệ thông tin và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử. Có năng lực giải quyết những công việc, vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ  đời sống và sản xuất công nghiệp. (MT2)
- Có kỹ năng về thực hành nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, làm việc độc lập, làm việc nhóm để thích nghi trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. (MT3)
- Có kiến thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. (MT4)
[bookmark: _Toc75609352]   1.2. Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET
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a. Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành. (An ability to apply knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
b. Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn. (An ability to apply knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
c. Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường tiêu chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm. (An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
d. Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật. (An ability to function effectively as a member of a technical team)
e. Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
f. Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literatures)
g. Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp. (An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
h. Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
i. Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục. (A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
j. Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)	
k. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3. (An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
l. Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
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	TT
	Chuẩn đầu ra theo ABET
	Mục tiêu đào tạo cụ thể

	
	
	
	MT1
	MT2
	MT3
	MT4

	1
	a
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, công nghệ và kỹ thuật để giải quyết tốt các bài toán công nghệ phù hợp với chuyên ngành / chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline / to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	X
	X
	X
	

	2
	b
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật và hỗ trợ dự án công nghệ của các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành. 
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline) 
	
	X
	X
	

	3
	c
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; an ability to identify and use appropriate technical literature) 
	
	X
	X
	X

	4
	d
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results) 
	
	X
	X
	

	5
	e
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(an ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	X
	X
	

	6
	f
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; hiểu biết và cam kết về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự đa dạng.
(an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities including a respect for diversity)
	X
	
	X
	X

	7
	g
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương
(an ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; an ability to use information technology as IC3 certification or equivalent)
	
	X
	X
	X

	8
	h
	Khả năng ứng dụng kiến thức để khởi nghiệp
(an ability to apply knowledge to start a business)
	
	
	X
	X



[bookmark: _Toc75609355]1.2.3. Xây dựng chuẩn đầu ra cụ thể cho chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ  kỹ thuật Điện - Điện theo chuẩn ABET
   1.2.3.1. Chuẩn đầu ra chương trình sau khi tổng hợp 
	Tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu từ mẫu phiếu khảo sát phụ lục 3 cho đối tượng giảng viên và cán bộ quản lý, các doanh nghiệp và người sử dụng lao động, sinh viên năm cuối và cựu sinh viên đối với chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiến hành tổng hợp mức độ đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đạt được. 	Chuẩn đầu ra chương trình và mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên cần đạt được sau khi tốt nghiệp, mức độ này được xây dựng dựa trên thang đo trình độ năng lực Bloom (Bloom’s Taxonomy).
Trên cơ sở thang đo trình độ năng lực Bloom và mức độ trung bình khảo sát để có kết quả theo bảng và từ đó các chuyên gia sẽ xác định mức chuẩn đầu ra cho chương trình xây dựng và các động từ cho chuẩn đầu ra theo từng nội dung cụ thể.
	[bookmark: OLE_LINK1]
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	MỨC SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	MỨC SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	MỨC CHUẨN ĐẶT RA CHO SV

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	1.9
	2.6
	3.0

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	1.8
	2.5
	3.0

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	2.5
	3.0
	3.5

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	2.8
	3.0
	3.1

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	2.7
	3.0
	3.1

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	2.8
	3.0
	3.3

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	2.8
	3.0
	4.0

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(An ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	2.8
	3.0
	3.1

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	2.7
	3.0
	3.0

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	2.5
	3.0
	3.1

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	2.5
	3.0
	3.2

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	2.5
	3.0
	3.5

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	2.5
	3.5
	4.0

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	2.5
	3.0
	4.0

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	2.5
	3.2
	3.0

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	1.9
	3.0
	3.5

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	1.6
	3.0
	3.0

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	2.0
	3.0
	3.0

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	1.8
	3.2
	3.5

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	1.7
	3.0
	3.0

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	2.1
	3.0
	4.0

	
	f2
	Nhận biết năng lực bản thân và biết cách lập kế hoạch nghề nghiệp
(Identifying with the ability and building a career plan)
	1.7
	3.0
	3.0

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
(Understanding the morality and professional responsibility of the individual to society)
	1.6
	3.0
	3.5

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	1.6
	3.0
	3.5

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	1.7
	3.0
	4.0

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	1.7
	3.2
	4.0

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	1.2
	3.0
	3.0

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	1.9
	3.0
	3.5

	h
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức để khởi nghiệp
(an ability to apply knowledge to start a business)
	2.5
	3.0
	3.0



  1.2.3.2. Khảo sát ITU cho từng môn học 
	- Theo phương pháp tiếp cận CDIO, hoạt động để truyền giảng kiến thức, kỹ năng và hiểu biết cho sinh viên được chia thành ba loại gồm: I (Introduce), T (Teach) và U (Utilize)[1]
	Định nghĩa hoạt động I hay T hay U như sau:
	+ I (Introduce)
	- Giới thiệu sơ lược về vấn đề nào đó (kiến thức hoặc kỹ năng hoặc hiểu biết về mặt XH…)
	- Thời lượng phần giới thiệu này tối đa 1 tiết học 
	- Không có phần bài tập trên lớp hay về nhà hoặc bài tập lớn cụ thể cho phần giới thiệu này. Đồng thời, nội dung của nó thường không có trong nội dung kiểm tra đánh giá môn học. 
	Thí dụ: Vào đầu buổi học, giảng viên nêu một thí dụ về nguyên lý hoạt động / phương thức vận hành của một hệ thống kỹ thuật nào đó, nhằm nhấn mạnh khía cạnh thiết kế, nhưng không có hướng dẫn rõ ràng và đầy đủ các bước để phân tích và thiết kế hệ thống này như thế nào.
	+ T (Teach)
	- Truyền đạt cho sinh viên (SV) phần kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết mới và mong muốn SV đạt được một trình độ nhận thức nào đó.
	- Thời lượng phần giảng dạy này thông thường trong vòng nhiều giờ học trên lớp/thảo luận/thực hành, thí nghiệm 
	- Có phần bài tập trên lớp/ở nhà hoặc bài tập lớn về phần kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết. Phần này thường nằm trong nội dung kiểm tra đánh giá môn học.
	Thí dụ: Đối với tiêu chí e, phần T được hiểu là giảng viên có trình bày rõ ràng và đầy đủ phần quy trình thiết kế cho sinh viên, và sinh viên cũng có quá trình để vận dụng / thực hành quy trình thiết kế này thông qua các bài tập / bài tiểu luận …
	+ U (Utilize)
	- Mặc định SV đã có hiểu biết về kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết cụ thể ở mức độ nhất định.
	- Mặc dù không được giảng dạy và đề cập đến, nhưng SV phải có khả năng sử dụng phần kiến thức, kỹ năng, hiểu biết này để giải quyết một vấn đề được đặt ra.
	- Không có phần bài tập cụ thể cũng như không có hình thức kiểm tra đánh giá rõ ràng về những phần kiến thức hay kỹ năng được sử dụng.
	Thí dụ: Sau khi học về một vấn đề nào đó, sinh viên được yêu cầu thực hiện một bài thuyết trình để giải thích công việc / báo cáo kết quả về vấn đề được giao. Tuy nhiên, phần kỹ năng thuyết trình / các bước trình bày thì không được đề cập đến vì giảng viên xem như sinh viên đã có những phần kỹ năng này.
Thực hiện khảo sát ITU cho từng môn học sau:
[bookmark: _Toc75609356]Tiếng Anh 1	
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	I
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	I
	T
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	T
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	
	T
	U
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	I
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	I
	T
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	T
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	
	T
	U



[bookmark: _Toc75609358]Tiếng Anh 3
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	I
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	I
	T
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	I
	T
	U 

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	
	T
	U
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	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
(Understanding the morality and professional responsibility of the individual to society)
	
	U
	

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	T
	
	




[bookmark: _Toc75609360]Toán kỹ thuật
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	T
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U 
	



[bookmark: _Toc75609361]Vật lý kỹ thuật
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	T
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	T
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U 
	



[bookmark: _Toc75609362]Mạch điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	T
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	 
	U
	


[bookmark: _Toc75609363]


Khí cụ điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	T
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609364]An toàn lao động
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	T
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	T
	



[bookmark: _Toc75609365]Điện tử cơ bản
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609366]Thực hành điện tử cơ bản
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609367]


Kỹ thuật số
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	T
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609368]Thực hành kỹ thuật số
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	T
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609369]Thực hành điện cơ bản
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	T
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	




[bookmark: _Toc75609370]Thực hành đo lường tự động và cảm biến thông minh
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	U
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	T
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	
	T
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609371]Máy điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609372]Thực hành máy điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	





[bookmark: _Toc75609373]Lập trình PLC
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609374]Thực hành lập trình PLC
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609375]Trang bị điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	T
	
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)
	T
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609376]Thực hành trang bị điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	





[bookmark: _Toc75609377]Điện tử công suất
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609378]Thực hành đo lường điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	U
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	T
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	T
	
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	T
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học (Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609379]Thực hành vẽ điện-điện tử
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	T
	
	U(Đồ án chuyên ngành 1, 2, tốt nghiệp)

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609380]Vi xử lý
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609381]Thực hành vi xử lý
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	T
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609382]


Cung cấp điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	





[bookmark: _Toc75609383]Thực hành cung cấp điện
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	T
	
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U 
	


[bookmark: _Toc75609384]


Điện tử công nghiệp
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	U
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	T
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	T
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	T
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609385]Thực hành điện tử công nghiệp
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	T
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	U
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	U
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609386]Thực hành sửa chữa phần điện máy CNC
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	U
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	U
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	T
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	T
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609387]Đồ án chuyên ngành 1
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	U

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	
	U

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	
	U

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	U

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	U

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	
	U

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	
	U

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	
	U

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	
	U

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	
	U

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	
	U

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	
	U

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	
	U

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	
	U

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	
	U

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	
	U

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	
	
	U

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	
	U

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	
	U



[bookmark: _Toc75609388]Đồ án chuyên ngành 2
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	U

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	
	U

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	
	U

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	
	U

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	
	
	U

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	U

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	U

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	
	U

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	
	U

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	
	U

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	
	U

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	
	U

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	
	U

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	
	U

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	
	U

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	
	U

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	
	U

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	
	
	U

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	
	U

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	
	U



[bookmark: _Toc75609389]Năng lượng tái tạo
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	T
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	T
	
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	T
	
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609390]Quản lý tòa nhà
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	MỨC SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	MỨC SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	MỨC CHUẨN ĐẶT RA CHO SV

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	T
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	U
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(An ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	U
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	U
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	
	U

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	
	U

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	
	U

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	
	U

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	U

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	
	
	U



[bookmark: _Toc75609391]Thực hành scada
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	T
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	T
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	U
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	


[bookmark: _Toc75609392]Thực hành tự động hóa quá trình công nghệ
	
	
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	T
	
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	T
	
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	T
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	T
	
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	U
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	T
	
	

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	U
	

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	U
	

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	U
	

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	

	


	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	U
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	U
	

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	U
	

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	U
	

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	U
	



[bookmark: _Toc75609393]Thực tập doanh nghiệp
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	U

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	
	U

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	
	U

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	
	U

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	
	T
	

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(An ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	T
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	T
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	T
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	T
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	
	U

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	
	U

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	
	U

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	
	U

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	U

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	
	U

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	
	U

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	
	

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	
	U

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	
	U

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f2
	Nhận biết năng lực bản thân và biết cách lập kế hoạch nghề nghiệp
(Identifying with the ability and building a career plan)
	
	
	U

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
(Understanding the morality and professional responsibility of the individual to society)
	
	
	U

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	
	
	U

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	
	
	U

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	
	U

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	
	
	U

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	
	U

	h
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức để khởi nghiệp
(an ability to apply knowledge to start a business)
	
	
	U



[bookmark: _Toc75609394]Thực tập tốt nghiệp
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	U

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	
	U

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	
	U

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	
	U

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	
	
	U

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(An ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	T
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	T
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	T
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	T
	

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	U

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	
	U

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	
	U

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	
	U

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	
	U

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	
	U

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	
	U

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	
	U

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	
	U

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	
	U

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f2
	Nhận biết năng lực bản thân và biết cách lập kế hoạch nghề nghiệp
(Identifying with the ability and building a career plan)
	
	
	U

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
(Understanding the morality and professional responsibility of the individual to society)
	
	
	U

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	
	
	U

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	
	
	U

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	U

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	
	U

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	
	
	U

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	
	U

	h
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức để khởi nghiệp
(an ability to apply knowledge to start a business)
	
	
	



[bookmark: _Toc75609395]Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	 a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

(an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế.
 (Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	
	U

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	U

	
	a4
	Có kiến thức về mạch điện, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử.
(Applying knowledge of electrical circuits, basic electronics, digital, power electronics to: identify, analyze, explain operation principles and calculations in electrical and electronic circuits)

	
	
	U

	
	a5
	Có kiến thức về: thiết bị điện và hệ thống điện để phân tích, tính toán, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống điện.
(Applying knowledge of: electrical equipment and electrical systems to analyze, calculate and select suitable elements in designing, operating and repairing electric systems).
	
	
	U

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	
	U

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện, điện tử
Ability to execute, operate and repair proficiently electrical and electronic systems
	
	
	U

	b
	
	Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết các bài toán kỹ thuật xác định và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình phù hợp với chuyên ngành.
(An ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline)
	
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	U

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện, điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	
	U

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện, điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	
	
	U

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	
	
	U

	c
	
	Khả năng ứng dụng văn bản, lời nói và giao tiếp đồ họa để làm sáng tỏ các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp.
(An ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; An ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Writing reports and interpreting technical issues within the scope of expertise)
	
	
	U

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật.
(Presentation on issues of technical and non-technical)
	
	
	U

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để vẽ mạch, thiết kế và lập trình điều khiển
(Using specialized software for drawing, designing and programming controller)
	
	
	U

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Searching and applying specialized technical literatures)
	
	
	U

	d
	
	Khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn đồng thời phân tích và giải thích các kết quả.
(An ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results)
	
	
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	
	U

	
	d2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	
	U

	e
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của một nhóm kỹ thuật.
(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
(Performing tasks in an active manner in the technical team)
	
	
	U

	
	e2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
(Collaboration with members of the technical team to accomplish common goals)
	
	
	U

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm
(Participation in organize activities and develop technical teams)
	
	
	U

	f
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tự định hướng tiếp tục phát triển nghề nghiệp; Hiểu biết và cam kết có trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tôn trọng tính đa dạng.
(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuaing professional development; An understanding of and a commitment to address the responsibilities of professional ethics, environmental protection, sustainable development including a respect for diversity)
	
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học
(Having ability to self-study)
	
	
	U

	
	f2
	Nhận biết năng lực bản thân và biết cách lập kế hoạch nghề nghiệp
(Identifying with the ability and building a career plan)
	
	
	U

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
(Understanding the morality and professional responsibility of the individual to society)
	
	
	U

	
	f4
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
(Commitment to environmental protection, efficient use of energy and resources)
	
	
	U

	
	f5
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong các môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
(Understanding and respecting the linguistic and cultural diversity in the interdisciplinary and international working environments)
	
	
	U

	g
	
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh TOEIC 350 hoặc tương đương; Khả năng sử dụng Công nghệ Thông tin trình độ IC3 hoặc tương đương.
(An ability to communicate English as TOEIC 350 or equivalent; An ability to use Information Technology as IC3 certification or equivalent)
	
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh
(Reading and understanding specialized technical documents in English)
	
	
	U

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong các môi trường làm việc đa quốc gia
(Communication Basic English in international work environments)
	
	
	U

	
	g3
	Ứng dụng Tin học cơ bản
(Applying Basic Informatics)
	
	
	U

	h
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức để khởi nghiệp
(an ability to apply knowledge to start a business)
	
	
	U






1.2.3.3. Yêu cầu chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra đối với từng môn học
Tiến hành xây dựng chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra đối với từng môn học cụ thể (Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên; Khối kiến thức cơ sở ngành; Khối kiến thức chuyên ngành; Khối kiến thức thực hành nghề và hỗ trợ) về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Bảo vệ Môi trường và sử dụng Tài nguyên hiệu quả
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức vật lý cơ bản.

	Bảo vệ Môi trường và sử dụng Tài nguyên hiệu quả

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Có kiến thức về:
· Xanh hóa nền kinh tế, nền kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển bền vững.
· Phân loại và xử lý các loại chất thải nhằm bảo vệ môi trường trong các hoạt động hằng ngày.
· Bảo vệ môi trường do tác động của ngành điện, điện tử.
· Sử dụng  tài nguyên hiệu quả trong ngành điện, điện tử
· Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động đặc trưng của ngành điện, điện tử

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phân loại và xử lý các loại chất thải nhằm bảo vệ môi trường do tác động của ngành điện, điện tử.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Mạch điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Cung cấp điện
· Trang bị điện
· Máy điện
· Thực hành Điện cơ bản
· Thực hành Máy điện
· Thực hành Cung cấp điện
· Thực hành Trang bị điện


Toán kỹ thuật
	Kiến thức cần có để học môn này
	
	Toán Kỹ Thuật
	Kiến thức đạt được sau khi học
	- Đạo hàm, vi phân và tính được cực trị của hàm hai biến số.
- Tích phân bất định
- Tích phân xác định
- Tích phân suy rộng
- Đạo hàm – Vi phân các cấp (n1) – Khai triển Taylor-McLaurin hàm n biến
- Tích phân bất định/xác định hàm n biến
- Phương trình vi phân
- Số phức
- Ma trận – Định thức
- Biến đổi Laplace

	Kỹ năng, thái độ cần có để học môn này
	- Nhận thức được mối quan hệ mật thiết của toán học với đời sống thực tiễn.
- Thái độ ham học hỏi.
	
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	- Có kỹ năng thuần thục trong tính giới hạn, xét tính liên tục, tìm đạo hàm, vi phân của hàm một biến.
- Có kỹ năng tính tích phân hàm một biến, tích phân kép.
- Tính toán nhanh, chính xác tích phân bội ba.
- Tính toán nhanh, giải chính xác phương trình vi phân cấp một, cấp hai.
- Tính toán nhanh và chính xác bài toán xét sự hội tụ của chuỗi số, tìm miền hội tụ  của chuỗi hàm.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	- Xác suất thống kê
- Đồ án tốt nghiệp


 Vật lý kỹ thuật
	Kiến thức cần có để học môn này
	
	







Vật Lí Kỹ Thuật
	Kiến thức đạt được sau khi học
	- Kiến thức cơ bản về điện - từ học, quang học, vật lý hiện đại.

	Kỹ năng, thái độ cần có để học môn này
	- Nhận thức được mối quan hệ mật thiết của vật lý với đời sống thực tiễn.
- Thái độ ham học hỏi.
	
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	- Kỹ năng sử dụng các công thức cơ bản tính toán các đại lượng cơ, nhiệt, điện, từ, quang.
- Kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
- Kỹ năng giải thích nguyên lý hoạt động của một thiết bị dựa trên các kiến thức vật lí.
- Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	- Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp. 


Mạch điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức vật lý cơ bản.
	
Mạch điện

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Nhận dạng được các phần tử  mạch điện.
· Hiểu được cấu trúc cơ bản mạch điện, mạch điện tử

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
· Áp dụng kiến thức tính toán vật lý trên mạch điện 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện. 
· Trình bày được các phương pháp phân tích mạch, thực hiện được các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.
· Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.
· Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Toán kỹ thuật
· Vật lý kỹ thuật
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Điện tử cơ bản
· Máy điện
· Khí cụ điện
· Cung cấp điện
· Trang bị điện


 Khí cụ điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức vật lý cơ bản.

	Khí cụ điện
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. 
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Đọc hiểu các thông số kỹ thuật cơ bản của khí cụ điện.
· Tính toán, chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Mạch điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Cung cấp điện
· Trang bị điện
· Thực tập Trang bị điện


[bookmark: _Toc75609396]An toàn lao động
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức vật lý cơ bản.

	
An Toàn Lao Động

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Hiểu được kiến thức cơ bản trong luật an toàn lao động.
·  Hiểu được các yếu tố an toàn và nguy cơ trong lao động

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng với giảng viên 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Vận dụng được các nguyên tắc an toàn để phòng tránh tai nạn lao động.
· Sơ cấp cứu được người bị tai nạn lao động.
· Nâng cao ý thức an toàn lao động cho bản thân và cộng đồng.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	-Vật lý kỹ thuật
- Toán kỹ thuật 
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực hành Vẽ Điện-Điện tử
· Thực hành Đo lường điện
· Thực hành Điện cơ bản
· Thực hành cảm biến thông minh
· Thực hành Điện tử cơ bản
· Thực hành Kỹ thuật số
· Thực hành Vi xử lý	
· Thực hành Lập trình PLC
· Thực hành Trang bị điện	
· Thực hành Điện tử công nghiệp
· Thực hành cung cấp điện
· Thực hành Máy điện
· Thực hành Scada	
· Thực hành Lập trình hướng đối tượng	
· Thực tập tốt nghiệp


 
[bookmark: _Toc75609397]Điện tử cơ bản 
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán cơ bản.
· Kiến về vật lý cơ bản
	Điện tử cơ bản
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử thông dụng.
· Giải thích được hoạt động của một số linh kiện điện tử cơ bản.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Nhận dạng được các linh kiện điện tử.
· Đọc hiểu được các thông số cơ bản của các linh kiện.
· Tính toán và xác định được các giá trị dòng áp phân cực cho transistor
· Vẽ được sơ đồ một số mạch điện tử cơ bản.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	-Vật lý kỹ thuật
- Mạch điện

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực hành điện tử cơ bản
· Thực hành cảm biến thông minh
· Thực hành kỹ thuật số
· Kỹ thuật số
· Điện tử công suất
· Điện tử công nghiệp
· Điện công nghiệp


[bookmark: _Toc75609398]Thực hành  Điện tử cơ bản
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức vật lý cơ bản
· Kiến thức linh kiện điện tử
	Thực hành Điện tử cơ bản
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Nhận dạng được các linh kiện điện tử cơ bản.
· Giải thích được nguyên lý hoạt động một số mạch điện tử cơ bản

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Nhận dạng được các linh kiện điện tử.
· Đọc được giá trị các linh kiện điện tử thông dụng.
· Lắp ráp được các mạch điện tử cơ bản.
· Đo kiểm được các linh kiện điện tử cơ bản.
· Sửa chữa được một số hư hỏng trên mạch điện tử cơ  bản

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Mạch điện
· Điện tử cơ bản.
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 1
· Đồ án chuyên ngành 2
· TH Điện tử công nghiệp
· Đồ án tốt nghiệp


[bookmark: _Toc75609399]Kỹ thuật số
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức về linh kiện điện tử

	
Kỹ thuật số
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Hiểu được các cổng logic cơ bản.
· Thiết lập được biểu thức logic của mạch số
· Biết được phương pháp thiết kế mạch số.
· Biết được ứng dụng của các mạch số.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
-  Áp dụng kiến thức tính toán vật lý trên mạch điện 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phân tích được các mạch số cơ bản.
· Thiết kế được mạch số cơ bản ứng dụng trong thực tế.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Điện tử cơ bản
· Mạch điện

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· TH kỹ thuật số
· Lập trình PLC
· Vi xử lý



[bookmark: _Toc75609400]Thực hành  Kỹ thuật số
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức vật lý cơ bản.

	
Thực hành  Kỹ thuật số

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Đọc hiểu, phân tích mạch số.
· Biết được ứng dụng của các mạch số trong thực tế.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
· Áp dụng kiến thức tính toán vật lý trên mạch điện 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Thiết kế và lắp ráp được mạch số cơ bản 
· Kiểm tra trạng thái hoạt động và sửa chữa được một số mạch ứng dụng

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Kỹ thuật số
· Điện tử cơ bản

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Điện tử  công nghiệp
· TH Vi xử lý
· Đồ án chuyên ngành 1
· Đồ án chuyên ngành 2
· Đồ án tốt nghiệp



[bookmark: _Toc75609401]Thực hành Điện cơ bản
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức về an toàn lao động
	Thực hành Điện cơ bản
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Sử dụng thành thạo dụng cụ thợ điện.
· Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.
· Lắp đặt, kiểm tra và vận hành công tơ điện, quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực tập cung cấp điện
· Thực tập máy điện
· Thực tập Trang bị điện


[bookmark: _Toc75609402]Thực hành đo lường tự động và cảm biến thông minh
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức vật lý cơ bản.
· Kiến thức mạch số, ADC, DAC 


	






TH cảm biến thông minh

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Nhận dạng được các loại cảm biến thông dụng
· Khảo sát và xác định được trạng thái làm việc của cảm biến.
· Đọc hiểu được các tham số cơ bản của cảm biến. 

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe, quan sát và làm theo sự hướng dẫn của giảng viên.
Thái độ tích cực

	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Chọn cảm biến phù hợp với yêu cầu mạch điện và nhu cầu ứng dụng.
· Đọc hiểu sơ đồ và kết nối được cảm biến trong mạch điện.
· Cài đặt được các tham số cho cảm biến.
· Lập trình điều khiển được một số loại cảm biến thông minh thông dụng.
· Chẩn đoán được hư hỏng trên cảm biến

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Đo lường cảm biến
· Điện tử cơ bản


	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Điện tử  công nghiệp
· TH PLC
· TH Vi xử lý


[bookmark: _Toc75609403]Máy điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức vật lý cơ bản.
	Máy điện
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện.
· Có kiến thức về vận hành cơ bản các loại máy điện.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Mạch điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực tập máy điện
· Trang bị điện
· Thực tập Trang bị điện


[bookmark: _Toc75609404]Thực hành Máy điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	
	Thực hành Máy điện
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.
· Vẽ được sơ đồ dây quấn của máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. 
· Quấn được máy biến áp một pha.
· Quấn và lồng được bộ dây quấn động cơ không đồng bộ một pha, ba pha.
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy biến áp và động cơ không đồng bộ một pha, ba pha. 
· Vận hành máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.
· Tẩm sấy được dây quấn các loại máy điện.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Máy điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Trang bị điện 
· Thực tập Trang bị điện
· Truyền động điện và ứng dụng.


[bookmark: _Toc75609405]Lập trình PLC  
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Phân tích và tổng hợp được mạch logic.

	





Lập trình PLC

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển PLC
· Lập trình, nạp chương trình vào PLC điều khiển hệ thống đơn giản.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển PLC
· Rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác.
· Lập trình được chương trình điều khiển thiết bị ngõ vào, ra.


	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Kỹ thuật số.
· Thực hành Kỹ thuật số.

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Tự động hóa qúa trình công nghệ.
· Thực hành Scada.
· Đồ án chuyên ngành.
· Khóa luận tốt nghiệp.


[bookmark: _Toc75609406]Thực hành PLC
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Lập trình PLC
· Thực hành Kỹ thuật số

	Thực hành Scada

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Lập trình điều khiển PLC cơ bản

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Lập trình cho PLC trên phần mềm 
· Kết nối hệ thống PLC và thiết bị ngoại vi. 
· Nạp chương trình và chạy chương trình 
· Xác định nguyên nhân, khắc phục được các sự cố đơn giản.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Thực hành cảm biến thông minh
· Thực hành kỹ thuật số

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 2.
· Đồ án tốt nghiệp.


[bookmark: _Toc75609407]Trang bị điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	
	Trang bị điện
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;
· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản. 
· Phân tích được các hư hỏng cơ bản của mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Máy điện
· Khí cụ điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực hành Trang bị điện
· Lập trình PLC


[bookmark: _Toc75609408]Thực hành Trang bị điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức về an toàn lao động trong xưởng thực hành.
· Kiến thức về khí cụ điện
	Thực hành Trang bị điện
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
· Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.
· Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.  
· Đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.
· Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Trang bị điện
· Thực tập điện cơ bản
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực tập PLC


[bookmark: _Toc75609409]Điện tử công suất
	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức toán học cơ bản.
- Kiến thức vật lý cơ bản
- Kiến thức về linh kiện điện tử

	
Điện tử công suất
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Hiểu được nguyên lý hoạt động linh kiện và mạch điện tử công suất.
· Biết được phương pháp điều khiển các linh kiện điện tử công suất.
· Biết được ứng dụng của các phần tử điện tử công suất.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
-  Áp dụng kiến thức tính toán vật lý trên mạch điện 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Đọc hiểu, phân tích được mạch điện tử công suất.
· Sinh viên tính được tham số dòng áp cơ bản mạch điện chỉnh lưu   

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Điện tử cơ bản
· Mạch điện
· Kỹ thuật số
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Điện tử  công nghiệp
· TH Điện tử  công nghiệp
· Đồ án chuyên ngành 2
· Đồ án tốt nghiệp


[bookmark: _Toc75609410]Thực hành đo lường điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức về an toàn lao động trong xưởng thực hành
	Thực hành đo lường  điện

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.
· Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn đo lường điện.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Đo được các đại lượng điện - điện tử.
· Kỹ năng làm việc nhóm và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật về đo lường

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Mạch điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực tập máy điện
· Thực tập Trang bị điện


[bookmark: _Toc75609411]Thực hành vẽ điện, điện tử
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức mạch điện cơ bản.
· Kiến thức ứng dụng phần mềm máy tính cơ bản

	Thực hành vẽ điện, điện tử


	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật
· Biết sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ điện
· Trình bày được các kí hiệu điện, điện tử dùng trong bản vẽ

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe, quan sát và làm theo sự hướng dẫn của giảng viên.
Thái độ tích cực

	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Rèn luyện kỹ năng và phương pháp vẽ các bản vẽ điện, điện tử theo TCVN.
· Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học. 

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Khí cụ điện
· Điện tử cơ bản

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	- TH điện cơ bản
- TH Trang bị điện
- TH Điện tử công nghiệp
(hoặc ĐCN)
- Đồ án chuyên ngành 1
- Đồ án chuyên ngành 2
- Đồ án tốt nghiệp


[bookmark: _Toc75609412]Vi xử lý  
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Phân tích và tổng hợp được mạch logic.
· Cấu trúc cơ bản các thiết bị ngoại vi
	





Lập trình vi xử lý

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển vi xử lý
· Hiểu ý nghĩa và công dụng  tập lệnh vi xử lý
· Lập trình cơ bản

	Kỹ năng cần có để học môn này
	- Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển vi xử lý
· Rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác.
· Lập trình được chương trình điều khiển vi xử lý trên lý thuyết.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Kỹ thuật số.
· Thực hành Kỹ thuật số.

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Tự động hóa qúa trình công nghệ.
· Thực hành Scada.
· Đồ án chuyên ngành.
· Khóa luận tốt nghiệp.


[bookmark: _Toc75609413]Thực hành Vi xử lý
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Lập trình Vi xử lý
· Thực hành Kỹ thuật số

	Thực hành Vi xử lý

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Lập trình điều khiển Vi xử lý
 cơ bản

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Lập trình cho Vi xử lý
 trên phần mềm 
· Kết nối hệ thống Vi xử lý
 và thiết bị ngoại vi. 
· Nạp chương trình và chạy chương trình 
· Xác định nguyên nhân, khắc phục được các sự cố đơn giản.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Đo lường cảm biến.
· Thực hành cảm biến thông minh
· Thực hành kỹ thuật số

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 2.
· Đồ án tốt nghiệp.


[bookmark: _Toc75609414]Cung cấp điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức toán học cơ bản.
· Kiến thức vật lý cơ bản.
	Cung cấp điện

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Kiến thức cơ bản về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống
· Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Tính toán được các giá trị tổn thất trong hệ thống cung cấp điện, đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả và kinh tế.
· Tính toán và chọn được các phần tử hệ thống cung cấp điện (trạm điện, các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ)
· Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ đáp ứng các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật theo TCVN.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Khí cụ điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực tập Cung cấp điện
· Thực tập Trang bị điện


[bookmark: _Toc75609415]Thực hành Cung cấp điện
	Kiến thức cần có để học môn này
	
	Thực
hành Cung cấp điện

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Đọc và phân tích được sơ đồ điện, catalogue một số thiết bị điện như: các loại rơle trong tủ phân phối, bộ điều khiển tụ bù, sơ đồ mạch ATS, máy phát điện.
· Trình bày các loại bản vẽ mạch điều khiển, mạch động lực.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
· Đo, kiểm tra và vận hành mạch điện
· Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng tủ phân phối, tủ bù và tủ ATS.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Khí cụ điện
· Cung cấp điện
· Kỹ thuật lắp đặt điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Thực hành Trang bị điện


[bookmark: _Toc75609416]Điện tử công nghiệp 
	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức mạch số logic, kỹ thuật cảm biến, mạch điện tử công suất, kỹ thuật lập trình vi xử lý và PLC 

	




 Điện tử công nghiệp

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Biết được phương pháp điều khiển cơ bản một số động cơ
· Biết được phương pháp điều khiển cơ bản máy tiện, phay


	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Giải thích được hoạt động mạch giao tiếp điện tử công suất, mạch điều khiển động cơ DC,AC; động cơ servo, động cơ bước
· Giải thích được chương trình điều khiển động cơ, chương trình điều khiển PMC của máy tiện CNC, phay CNC
· Trình bày  được các chức năng của bộ điều khiển máy CNC

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Đo lường cảm biến.
· Điện tử công suất
· Thực hành Đo lường và cảm biến 
· TH PLC

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 2.
· Đồ án tốt nghiệp.


[bookmark: _Toc75609417]Thực hành Điện tử công nghiệp
	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức mạch số logic, nguyên lý hoạt động cảm biến, mạch điện tử công suất.
- Kỹ thuật lập trình vi xử lý và PLC 

	




Thực hành Điện tử công nghiệp

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Biết hoạt động và phương thức điều khiển các thiết bị cơ bản trong công nghiệp: động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo


	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phân tích được mạch giao tiếp công suất
· Phân tích được hoạt động các động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo.
· Cài đặt các tham số cho biến tần, bộ điều khiển động cơ servo


	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Thực hành Đo lường và cảm biến 
· TH PLC

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 2.
· Đồ án tốt nghiệp.
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	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức mạch số logic, nguyên lý hoạt động cảm biến, mạch điện tử công suất.
- Kỹ thuật lập trình vi xử lý và PLC 

	




TH sửa chữa phần điện máy CNC

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Biết hoạt động và phương thức điều khiển các thiết bị cơ bản trong công nghiệp: động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo


	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Phân tích được mạch giao tiếp công suất
· Phân tích được hoạt động các động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo.
· Cài đặt các tham số cho biến tần, bộ điều khiển động cơ servo
· Biết được chức năng các phím điều khiển máy tiện.
· Vận hành được máy tiện 
· Sửa chữa được các hư hỏng cơ bản của máy tiện.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Thực hành Đo lường và cảm biến 
· TH PLC

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 2.
· Đồ án tốt nghiệp.
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	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức về khí cụ điện, cung cấp điện, máy điện, Kỹ thuật chiếu sáng, Kỹ thuật Lắp đặt điện.
	
Đồ án chuyên ngành 1

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Ứng dụng kiến thức lý thuyết Cung cấp điện, Máy điện, Khí cụ điện, Kỹ thuật chiếu sáng, Kỹ thuật Lắp đặt điện vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo một hệ thống cung cấp điện trong thực tế.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
· Áp dụng kiến thức tính toán vật lý trên mạch điện 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định.
· Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Máy điện
· Khí cụ điện
· Cung cấp điện
· Kỹ thuật lắp đặt điện
· Kỹ thuật chiếu sáng
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành
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	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức về mạch số logic, kỹ thuật lập trình vi xử lý, PLC 
· Tính toán, phân tích mạch điện, hệ thống mạch điện cơ bản
	
Đồ án chuyên ngành 2
	Kiến thức đạt được sau khi học
	- Ứng dụng kiến thức lý thuyết Cung cấp điện, Máy điện, Khí cụ điện, điện tử căn bản, điện tử công suất, kỹ thuật số, vi xử lý, PLC vào việc thiết kế, thi công mô hình tự động hóa, mạch điện, điện tử

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên trong lớp học
· Áp dụng kiến thức tính toán vật lý trên mạch điện 
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Tính toán thiết kế mạch điện tử, lập trình vi xử lý, lập trình PLC
· Phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.
· Thực hiện nội dung một báo cáo kỹ thuật
· Trình chiếu, giới thiệu và bảo vệ một nội dung kỹ thuật  

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Điện tử công suất
· Lập trình Vi xử lý
· TH PLC
· Trang bị điện
· TH Trang bị điện
· TH SCADA
· Vẽ Điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	

· Đồ án tốt nghiệp
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	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức cơ bản về năng lượng điện
	Năng lượng tái tạo

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
· Trình bày tính toán, lựa chọn được các thiết bị theo yêu cầu của phụ tải đối với hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng gió.

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Tính toán và lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời, gió.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Máy điện
· Khí cụ điện
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	


[bookmark: _Toc75609422]Quản lý tòa nhà 
	Kiến thức cần có để học môn này
	· Kiến thức cơ bản về hệ thống điện và kỹ thuật điều khiển trong tòa nhà.
	Quản lý tòa nhà thông minh

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Trình bày được đặc điểm kỹ thuật về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS cho tòa nhà 

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thảo luận về bài giảng cùng giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	- Chọn giải pháp quản lý cho tòa nhà 

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	- Cung cấp điện
- Trang bị điện
- TH SCADA
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	- Đồ án chuyên ngành 2
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	Kiến thức cần có để học môn này
	· Lập trình PLC
· Truyền thông trong PLC

	Thực hành Scada

	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Điều khiển và giám sát hệ thống tự động

	Kỹ năng cần có để học môn này
	· Lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên.
· Thái độ tích cực, chuyên cần.
	
	Kỹ năng đạt được sau khi học
	· Thiết kế được giao diện trên HMI
· Kết nối hệ thống PLC và thiết bị ngoại vi. 
· Lập trình điều khiển và giám sát từ xa. 
· Xác định nguyên nhân, khắc phục được các sự cố đơn giản.

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	· Đo lường cảm biến.
· Thực hành cảm biến thông minh
· TH PLC

	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	· Đồ án chuyên ngành 2.
· Đồ án tốt nghiệp.
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	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức về an toàn lao động
- Kiến thức về mạch điện điện tử
- Kiến thức về lập trình vi xử lý
- Kiến thức về vẽ mạch điện, điện tử
	Thực Tập Tốt Nghiệp
	Kiến thức đạt được sau khi học
	- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất
- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty

	Kỹ năng, thái độ cần có để học môn này
	- Kỹ năng nhận biết và phòng tránh các yếu tố nguy hiểm trong thực hành
- Kỹ năng sử dụng công cụ, thiết bị điện, điện tử
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tương đối
- Tính kiên trì trong học tập
	
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ 
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp
- Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	- Thực hành Điện tử công nghiệp
- Thực hành PLC
- Thực hành Vi Xử Lý
- Thực hành SCADA


	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	Thực tập tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp


[bookmark: _Toc75609425]Thực tập Tốt nghiệp
	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức về an toàn lao động
- Kiến thức về mạch điện điện tử
- Kiến thức về lập trình vi xử lý
- Kiến thức về vẽ mạch điện, điện tử
	Thực Tập Tốt Nghiệp
	Kiến thức đạt được sau khi học
	- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất
- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty

	Kỹ năng, thái độ cần có để học môn này
	- Kỹ năng nhận biết và phòng tránh các yếu tố nguy hiểm trong thực hành
- Kỹ năng sử dụng công cụ, thiết bị điện, điện tử
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tương đối
- Tính kiên trì trong học tập
	
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ 
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp
- Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	- Thực hành Điện tử công nghiệp
- Thực hành PLC
- Thực hành Vi Xử Lý
- Thực hành SCADA


	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	Đồ án tốt nghiệp


[bookmark: _Toc75609426]  Đồ án tốt nghiệp
	Kiến thức cần có để học môn này
	- Kiến thức cơ bản, các chỉ tiêu kỹ thuật khi tính toán, thiết kế mạch điện, điện tử
- Kiến thức cơ bản về quá trình thi công mạch điện, điện tử
- Kiến thức về chuẩn (thi công, lắp ráp, đo lường)
	ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
	Kiến thức đạt được sau khi học
	· Thiết kế, thi công được mô hình mạch điện, điện tử.
· Tính toán thiết kế mạch điện tử, lập trình vi xử lý, lập trình PLC

	Kỹ năng, thái độ cần có để học môn này
	- Thể hiện được kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật khi thiết kế mạch điện, điện tử đơn giản
- Thể hiện được kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật khi thiết kế, thi công một mạch điện, điện tử đơn giản
- Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu tiếng anh chuyên ngành
- Biết lắng nghe sự hướng dẫn của giảng viên
	
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	- Thể hiện được kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi thiết kế mạch điện, điện tử cụ thể
- Phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.
· Thực hiện nội dung một báo cáo kỹ thuật
Trình chiếu, giới thiệu và bảo vệ một nội dung kỹ thuật  
- Kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả
- Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập

	Môn học trang bị kiến thức, kỹ năng để học môn này
	Cung cấp điện
Máy điện
Khí cụ điện
Điện tử căn bản,
Điện tử công suất 
Kỹ thuật số 
Vi xử lý
PLC
Trang bị điện
Điện tử công nghiệp 
SCADA
TH Lập trình hướng đối tượng
	
	Môn học sử dụng kiến thức, kỹ năng đạt được từ môn này
	


[bookmark: _Toc75609427]   1.3. Xây dựng ma trận môn học
1.3.1. Chương trình đào tạo hiện nay
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử  tại Khoa Điện – Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng hiện nay gồm 5 học kỳ (semester), bao gồm các môn học sau:
· Giáo dục Chính trị
· Pháp luật
· Giáo dục thể chất 
· Giáo dục quốc phòng và An ninh 
· Tin học 
· Tiếng anh 1
· Tiếng anh 2
· Tiếng anh 3
· Kỹ năng mềm 
· Vật lý kỹ thuật
· Toán kỹ thuật
· An toàn lao động
· Mạch điện
· BVMT & SDTN hiệu quả 
· Điện tử cơ bản
· Kỹ thuật số
· Thực hành Đo lường điện
· Thực hành Điện cơ bản
· Thực hành Điện tử cơ bản
· Thực hành Kỹ thuật số
· Thực hành đo lường tự động và cảm biến thông minh
· Máy điện
· Thực hành máy điện
· Lập trình PLC
· Thực hành Lập trình PLC
· Khí cụ điện
· Trang bị điện
· Thực hành Trang bị điện
· Điện tử công suất
· Thực hành Vẽ Điện-Điện tử
· Vi xử lý
· Thực hành Vi xử lý
· Cung cấp điện
· Thực hành Cung cấp điện
· Điện tử công nghiệp
· Thực hành Điện tử công nghiệp
· Thực hành Sửa chữa phần điện máy CNC
· Thực tập Doanh nghiệp
· Đồ án chuyên ngành 1
· Đồ án chuyên ngành 2
· Thực tập tốt nghiệp
· Đồ án tốt nghiệp
Các môn học tự chọn
· Năng lượng tái tạo
· Quản lý tòa nhà
· TH SCADA 
· TH TĐH quá trình công nghệ
1.3.2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử  
	Mã môn học
	Tên môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC301
	Tiếng anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC302
	Tiếng anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC303
	Tiếng anh 3
	2(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KTC301
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	72
	2040
	459
	1550
	31

	II.1
	Môn học cơ sở
	23
	480
	177
	290
	13

	DDC3220
	Vật lý kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3221
	Toán kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3264
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3201
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3283
	BVMT & SDTN hiệu quả
	2(2,0,4)
	30
	9
	20
	1

	DDC3205
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3203
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3260
	Thực hành Đo lường điện
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	DDC3208
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3206
	Thực hành Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3204
	Thực hành Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3202
	Thực hành đo lường tự động và cảm biến thông minh (**)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	45
	1470
	254
	1200
	16

	DDC3209
	Máy điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DDC3229
	Thực hành máy điện
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3210
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3211
	Thực hành Lập trình PLC
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3216
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3212
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3213
	Thực hành Trang bị điện
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3214
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3247
	Thực hành Vẽ Điện-Điện tử (**)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3218
	Vi xử lý
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3219
	Thực hành Vi xử lý
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3222
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3231
	Thực hành Cung cấp điện (**)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3239
	Điện tử công nghiệp
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DDC3237
	Thực hành Điện tử công nghiệp
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3284
	Thực hành Sửa chữa phần điện máy CNC
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3215
	Thực tập Doanh nghiệp(**)
	5(0,5,0)
	225
	
	225
	

	DDC3241
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	DDC3242
	Đồ án chuyên ngành 2(**)
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	DDC3243
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	DDC3280
	Đồ án tốt nghiệp(**)
	3(0,3,0)
	135
	
	135
	

	II.3
	Môn học  tự chọn 8TC
	4
	90
	28
	60
	2

	DDC3230
	Thực hành SCADA
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3234
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DDC3232
	Quản lý tòa nhà
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DDC3233
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	100
	2535
	671
	1805
	59


1.3.3. Ma trận phân bố mức độ kiến thức kỹ năng vào môn học
	Theo Bloom (1913-1999) thì học tập là một quá trình hình thành hiểu biết, năng lực nhờ quá trình học tập trước đó để phát triển lên một mức cao hơn. Hình thành nên các cấp độ tư duy từ đơn giản như nhớ lại sự kiện ở mức thấp nhất đến năng lực đánh giá ở mức cao nhất. Vì thế phân loại của Bloom được dùng phổ biến để diễn đạt các chuẩn đầu ra. Phân loại này thể hiện mức độ phức tạp tăng dần, điều mà ta muốn sinh viên đạt được. Nó được dùng làm cơ sở để xây dựng cấu trúc chuẩn đầu ra và sử dụng động từ phản ánh mức độ phức tạp tăng dần của kiến thức, kỹ năng và thái độ. 
	Chỉ số năng lực thể hiện (Performance Indicator - PI) được dùng để đại diện cho mức độ chuẩn đầu ra mà sinh viên nên đạt được sau khi hoàn tất chương trình học. 
	TRÌNH ĐỘ
	CHẤT LƯỢNG

	Biết
	

	Hiểu
	

	Vận dụng
	Chất lượng

	Phân tích
	Chất lượng khá

	Tổng hợp
	Chất lượng cao

	Đánh giá
	Chất lượng rất cao


Bảng cấp độ nhận thức theo Bloom liên quan kiến thức và sự hiểu biết
	- Biết: là khả năng nhớ lại các sự kiện mà không nhất thiết phải hiểu chúng
	- Hiểu: là khả năng diễn giải thông tin đã thu nhận được
	- Áp dụng: là khả năng sử dụng những nội dung học được vào trong những tình huống, bối cảnh mới ... và dùng ý tưởng, khái niệm để giúp giải quyết vần đề
	- Phân tích: là khả năng chia nhỏ thông tin thành những phần tử nhỏ hơn ... để tìm kiếm mối liên hệ bên trong và các mối liên hệ khác
	- Tổng hợp: là khả năng liên hệ các phần tử, nhân tố lại với nhau
	- Đánh giá: là khả năng đưa ra nhận định về một vấn đề, vật thể theo tiêu chí nào đó
	Bloom và các cộng sự tiếp tục nghiên cứu về miền xúc cảm vào năm 1964. Miền xúc cảm liên quan đến giá trị, cảm xúc và thái độ. Miền này liên quan thành phần xúc cảm của việc học tập từ vui lòng tiếp nhận thông tin đến tích hợp niềm tin, tư tưởng và thái độ
	TRÌNH ĐỘ
	CHẤT LƯỢNG

	Tiếp nhận
	Tiếp nhận thông tin

	Đáp ứng
	Tham gia tích cực việc học

	Giá trị
	Cam kết trung thành giá trị

	Tổ chức
	So sánh, tổng hợp các giá trị

	Đặc trưng
	Tích hợp niềm tin, tư tưởng, thái độ


Bảng thang đo giá trị miền xúc cảm liên quan thái độ và cảm xúc
	- Tiếp nhận: Vui lòng tiếp nhận thông tin
	- Đáp ứng: Cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động học tập, thể hiện bằng việc quan tâm đến môn học, trình bày báo cáo, tham gia thảo luận trong lớp, hỗ trợ người khác, ...
	- Giá trị: Từ chấp nhận đơn giản một giá trị nào đó đến cam kết một điều nào đó, đánh giá vai trò khoa học trong cuộc sống hằng ngày, thể hiện sự nhạy cảm với khác biệt văn hóa và cá nhân, ...
	- Tổ chức: Cá nhân mang đến người khác giá trị, giải quyết mâu thuẫn giữa các giá trị, tổ chức kết hợp các giá trị lại, nhận biết sự cần thiết cân bằng giữa sự tự do và trách nhiệm, nhận trách nhiệm cho các hành động của mình, chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, thích nghi hành vi với hệ thống giá trị, ...
	- Đặc trưng: Cá nhân có một hệ thống giá trị và niềm tin. Thể hiện sự tự tin khi làm việc độc lập, có thói quen lành mạnh, thể hiện sự điều chỉnh tốt cảm xúc, cá nhân và xã hội, ...
	Các kỹ năng thực hành liên quan đến miền tâm vận động, đến sự phối hợp giữa não bộ và các cơ bắp. Những động từ như: uốn, bẻ, cắt, vận hành, thực hiện, trình diễn, ...

	TRÌNH ĐỘ
	CHẤT LƯỢNG

	Bắt chước
	

	Thao tác
	Chất lượng

	Chuẩn hóa
	Chất lượng khá

	Phối hợp
	Chất lượng cao

	Tự nhiên
	Chất lượng rất cao


Bảng thang đo mức độ kỹ năng liên quan đến miền tâm vận động
	- Bắt chước: là sự quan sát hành vi của người khác để làm theo
	- Thao tác: là năng lực thể hiện một hành động cụ thể bằng cách làm theo nội dung bài giảng và các kỹ năng thực hành đã được học
	- Chính xác: là năng lực tự thực hiện một nhiệm vụ mà chỉ mắc phải sai lầm rất nhỏ khi không còn sự hướng dẫn
	- Phối hợp: là năng lực phối hợp một loạt các hành động bằng cách kết hợp hai hay nhiều kỹ năng
	- Tự nhiên: là năng lực thực hiện theo bản năng (không cần suy nghĩ). Các kỹ năng được kết hợp theo trình tự và thực hiện trước sau một cách dễ dàng
	Dựa vào cách phân loại trên, với mức thấp nhất trong thang đo là 1. Có thể thấy về kiến thức, kỹ năng và thái độ người học cần đạt được từ cấp độ thấp nhất (PI=1) cho đến cấp độ cao nhất (PI=6), mỗi mức có sự khác biệt tương ứng với từng trình độ đào tạo. Và để cho sinh viên sau khi học xong một môn học và đáp ứng được chuẩn đầu ra, có kiến thức, kỹ năng, thái độ có thể làm việc hiệu quả thì chỉ số PI phải từ 3 trở lên

-664-
Bảng phân bố mức độ kiến thức kỹ năng vào môn học 
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 1.3.4. Ma trận phân bố môn học theo từng học kỳ



[bookmark: _Toc75609428]2. Xây dựng đề cương chi tiết cho từng môn học
[bookmark: _Toc75609429]2.1. Đề cương mẫu
* Môn học lý thuyết
[bookmark: _Toc158156874][bookmark: _Toc158156977]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
(MÔN HỌC  LÝ THUYẾT)
1. Tên môn học	: 
2. Mã môn học 	:
3. Số tín chỉ 	: 
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ …
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: … tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm: … tiết 
	- Thực hành: … tiết
	- Tự học: … tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của môn học
	Mô tả ngắn gọn mục tiêu môn học
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
	Tóm tắt nội dung môn học
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	...
	a.1

	
	L.O.1.1 -
L.O.1.2 -
...
	

	L.O.2
	...
	a.1

	
	L.O.2.1 -
L.O.2.2 -
...
	

	L.O.3
	...
	b.1

	
	L.O.3.1 -
L.O.3.2 -
...
	

	L.O.4
	...
	b.2

	
	L.O.4.1 -
L.O.4.2 –
...
	


	Mỗi môn học nên có từ 4-6 chuẩn đầu ra tổng quát, trong mỗi chuẩn đầu ra tổng quát nên có từ 2-3 chuẩn đầu ra cụ thể
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính
...
 Tài liệu tham khảo
Chỉ ghi những tài liệu có sử dụng cho môn học
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa môn học: 20%
	- Thi kết thúc môn học: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học

	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
		                                             TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	                                     Giảng viên lập đề cương




* Môn học thực hành
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
(MÔN HỌC THỰC HÀNH)

1. Tên môn học	: 
2. Mã môn học 	:
3. Số tín chỉ 	: 
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ …
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: … tiết 
	- Thực hành: … tiết
	- Tự học: … tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của môn học
	Mô tả ngắn gọn mục tiêu môn học
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
	Tóm tắt nội dung môn học
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	...
	a.1

	
	L.O.1.1 -
L.O.1.2 -
	

	L.O.2
	...
	a.1

	
	L.O.2.1 -
L.O.2.2 -
	

	L.O.3
	...
	b.1

	
	L.O.3.1 -
L.O.3.2 -
...
	

	L.O.4
	...
	b.2

	
	L.O.4.1 -
L.O.4.2 –
...
	


	Mỗi môn học nên có từ 4-6 chuẩn đầu ra tổng quát, trong mỗi chuẩn đầu ra tổng quát nên có từ 2-3 chuẩn đầu ra cụ thể
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính
...
 Tài liệu tham khảo
Chỉ ghi những tài liệu có sử dụng cho môn học
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Bài tập thực hành: 100% (tối thiểu 2 cột điểm/1 tín chỉ)
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Ca 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
		                                           TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	                                       Giảng viên lập đề cương


[bookmark: _Toc75609430]2.2. Đề cương chi tiết từng môn học
	Khoa Điện, Điện tử, Khoa Khoa học cơ bản cùng các Khoa chuyên ngành khác đã xây dựng hoàn chỉnh các đề cương chi tiết môn học thuộc khối kiến thức khoa học tự nhiên, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành và hỗ trợ theo hướng tiếp cận CDIO đối với chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử


[bookmark: _Toc75609431]Tiếng anh 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Tiếng Anh 1
2. Mã môn học 	: CBC305
3. Số tín chỉ	: 3(1,2,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		14 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các môn học: 
7. Mục tiêu của môn học
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản than, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Garrett Byrne, Very easy Toeic – second edition, NXB Trẻ.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
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	BÀI 1: FAMILY (9t)
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Gia đình, nghề nghiệp, các động từ thông dụng và các hoạt động.
1.2 Ngữ pháp (Grammar):
1.2.1 Possessive adjectives and plural nouns
1.2.2 Possessive Pronouns
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Family và dạng câu hỏi True / False.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit1: Part 1 – Toeic)
1.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit1: Part 5 – TOEIC)
1.6 Nói (Speaking): Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về chủ đề gia đình, tình trạng hôn nhân, công việc.
1.7 Viết (Writing): Mô tả về một người nào đó trong gia đình theo một số cấu trúc mẫu.
1.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 1: Part 3 – TOEIC)
1.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 1: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.



L.O.1.2 – Phân biệt được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
LO.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các tài bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	


























Bài tập về nhà
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	Bài 2: Free time activities (9t)
2.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Sở thích, thể thao và các hoạt động trong thời gian rảnh.
2.2 Ngữ pháp (Grammar):
2.2.1 Simple past with irregular verbs
2.2.2 Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often…?
2.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Timed out và dạng câu hỏi True / False.
2.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 2: Part 1 – Toeic)
2.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 2: Part 5 – TOEIC)
2.6 Nói (Speaking): Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về sở thích, các hoạt động trong thời gian rảnh.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết thì quá khứ qua các trạng từ, động từ; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	



Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	




















Kiểm tra trên lớp











Bài tập về nhà
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	Bài 2: Free time activities (tt)
2.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về các hoạt động đã làm trong kì nghỉ theo một số cấu trúc mẫu.
2.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 2: Part 3 – TOEIC)
2.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 2: Part 7 – TOEIC)
Bài 3: Location (9t)
3.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;
- Các giới từ chỉ nơi chốn.
3.2 Ngữ pháp (Grammar): Các mẫu câu There is/are.
Đặt câu ví dụ với There is / are.
3.3 Đọc hiểu (Reading): chủ đề Tiny Houses và dạng câu hỏi True/False
3.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và trả lời các vật dụng trong nhà ;
-Các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 3: Part 1 – Toeic)
3.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 3: Part 5 – TOEIC)
3.6 Nói (Speaking): - Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về các vật dụng và nơi chốn qua cấu trúc There are/there is; 
3.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn khoảng 50 từ mô tả căn phòng / nhà theo một số cấu trúc mẫu.
3.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 3: Part 3 – TOEIC)
3.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 3: Part 7 – TOEIC)Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	


L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.

L.O.1.2 – Hiểu cách dung There are/ There is; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;

L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.

L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
· Kiểm tra giữa kì ( Tuần 5)
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	




















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Bài 4: Something to eat (9t)
4.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các loại thực phẩm, đồ uống trong sinh hoạt hằng ngày.
4.2 Ngữ pháp (Grammar):
4.2.1 Danh từ đếm được và không đếm được;
4.2.2 Cấu trúc How much / How many?
4.2.3 Cấu trúc Should/Shouldn't;
4.2.4 Cấu trúc Would like.
4.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Hungry? Have a sandwich! dạng bài tập phân loại từ vựng; và dạng câu hỏi True / False.
4.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 4: Part 1 – Toeic)
4.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 5: part 5 – TOEIC)
4.6 Nói (Speaking): Đặt câu hỏi về số lượng trong mua sắm; điền câu hoàn chỉnh với many và much.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	



L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời TRUE/ FALSE; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Something to eat (tt)
4.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn (khoảng 50 từ) Nêu những việc nên làm và không nên làm để có lợi cho sức khỏe theo một số cấu trúc mẫu.
4.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 4: Part 3 – TOEIC)
4.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 4: Part 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	

L.O.1.2 – Phân biệt được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Biếtc các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
· Ôn tập.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	

















Kiểm tra trên lớp
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Tiếng anh 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Tiếng Anh 2
2. Mã môn học 	: CBC306
3. Số tín chỉ	: 3(1,2,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		14 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các môn học: 
7. Mục tiêu của môn học
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản than, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Garrett Byrne, Very easy Toeic – second edition, NXB Trẻ.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	


















	BÀI 1: SPECIAL DAYS (9t)
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các ngày lễ lớn quan trọng ở các nước. Các từ về số thứ tự.
1.2 Ngữ pháp (Grammar): Túc từ trực tiếp và gián tiếp
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề các ngày lễ của các nước trên thế giới và chọn đáp án đúng.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và trả lời đáp án đúng; điền vào chỗ trống;
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.



L.O.1.2 – Phân biệt được đại từ và túc từ nhân xưng; túc từ trực tiếp ( I.O) và gián tiếp (D.O); phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 

- Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các tài bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
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	-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 5: Part 1 – Toeic)
1.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit5: Part 5 – TOEIC)
1.6 Nói (Speaking): Thực hành nói về các hoạt động củ gia đình, cá nhân trong các ngày lễ, sự kiện lớn .
1.7 Viết (Writing): Viết về kì nghỉ mà mình thích nhất theo một số cấu trúc mẫu.

1.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 5: Part 3 – TOEIC)
1.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 5: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	
L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1 Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các ngày lễ, các sự kiện của các nước thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	Bài 2: On vacation (9t)
2.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ về các tháng và các mùa trong năm, các hoạt động trong kì nghỉ của các mùa.
2.2 Ngữ pháp (Grammar):
2.2.1 Thì tương lai và tương lai gần: be going to
2.2.2 Cách sử dụng các giới từ cho ngày, tháng, năm.
2.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Sights to see và dạng câu hỏi chọn đáp án đúng.
2.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các điền vào chỗ trống.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 6: Part 1 – Toeic)
2.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 6: Part 5 – TOEIC)
2.6 Nói (Speaking): Nói được các kế hoạch, hoạt động sẽ làm trong các kì nghỉ sắp tới.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết được thì tương lai gần, giới từ đi với ngày tháng năm; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng chọn đáp án đúng;

L.O.2.1 Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các kế hoạch, hoạt động trong các kì nghỉ.
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	




















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 2: On vacation (tt)
2.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về các hoạt động sẽ làm trong cuối tuần dựa trên các mẫu câu cho sẵn.
2.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 6: Part 3 – TOEIC)
2.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 6: Part 7 – TOEIC)
Bài 3: Daily activities  (9t)
3.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Từ vựng về các hành động, hoạt động tại nơi làm việc.
3.2 Ngữ pháp (Grammar): Thì quá khứ đơn và các động từ hợp quy tắc.
3.3 Đọc hiểu (Reading): chủ đề Texting and walking  và dạng câu hỏi True/False
3.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và trả lời các vật dụng trong nhà ;
-Các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 7: Part 1 – Toeic)
3.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 7: Part 5 – TOEIC)
3.6 Nói (Speaking): - Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi Yes/No questions; 
3.7 Viết (Writing): Viết mẫu ghi chú ngắn khoảng 50 từ trình bày vấn đề tại nời làm việc theo mẫu câu.
3.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 7: Part 3 – TOEIC)
3.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 7: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	


L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.

L.O.1.2 – Nhận biết thì quá khứ đơn và các động từ hợp quy tắc; dạng câu hỏi Yes/No question; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;

L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các hoạt động hàng ngày tại công sở;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu

L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.

L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
· Kiểm tra giữa kì ( Tuần 5)
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	




















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Bài 4: Things I like (9t)
4.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ vựng về hoạt động, môn thể thao yêu thích và quan tâm.
4.2 Ngữ pháp (Grammar): 
Verb + infinitive and gerund with like, love, enjoy;
4.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Hobbies, dạng bài tập phân loại từ vựng; và chọn đáp án đúng.
4.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 8: Part 1 – Toeic)
4.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 8: part 5 – TOEIC)
4.6 Nói (Speaking): Đặt câu hỏi và trả lời về sở thích trong thời gian rảnh.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	



L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dung của Verb + infinitive và gerund; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Nắm được các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các sở thích, hoạt động thường làm trong thời gian rảnh thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Things I like (tt)
4.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn (khoảng 50 từ) về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh của cá nhân, bạn bè và gia đìnhtheo một số cấu trúc mẫu.
4.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 8: Part 3 – TOEIC)
4.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 8: Part 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	

L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.

L.O.2.3 Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
· Ôn tập.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	

















Kiểm tra trên lớp
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Tiếng anh 3
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Tiếng Anh 3
2. Mã môn học 	: CBC307
3. Số tín chỉ	: 2(1,1,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		14 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các môn học: 
7. Mục tiêu của môn học
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản than, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Garrett Byrne, Very easy Toeic – second edition, NXB Trẻ.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
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	BÀI 1: THE WORLD WE'LL LIVE IN (9t)
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các vật dụng sử dụng hàng ngày và các phương tiện liên quan đến môi trường.
1.2 Ngữ pháp (Grammar): Thì tương lai với Will dùng cho dự đoán.
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Changing climates và chọn đáp án đúng.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và điền vào chỗ trống;
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 9: Part 1 – Toeic)
1.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 9: Part 5 – TOEIC)
1.6 Nói (Speaking): Thực hành nói về các phát minh và vấn đề được dự đoán xảy ra trong tương lai dung might, going to và will
1.7 Viết (Writing): Viết một đoạn văn ngắn về việc thay đổi của thế giới trong 100 năm tới theo một số cấu trúc mẫu.
1.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 9: Part 3 – TOEIC)
1.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 9: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.



L.O.1.2 – Phân biệt được cách dung của Will và be going to, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1 Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các những dự đoán các vấn đề xảy ra trong tương lai thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các tài bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	Bài 2: Describing appearance and personality (9t)
2.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ về mô tả ngoại hình và tính cách.
2.2 Ngữ pháp (Grammar):
Các tính từ tả về ngoại hình và tính cách của người.
2.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Identical problems và dạng câu hỏi True/False.
2.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các điền vào chỗ trống.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 10: Part 1 – Toeic)
2.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 10: Part 5 – TOEIC)
2.6 Nói (Speaking): Hỏi và trả lời về ngoại hình và tính cách của một ngườ nào đó.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – HIểu được cách dung của những tính từ /trạng từ tả về ngoại hình và tính cách, phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng chọn True/False và dạng bài hco5n đáp án đúng;

L.O.2.1 Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Tả được ngoại hình và tính cách của một người nào đó thông qua các câu hỏi gợi ý.

L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	



Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	




















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 2: Describing appearance and personality (tt)
2.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn tả một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình.
2.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 10: Part 3 – TOEIC)
2.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 10: Part 7 – TOEIC)

Bài 3: Technology  (9t)
3.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Từ vựng về các thiết bị công nghệ thông tin trong đời sống hàng ngày.
3.2 Ngữ pháp (Grammar): So sánh bằng và so sánh hơn của tính từ/trạng từ.
3.3 Đọc hiểu (Reading): chủ đề The Internet: good or bad?  và dạng câu hỏi True/False
3.4 Nghe (Listening): 
- Nghe và chọn đáp án đúng cho câu.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 11: Part 1 – Toeic)
3.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 11: Part 5 – TOEIC)
3.6 Nói (Speaking): - Thực hành nói về các thiết bị công nghệ mua gần đây; 
3.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn về những hi vọng thế nào vào việc cuộc sống được thay đổi nhờ vào công nghệ theo mẫu câu gợi ý
3.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 11: Part 3 – TOEIC)
3.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 11: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	


L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.

L.O.1.2 Nắm được công thức so sánh bằng và so sánh hơn trong Tiếng Anh; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;

L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2 Nói được các câu về các thiết bị công nghệ;
L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu

L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.

L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
· Kiểm tra giữa kì ( Tuần 5)
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	




















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Groceries (9t)
4.1 Từ vựng (Vocabulary): 
Các từ vựng về các loại trái cây, rau củ và thức ăn phổ biến hàng ngày.
4.2 Ngữ pháp (Grammar): 
How much / How many…..?
Count and non-count nouns with many, a lot, a few, a little
4.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Superfoods and supper good for you, dạng bài tập True/False; và chọn đáp án đúng.
4.4 Nghe (Listening): 
-Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 12: Part 1 – Toeic)
4.5 Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 12: part 5 – TOEIC)
4.6 Nói (Speaking): Đặt câu hỏi và trả lời về những món ăn yêu thích.
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ
	



L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dùng của How much / How many; danh từ đến được và không đếm được khi sử dụng với many, a lot, a few, a little; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.

L.O.2.3 Nắm được các tips chọn đáp án của dạng True/ False và dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1 Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2 Nói được các các món ăn yêu thích, các món ăn ở nhà, nhà hàng thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	















Kiểm tra trên lớp
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	Bài 4: Things I like (tt)
4.7 Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn về món ăn yêu thích nhất mà mình làm tại nhà theo một số cấu trúc mẫu.
4.8 Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 12: Part 3 – TOEIC)
4.9 Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng ( Unit 12: Part 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ. 
	

L.O.2.4 Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn ( khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.

L.O.2.3 Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1 Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2 SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2 Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	
Giảng viên:
· Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
· Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
· Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
· Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
· Nhận xét – đánh giá
· Ôn tập.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Làm việc nhóm
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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[bookmark: _Toc75609434]Bảo vệ Môi trường và sử dụng Tài nguyên hiệu quả 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Bảo vệ Môi trường và sử dụng Tài nguyên hiệu quả
2. Mã môn học 	: DDC3283
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức: Có kiến thức về:
· Xanh hóa nền kinh tế, nền kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển bền vững.
· Phân loại và xử lý các loại chất thải nhằm bảo vệ môi trường trong các hoạt động hằng ngày.
· Bảo vệ môi trường do tác động của ngành điện, điện tử.
· Sử dụng  tài nguyên hiệu quả trong ngành điện, điện tử
· Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động đặc trưng của ngành điện, điện tử.
7.2 Kỹ năng:
· Phân loại và xử lý các loại chất thải nhằm bảo vệ môi trường do tác động của ngành điện, điện tử.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả trong các hoạt động cơ bản của ngành điện, điện tử.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức về xanh hóa nền kinh tế, nền kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển bền vững.
	f4

	
	L.O.1.1 - Hiểu biết về khái niệm và mô hình phát triển bền vững
L.O.1.2 - Hiểu biết về khái niệm và mô hình nền kinh tế tuần hoàn 
L.O.1.3 - Hiểu biết về khái niệm và mô hình nền kinh tế xanh.
	

	L.O.2
	Có kiến thức trong việc phân loại và xử lý các loại chất thải nhằm bảo vệ môi trường trong các hoạt động hằng ngày.
	f4

	
	L.O.2.1 - Nhận biết, phân loại được các loại chất thải và hiểu được tác động của chất thải đến môi trường
L.O.2.2 - Đưa ra được ý tưởng thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc đúng cách và thân thiện với môi trường.
	

	L.O.3
	Có kiến thức về bảo vệ môi trường do tác động của ngành điện, điện tử
	f4, f3

	
	L.O.3.1 - Giải thích được tác động của các hoạt động sản xuất trong ngành điện, điện tử đối với môi trường.
L.O.3.2 - Giải thích được tác động của hoạt động sản xuất và truyền tải điện năng với môi trường.
L.O.3.3 - Đưa ra được ý tưởng có thể làm giảm tác động của ngành học đối với môi trường
	

	L.O.4

	Có kiến thức về sử dụng  tài nguyên hiệu quả trong ngành điện, điện tử
	f4, f3

	
	L.O.4.1 - Trình bày được sự tiêu hao năng lượng và tài nguyên trong các hoạt động sản xuất đặc trưng của ngành điện, điện tử.
L.O.4.1 - Trình bày được sự tiêu hao năng lượng và tài nguyên trong các hoạt động sản xuất đặc và truyền tải điện năng.
L.O.4.3 - Đưa ra được ý tưởng sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
	

	L.O.5

	Có kiến thức cơ bản trong việc đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động đặc trưng của ngành điện, điện tử
	f4, f3

	
	L.O.5.1 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cung cấp điện.
L.O.5.2 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng.
L.O.5.3 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ.
L.O.5.4 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt.
L.O.5.5 - Đưa ra được ý tưởng tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
	

	L.O.6
	Có khả năng tìm kiếm tài liệu, trình bày báo cáo môn học có nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
	c1, c2, c4, f1

	  
	L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
	

	L.O.7

	Có thái độ tích cực, chủ động trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân, nhóm, lớp.
	e1, e2, f1

	
	L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Bảo vệ Môi trường và sử dụng Năng lượng và Tài Nguyên hiệu quả. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Tài liệu tham khảo
[1]. Võ Viết Cường. Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. HCM
[2]. http://gizenergy.org.vn/vn/ - Tổ chức hợp tác quốc tế CHLB Đức GIZ
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Chương 1. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
1.1 Phát triển bền vững và xanh hóa nền kinh tế
1.1.1 Phát triển bền vững.


Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.









Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về khái niệm nền kinh tế tuần hoàn
	




L.O.1.1 - Hiểu biết về khái niệm và mô hình phát triển bền vững




L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.





L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá môn học 
- Giới thiệu các đề tài báo cáo cho sinh viên
- Thuyết giảng về phát triển bền vững và đặt các câu hỏi định hướng

Sinh viên:
- Lập nhóm
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm tổng kết.
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	Chương 1. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
1.1.2 Nền kinh tế tuần hoàn trong phát triển bền vững.













Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về xanh hóa nền kinh tế
	




L.O.1.2 - Hiểu biết về khái niệm và mô hình nền kinh tế tuần hoàn.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về nền kinh tế tuần hoàn và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về nền kinh tế tuần hoàn.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi







Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo báo nhóm
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	Chương 1. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
1.1.3 Xanh hóa nền kinh tế.











Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiể nội dung về tác động của con người lên môi trường
	

L.O.1.2 - Hiểu biết về khái niệm và mô hình nền kinh tế xanh.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về nền kinh tế xanh và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về nền kinh tế xanh.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi




Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 2. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
2.1 Bảo vệ môi trường.








Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu các kiến thức về máy biến áp
	
L.O.3.1 - Giải thích được tác động của các hoạt động của con người lên môi trường tự nhiên và tác đông ngược trở lại đối với môi trường sống của con người.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về các tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nghe giảng
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi


Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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	Chương 2. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
2.2 Quản lý chất thải


















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.






Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về quản lý hóa chất độc hại
	
L.O.2.1 - Nhận biết, phân loại được các loại chất thải và hiểu được tác động của chất thải đến môi trường
L.O.2.2 - Đưa ra được ý tưởng thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc đúng cách và thân thiện với môi trường.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về chất thải và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về quản lý chất thải.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi













Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.

	6
	Chương 2. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
2.3 Quản lý hóa chất độc hại















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về khái niệm và phân loại tài nguyên
	
L.O.2.1 - Nhận biết, phân loại được các loại chất thải và hiểu được tác động của hóa chất độc hại đến môi trường
L.O.2.2 - Đưa ra được ý tưởng thu gom, lưu trữ và xử lý hóa chất độc hại 
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về chất thải độc hại và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về quy định dán nhãn hóa chất.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi








Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 2. Tổng quan về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
2.4 Sử dụng tài nguyên hiệu quả.









Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Làm bài tập dự án về phân loại chất thải
· Tìm hiểu về tác động của các hoạt động trong ngành đến môi trường
	

L.O.4.1 - Trình bày được khái niệm về tài nguyên thiên nhiên và sự tiêu hao tài nguyên trong các hoạt động sản xuất của con người.
L.O.4.3 - Đưa ra được ý tưởng sử dụng tài nguyên hiệu quả
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về tổn hao tài nguyên trong các hoạt động sản xuất .
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nghe giảng
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi





Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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Bài tập dự án về phân loại chất thải.


Kiễm tra giữa kỳ











	
L.O.2.1 - Nhận biết, phân loại được các loại chất thải và hiểu được tác động của chất thải đến môi trường
L.O.2.2 - Đưa ra được ý tưởng thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc đúng cách và thân thiện với môi trường.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
	
Giảng viên:
- Chấm điểm dự án cho các nhóm.
- Chọn một vài dự án nổi bật để trình bày.
- Hướng dẫn trả lời
Cho kiểm tra


Sinh viên:
- Nộp báo cáo dự án theo nhóm
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi
Làm kiểm tra giữa kỳ


	
· Chấm điểm dự án theo nhóm
· Cá nhân làm bài kiễm tra 45 phút theo hình thức trắc nghiệm.
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	Chương 3. Bảo vệ môi trường trong ngành điện, điện tử
3.1 Bảo vệ môi trường trong ngành điện, điện tử.

















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
- Tìm hiểu về tác động của các nhà máy điện đến môi trường
	
L.O.3.1 - Giải thích được tác động của các hoạt động sản xuất trong ngành điện, điện tử đối với môi trường.
L.O.3.3 - Đưa ra được ý tưởng có thể làm giảm tác động của ngành học đối với môi trường
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về các dạng sản xuất cơ bản trong ngành điện, điện tử và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về ô nhiễm môi trường do sản xuất.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi







Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 3. Bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả - ngành điện, điện tử
3.2 Bảo vệ môi trường trong sản xuất và truyền tải điện năng.








Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.











Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về sử dụng tài nguyên hiệu quả ngành điện điện tử
	
L.O.3.2 - Giải thích được tác động của hoạt động sản xuất và truyền tải điện năng với môi trường.
L.O.3.3 - Đưa ra được ý tưởng có thể làm giảm tác động của ngành học đối với môi trường
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về các nhà máy điện và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về ô nhiễm môi trường do sản xuất điện năng.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi







Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 4. Sử dụng tài nguyên hiệu quả - ngành điện, điện tử
4.1 Sử dụng tài nguyên hiệu quả trong ngành điện, điện tử















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về sử dụng tài nguyên trong sản xuất điện năng.
	
L.O.4.1 - Trình bày được sự tiêu hao năng lượng và tài nguyên trong các hoạt động sản xuất đặc trưng của ngành điện, điện tử.
L.O.4.3 - Đưa ra được ý tưởng sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Thuyết giảng nội dung về sử dụng tài nguyên hiệu quả trong ngành điện, điện tử và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi







Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 4. Sử dụng tài nguyên hiệu quả - ngành điện, điện tử
4.2 Sử dụng tài nguyên hiệu quả trong sản xuất và truyền tải điện năng.














Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng.
	
L.O.4.2 - Trình bày được sự tiêu hao năng lượng và tài nguyên trong các hoạt động sản xuất đặc và truyền tải điện năng.
L.O.4.3 - Đưa ra được ý tưởng sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Thuyết giảng nội dung về sử dụng tài nguyên hiệu quả trong ngành điện, điện tử và giới thiệu nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi





Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 4. Sử dụng tài nguyên hiệu quả - ngành điện, điện tử
4.3 Sử dụng tài nguyên hiệu quả trong tiêu thụ điện năng.
4.3.1 Tiết kiệm điện năng trong hệ thống cung cấp điện.
4.3.2 Tiết kiệm điện năng trong hệ thống chiếu sáng.










Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ.
	
L.O.5.1 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cung cấp điện.
L.O.5.2 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng.
L.O.5.5 - Đưa ra được ý tưởng tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Thuyết giảng nội dung về sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống cung cấp điện và giới thiệu nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng.
 - Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi





Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 4. Sử dụng tài nguyên hiệu quả - ngành điện, điện tử
4.3.3 Tiết kiệm điện năng trong hệ thống cơ.












Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt.
	
L.O.5.3 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ.
L.O.5.5 - Đưa ra được ý tưởng tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Thuyết giảng nội dung về hệ thống cơ và giới thiệu nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống cơ.
 - Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi


Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 4. Sử dụng tài nguyên hiệu quả - ngành điện, điện tử
4.3.4 Tiết kiệm điện năng trong hệ thống nhiệt.






Tổng kết nội dung môn học







Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (4 giờ):
· Ôn tập
	L.O.5.3 - Phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt.
L.O.5.5 - Đưa ra được ý tưởng tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	Giảng viên:
- Thuyết giảng nội dung về hệ thống cơ và giới thiệu nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống cơ.
 - Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi



Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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  - Trang bị các kiến thức cơ cần thiết về hàm nhiều biến, phương trình vi phân, về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian hữu hạn chiều, phép biến đổi Laplace, xác suất thống kê.
  - Hướng dẫn các phương pháp toán trên hàm số, cách giải phương trình vi phân cấp một cấp hai, các phép toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, các phép toán vector, biến đổi Laplace, các phép toán về xác suất thống kê và các ứng dụng.
  - Áp dụng được kiến thức của toán học hiện đại vào kỹ thuật điện – điện tử, cũng như đời sống và xã hội.
  - Rèn luyện tư duy toán học, khả năng suy luận logic và kỹ năng giải quyết các vấn đề tính toán trong các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học giới thiệu các kiến thức cần thiết nhất về giải tích hàm một biến và nhiều biến, về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector hữu hạn chiều, toán tử Laplace, cũng như các kiến thức cơ bản nhất về xác suất thống kê và các ứng dụng, các mối quan hệ, các giải pháp của toán học hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật điện – điện tử. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học



	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật điện – điện tử trong thực tế
	a1,
b1,d2,f1

	
	L.O.1.1 - Hiểu biết về các công thức toán học để tính toán và đánh giá được các trạng thái và khả năng hoạt động của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
L.O.1.2 - Hiểu biết và trình bày được các phương trình toán học về hoạt động của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
L.O.1.3 - Nhận biết, hiểu được nguyên lý hoạt động trên cơ sở toán học của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
	

	L.O.2
	Xác định và giải thích các kiến thức toán học liên quan đến kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử
	b1,
a1,b4,c1,c2,f1

	
	L.O.2.2 - Xác định giải thích và tính toán được các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
L.O.2.3 - Tính toán và giải thích được các vấn đề kiến thức toán học liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử
	

	L.O.3
	Xây dựng các phương án giải quyết các bài toán kỹ thuật trong phạm vi ngành Điện – Điện tử
	b2,
a1,b4,c1,c4,f1

	
	L.O.3.1 – Đề xuất và thiết lập được các phương án kỹ thuật cụ thể trong phạm vi chuyên ngành có liên quan
L.O.3.2 - Giải quyết được các phương án, bài toán kỹ thuật cụ thể trong phạm vi chuyên ngành có liên quan.
	

	L.O.4
	Có kiến thức cơ bản về khoa học liên quan đến công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	d2,
a1,b2,c1,c4,f1

	
	L.O.4.1 - Phân tích và diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm về các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với các chuyên ngành liên quan.
L.O.4.2 - Nắm vững các kiến thức toán học để ứng dụng vào các tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với từng chuyên ngành liên quan. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Khoa Điện - Điện tử, Toán kỹ thuật giảng dạy cho SV ngành Điện – Điện tử (Tài liệu lưu hành nội bộ), trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Viết Đông, Lê T.Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Giáo trình toán cao cấp (tập 1,2&3), NXBĐHQG TP.HCM, 2011
[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Giáo trình toán cao cấp (tập 1,2&3), NXBĐHQG TP.HCM, 2014
[3] Đỗ Công Khanh (chủ biên), Toán cao cấp (tập 1&2), NXBĐHQG TP.HCM, 2012
[4] Lê Trung Tương, Xác suất & Thống kê toán, ĐH Khoa hoc tự nhiên TP.HCM, 2012
[5] Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Lý thuyết Xác suất và Thống kê, NXBĐHQG TP.HCM, 2014
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học



	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
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	Chương 1: Hàm Hàm nhiều biến (4t)
1.1 Hàm n biến: định nghĩa, tính chất, các phép toán
1.2 Giới hạn, liên tục – Đồ thị hàm n biến
1.3 Đạo hàm – Vi phân các cấp (n1) – Khai triển Taylor-McLaurin hàm n biến
1.4 Cực trị tự do, cực tri có điều kiện, cực trị tuyệt đối hàm n biến
1.5 Tích phân bất định/xác định hàm n biến: khái niệm, ý nghĩa, tính chất, phương pháp tính
1.6 Ứng dụng trong kỹ thuật điện-điện tử của hàm n biến
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	











L.O.1.1 - Hiểu biết về các công thức toán học để tính toán và đánh giá được các trạng thái và khả năng hoạt động của các phần tử hệ thống điện – điện tử.

	

Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
· Giới thiệu về các ứng dụng của hàm nhiều biến trong kỹ thuật điện-điện tử
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các ứng dụng của hàm n biến trong kỹ thuật điện-điện tử
	


























Bài tập về nhà
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	Chương 2: Phương trình vi phân (4t)
2.1 Các khái niệm và định nghĩa tổng quát về phương trình vi phân
2.2 Phương trình vi phân cấp một (PT tách biến, PT đẳng cấp thuần nhất, không thuần nhất)
2.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
2.4 Phương trình vi phân toàn phần, PT đưa về toàn phần
2.5 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có hệ số hàm
2.6 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ.
	



L.O.1.2 - Hiểu biết và trình bày được các phương trình toán học về hoạt động của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
L.O.1.3 - Nhận biết, hiểu được nguyên lý hoạt động trên cơ sở toán học của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp xây các phương trình toán học có liên quan đến phương trình vi phân để mô tả các hoạt động của các phần tử hệ thống điện – điện tử.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung 
Tự học:
 Thiết lập các các phương trình toán học về hoạt động của các phần tử hệ thống điện – điện tử. 
	




















Kiểm tra trên lớp











Bài tập về nhà
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	Chương 3: Ma trận – Định thức – Hệ phương trình tuyến tính (6t)
3.1 Một số định nghĩa, tính chất của ma trận - Tích các ma trận - Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận-Ma trận nghịch đảo
3.2 Hệ phương trình tuyến tính- Liên hệ giữa tích các ma trận và hệ phương trình tuyến tính
3.3 Phương pháp Gauss – Jordan ứng dụng ma trận để giải hệ phương trình tuyến tính
3.4 Các định nghĩa, tính chất, định lý và hệ quả về định thức-Định thức của ma trận tích – Điều kiện ma trận khả nghịch – Hạng của ma trận
3.5 Quy tắc Cramer trong giải phương trình đại số tuyến tính
3.6 Các quy tắc giải và biện luận số nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính
3.7 Các ứng dụng của các tính toán trên ma trận, định thức  và hệ phương trình tuyến tính trong kỹ thuật điện-điện tử
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ. 
	








L.O.2.2 - Xác định giải thích và tính toán được các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử.










L.O.2.3 - Tính toán và giải thích được các vấn đề kiến thức toán học liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử
	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán ma trận-định thức trong các bài toán kỹ thuật điện - điện tử
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 

Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các ứng dụng của các tính toán trên ma trận, định thức  và hệ phương trình tuyến tính trong kỹ thuật điện-điện tử
	




















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà









Kiểm tra trên lớp





Bài tập về nhà
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	Chương 4: Không gian vector (6t)
4.1 Khái niệm không gian vector
4.2 Định nghĩa không gian vector – Hệ sinh – không gian con của KG vector
4.3 Sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính của một họ vector
4.4 Cơ sở và tọa độ trong không gian vector – Hạng của một hệ vector – Ma trận chuyển cơ sở
4.5 Ánh xạ tuyến tính – Hạt nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính
4.6 Ma trận của phép biến đổi tuyến tính
4.7 Trị riêng và vector riêng
4.8 Chéo hóa ma trận – Phương pháp chéo hóa ma trận
4.9 Dạng toàn phương
4.10 Ứng dụng của các phép toán vector trong kỹ thuật điện-điện tử
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.

	



L.O.2.2 - Xác định giải thích và tính toán được các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử.




L.O.2.3 - Tính toán và giải thích được các vấn đề kiến thức toán học liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử
L.O.4.1 - Phân tích và diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm về các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với các chuyên ngành liên quan.
L.O.4.2 - Nắm vững các kiến thức toán học để ứng dụng vào các tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với từng chuyên ngành liên quan.
	

Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các tính toán có liên quan đến vector trong kỹ thuật điện – điện tử.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
 Ứng dụng của các phép toán vector trong kỹ thuật điện-điện tử
	















Kiểm tra trên lớp





Bài tập về nhà
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	Chương 5: Biến đổi Laplace (4t)
5.1 Khái niệm chung về toán tử Laplace và phép biến đổi Laplace – Các công thức biến đổi
5.2 Các ứng dung của biến đổi Laplace trong kỹ thuật điện-điện tử
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. 
	

L.O.3.1 – Đề xuất và thiết lập được các phương án kỹ thuật cụ thể trong phạm vi chuyên ngành có liên quan
L.O.3.2 - Giải quyết được các phương án, bài toán kỹ thuật cụ thể trong phạm vi chuyên ngành có liên quan.
L.O.4.1 - Phân tích và diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm về các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với các chuyên ngành liên quan.
L.O.4.2 - Nắm vững các kiến thức toán học để ứng dụng vào các tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với từng chuyên ngành liên quan.
	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán biến đổi Laplace trong kỹ thuật điện-điện tử.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các bài toán có ứng dụng biến đổi Laplace trong kỹ thuật điện-điện tử
	

















Kiểm tra trên lớp





Bài tập về nhà
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	Chương 6: Xác suất – Thống kê (6t)
6.1 Các khái niệm cơ bản về xác suất – Các phép toán và công thức và biến cố ngẫu nhiên
6.2 Đại lượng ngẫu nhiên – Các quy luật phân phối xác suất
6.3 Lý thuyết mẫu và tổng thể
6.4 Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên
6.5 Kiểm định giả thiết thống kê
6.6 Ứng dụng của Xác suất – Thống kê trong kỹ thuật điện-điện tử
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ.
	


L.O.3.1 – Đề xuất và thiết lập được các phương án kỹ thuật cụ thể trong phạm vi chuyên ngành có liên quan
L.O.3.2 - Giải quyết được các phương án, bài toán kỹ thuật cụ thể trong phạm vi chuyên ngành có liên quan.
L.O.4.1 - Phân tích và diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm về các chế độ làm việc của các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với các chuyên ngành liên quan.
L.O.4.2 - Nắm vững các kiến thức toán học để ứng dụng vào các tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống điện – điện tử đối với từng chuyên ngành liên quan.
	


Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán xác suất - thống kê trong các dự án thiết kế hệ thống điện – điện tử.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các bài toán có sử dụng Xác suất – Thống kê trong kỹ thuật điện-điện tử
	

























Kiểm tra trên lớp



Bài tập về nhà


15. Thông tin liên hệ
	Giảng viên
	Nguyễn Anh Tăng

	Bộ môn
	Điện Công Nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	anhtangnguyen@gmail.com

	Điện thoại
	091 667 5678


16. Phê duyệt

		TP.HCM, ngày      tháng       năm 202 
	P.Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương



	Tạ Minh Cường	Nguyễn Anh Tăng


[bookmark: _Toc75609436]Vật lý kỹ thuật
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: VẬT LÍ KỸ THUẬT
2. Mã môn học 	: DDC3220
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  30 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  Không	
7. Mục tiêu của môn học
	Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện – từ học, quang học, vật lí hiện đại để có thể giải thích được nguyên lý hoạt động, nền tảng tính toán cho các máy móc thiết bị kỹ thuật.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
	Môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về điện trường, từ trường, dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ, sóng điện từ, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, bức xạ nhiệt, quang điện.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về điện – từ học, quang học, vật lý hiện đại.
	a.2

	
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về quang học
L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về vật lý hiện đại
	

	L.O.2
	Có kỹ năng sử dụng các công thức cơ bản để tính toán các đại lượng điện – từ, quang, bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng.
	a.2

	
	L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng quang học cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp ít nhất 70%
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
   Sách, giáo trình chính
Giáo trình Vật lí 2, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, 2017.
   Tài liệu tham khảo
[1] Lương Duyên Bình. Vật Lí Đại Cương Tập 2,3. NXB Giáo Dục. 2000
[2] Lương Duyên Bình. Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 1,2. NXB  Giáo Dục. 2001
[3] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Cơ sở Vật lí Tập 4,5,6. NXB Giáo Dục. 2012
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1, 2,3
	Chương 1. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN        
Bài 1. Khái niệm điện trường - Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox  
1. Định luật Culông
1.1. Định luật Culông trong chân không 
1.2. Định luật Culông trong các môi trường 
2. Khái niệm điện trường. Vectơ cường độ điện trường
2.1. Khái niệm điện trường
2.2. Vectơ cường độ điện trường
2.3. Ví dụ 
3. Điện thông
3.1. Đường sức điện trường 
3.2. Sự gián đoạn của đường sức điện trường 
3.3. Thông lượng cảm ứng điện
4. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox
4.1. Góc khối 
4.2. Điện thông xuất phát từ một điện tích điểm q 
4.3. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox
	L.O.1.1 - Có kiến thức cơ bản về điện - từ học
L.O.2.1 - Tính toán được các đại lượng điện - từ cơ bản.
L.O.3 - Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan về lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán về lực Coulomb, cường độ điện trường tổng hợp (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	4
	Chương 2. NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI        
Bài 2.  Những đại lượng đặc trưng của dòng điện. Các định luật Kiarơkhốp 
1. Bản chất của dòng điện
2. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện
2.1. Cường độ dòng điện
2.2. Vectơ mật độ dòng điện 
3. Các định luật Kiarơkhốp
3.1. Cấu tạo của một mạch điện tổng quát
3.2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát
Bài tập 
	L.O.1.1 - Có kiến thức cơ bản về điện - từ học
L.O.2.1 - Tính toán được các đại lượng điện - từ cơ bản.
L.O.3 - Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch 3 nhánh (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	5,6
	Chương 3. TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI - HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ        
Bài 3. Từ trường không đổi
1. Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampe
1.1. Thí nghiệm về tương tác từ
1.2. Định luật Ampe
2. Những đại lượng đặc trưng của từ trường
2.1. Khái niệm từ trường  
2.2. Vectơ cảm ứng từ
2.3. Nguyên lí chồng chất từ trường
2.4. Ứng dụng
3. Từ thông - Định lí Ôxtrôgrátxki - Gaox đối với từ trường 
3.1. Đường cảm ứng từ
3.2. Từ thông 
3.3. Tính chất xoáy của từ trường
3.4. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox đối với từ trường 
	L.O.1.1 - Có kiến thức cơ bản về điện - từ học
L.O.2.1 - Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3 - Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán cảm ứng từ tổng hợp (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	7
	Bài 4. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường và các hiện tượng về cảm ứng điện từ 
1. Lực Lorenxơ
2. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều
3. Hiện tượng cảm ứng điện từ
3.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ 
3.2. Hiện tượng tự cảm 
3.3. Hiện tượng hỗ cảm
3.4. Năng lượng từ trường 
	L.O.1.1 - Có kiến thức cơ bản về điện - từ học
L.O.2.1 - Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3 - Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán và xác định chiều lực  Lorentz, quỹ đạo hạt (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	8
	Chương 4. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ.  SÓNG ĐIỆN TỪ         
Bài 5. Trường điện từ. Sóng điện từ
1. Trường điện từ
1.1. Luận điểm thứ nhất của Mắcxoen
1.2. Luận điểm thứ hai của Mắcxoen
1.3. Trường điện từ và hệ thống các phương trình Măcxoen
2. Sóng điện từ
2.1. Sự tạo thành sóng điện từ 
2.2. Những tính chất của sóng điện từ
2.3. Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tố dao động 
2.4. Thang sóng điện từ 
Kiểm tra giữa kỳ
	L.O.1.1 - Có kiến thức cơ bản về điện - từ học
L.O.2.1 - Tính toán được các đại lượng điện - từ cơ bản.
L.O.3 - Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
- SV thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ.
	- Bài kiểm tra giữa kỳ. 

	9
	Chương 5. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG         
Bài 6. Cơ sở của quang học sóng. Giao thoa ánh sáng 
1 Cơ sở của quang học sóng 
1.1. Hàm sóng ánh sáng
1.2. Cường độ sáng
1.3. Nguyên lí chồng chất
1.4. Nguyên lí Huyghen
2. Giao thoa ánh sáng của hai sóng ánh sáng kết hợp 
2.1. Cách tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp 
2.2. Khảo sát hiện tượng giao thoa
3. Hiện tượng giao thoa do phản xạ
3.1. Thí nghiệm Lôi
3.2. Sóng đứng ánh sáng
3.3. Phương pháp chụp ảnh màu
4. Giao thoa gây bởi các bản mỏng
4.1. Bản mỏng có bề dày thay đổi – vân cùng độ dày 
4.2. Bản mỏng có bề dày không đổi - vân cùng độ nghiêng
	L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về quang học
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng quang học cơ bản.
L.O.3 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán vị trí vân giao thoa (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	10
	Bài 7 . Nhiễu xạ ánh sáng 
1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
2. Nhiễu xạ gây bởi các sóng cầu
2.1. Nguyên lí Huyghen- Frênen
2.2. Biểu thức của dao động sáng tại M 
2.3. Phương pháp đới cầu Frênen
3. Nhiễu xạ các sóng phẳng
3.1. Nhiễu xạ qua một khe hẹp
3.2. Nhiễu xạ qua nhiều khe hẹp. Cách tử
3.3. Nhiễu xạ trên tinh thể
Bài 8. Phân cực ánh sáng 
1. Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực
1.1. Ánh sáng tự nhiên
1.2. Ánh sáng phân cực 
2. Phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ
3. Phân cực ánh sáng do lưỡng chiết
3.1. Tính lưỡng chiết của tinh thể
3.2. Mặt sóng trong môi trường tinh thể đơn trục
4. Các loại kính phân cực
4.1. Bản tinh thể hấp thụ không đều
4.2. Lăng kính Nicôn
5. Ánh sáng phân cực êlip và phân cực tròn
6. Lưỡng chiết nhân tạo
6.1. Lưỡng chiết do biến dạng
6.2. Lưỡng chiết vì điện trường
	L.O.1.2 - Có kiến thức cơ bản về quang học
L.O.3 - Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	11,12
	Chương 6. LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
Bài 9.  Bức xạ nhiệt
1. Phát xạ và hấp thụ 
2. Các đại lượng đặc trưng
2.1. Năng suất phát xạ toàn phần
2.2. Hệ số hấp thụ đơn sắc
3. Định luật Kiarơkhốp
	L.O.1.3 – Có kiến thức cơ bản về vật lí hiện đại
L.O.2.3 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
L.O.3 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán về công suất bức xạ, năng suất bức xạ (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	13,14
	Bài 10. Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối
1. Thuyết Plăng
1.1. Sự thất bại của thuyết sóng ánh sáng trong việc giải thích hiện tượng bức xạ nhiệt 
1.2. Thuyết Plăng
2. Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối 
2.1. Định luật Stêphan– Bônxman
2.2. Định luật Vin
	L.O.1.3 - Có kiến thức cơ bản về vật lí hiện đại
L.O.2.3 - Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
L.O.3 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
 - Trình bày tổng quan lý thuyết.
+ Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán về bước sóng bức xạ mạnh nhất, nhiệt độ vật (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	
	Bài 11. Thuyết photon 
1. Thuyết photon
2. Hiện tượng quang điện
2.1. Hiện tượng quang điện
2.2. Giải thích các định luật quang điện
2.3. Động lực học photon

	L.O.1.3 – Có kiến thức cơ bản về vật lí hiện đại
L.O.2.3 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
L.O.3 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	+ Giảng viên:
- Trình bày tổng quan lý thuyết.
+Sinh viên:
- Thực hiện bài tính toán năng lượng photon, tốc độ electron quang điện (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Bài tập nhóm và bài đánh giá thuyết trình

	15
	Ôn tập
	L.O.2.1 - Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.2.2 - Tính toán được các đại lượng quang học cơ bản.
L.O.2.3 - Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
	+ Giảng viên:
- Chỉnh sửa các bài tập, giải đáp các thắc mắc cho sinh viên
+ Sinh viên:
- Thực hiện đề cương ôn tập, nêu thắc mắc để giảng viên giải đáp

	- Làm tất cả bài tập GV giao trong đề cương.




15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753
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[bookmark: _Toc75609437]Mạch điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Mạch điện
2. Mã môn học 	: DDC3201
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 30 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
· Đã học xong hoặc học song song: Toán kỹ thuật, Vật lý kỹ thuật 
7. Mục tiêu của môn học
· Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện. 
· Trình bày được các phương pháp phân tích mạch, thực hiện được các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.
· Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.
· Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.
· Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 
· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Môn học gồm 4 chương trang bị kiến thức về: các phần tử tạo nên cấu trúc mạch điện, các đại lượng vật lý đặc trưng cho mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện, phân tích và tính toán mạch điện 1 chiếu, mạch điện xoay chiều, mạch điện xoay chiều ba pha.  
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Phân tích được các phần tử  mạch điện, hiểu được cấu trúc cơ bản mạch điện, mạch điện tử
	a4, b2,  c4, f1

	
	L.O.1.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...
L.O.1.2 Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.
L.O.1.3 Hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.
	

	L.O.2
	Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện DC
	a1, a4, b2, c4, f1

	
	L.O.2.1 Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý
L.O.2.2 Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).
L.O.2.3 Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

	

	L.O.3
	 Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện AC
	a1, a4, b2, c4, f1

	
	L.O.3.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.
L.O.3.2 Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.
L.O.3.3 Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.
	

	L.O.4
	Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện 3 pha
	a1, a4, b2, c4, f1

	
	L.O.4.1 Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.
L.O.4.2 Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.
L.O.4.3 Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Mạch điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006
[2]. Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010
[3]. Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005
[4]. Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
1.1Khái niệm về mạch điện, các phần tử hình thành mạch điện

1.2 Cấu trúc mạch điện


1.3 Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện
1.3.1. Dòng điện
1.3.2. Điện áp
1.3.3. Công suất
1.3.4. Điện năng
1.4 Phần tử nguồn
1.4.1. Nguồn áp độc lập
1.4.2. Nguồn dòng độc lập
1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc
1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc
	

L.O.1.1 Hiểu được khái niệm về mạch điện, các phần tử hình thành mạch điện
L.O.1.2 Nhận dạng được các phần tử  mạch điện, hiểu được cấu trúc cơ bản mạch điện, mạch điện tử
L.O.1.3 Hiểu được 
các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện



L.O.1.4 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các loại phần tử nguồn điện, vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản về  nguồn điện
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giảng bài
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
- Tự học
	Vấn đáp
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	1.5  Phần tử tải của mạch điện
1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm
1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm
1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện
1.6 Các định luật cơ bản của mạch điện
1.6.1. Định luật Kirchhoff 1
1.6.2.Định luật Kirchhoff 2
1.7 Các phương pháp biến đổi tương đương
1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp
1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng
1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang   và ngược lại
	L.O.1.5 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử tải như điện trở, cuộn dây, tụ điện cấu thành mạch điện, vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản về  phần tử tải

L.O.1.6 Hiểu và ứng dụng được định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2



L.O.1.7 Hiểu và thực hiện được các phép biến đổi tương đương trên mạch điện
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận về các phần tử tải của mạch điện, định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, các phép biến đổi 

Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều


2.1 Phương trình điện thế nút
	L.O.2 Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện DC
L.O.2.1 - Trình bày, giải thích, tính toán mạch điện dùng phương trình điện thế nút
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Giải bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	2.2 Phương trình dòng mắc lưới
	L.O.2.2 - Trình bày, giải thích, tính toán mạch điện dùng phương trình dòng mắc lưới
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Giải bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	2.3 Mạch tương đương Thévenin – Norton
	L.O.2.3 - Trình bày, giải thích, tính toán mạch tương đương Thévenin – Norton
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Giải bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	7
	3.1 Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin
3.1.1 Biểu thức tức thời
3.1.2 So sánh góc pha - độ lệch pha
3.1.3 Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel
3.1.4 Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp
3.1.5 Tổng hợp hai tín hiệu hình sin
	L.O.3.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng
L.O.3.2 Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	3.2 Mạch điện hình sin đơn giản
3.2.1 Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở
3.2.2 Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm
3.2.3 Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung
	L.O.3.3 Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều với phần tử thuần trở, thuần cảm, thuần dung 
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra giữa môn học
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	3.2.4	Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp
3.2.5	Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp
	L.O.3.4 Tính toán được các thông số: tổng trở, dòng điện, điện áp, công suất của mạch điện xoay chiều với phần tử tử  R, L, C ghép nối tiếp

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	3.3 Nguyên lý bảo toàn công suất
3.4 Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song
	L.O.3.5 Hiểu được nguyên lý bảo toàn công suất
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	L.O.3.6 Hiểu và phân tích được mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song
	
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	3.5 Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức
3.5.1 Tổng trở phức
3.5.2 Công suất phức
	L.O.3.7 Hiểu và tính toán được tín hiệu xoay chiều bằng số phức
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	3.6 Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)
3.6.1 Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức
3.6.2 Truyền công suất cực đại
	L.O.3.8 Phân tích và giải được mạch điện xoay chiều ở chế độ xác lập
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	4.1 Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng
4.1.1  Định nghĩa
4.1.2  Phân loại
4.1.3 Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng
4.2 Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng
4.2.1 Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y 
4.2.2 Mạch điện ba nguồn Y – Tải 
4.2.3 Mạch điện ba nguồn  – Tải Y
4.2.4 Mạch điện ba nguồn  – Tải 
	L.O.4.1Phân loại, định nghĩa, phương pháp đấu được mạch điện ba pha cân bằng





L.O.4.2 Giải được mạch điện ba pha cân bằng và các dạng đấu Y-
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	4.3 Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng
4.3.1 Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng 
4.3.2 Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng
	L.O.4.3  Phân loại, định nghĩa, phương pháp đấu được mạch điện ba pha không cân bằng
L.O.4.4  Giải được mạch điện ba pha không cân bằng và các dạng đấu
 Y-
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Làm bài tập
- Tự học
	Ôn tập



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Điện, Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753


16. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương


        Tạ Minh Cường				                Võ Cường


[bookmark: _Toc75609438]Khí cụ điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Khí cụ điện
2. Mã môn học 	: DDC3216
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 30 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Toán kỹ thuật, Vật lý kỹ thuật, Mạch điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1  Kiến thức
· Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. 
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.
7.2  Kỹ năng
· Đọc hiểu các thông số kỹ thuật cơ bản của khí cụ điện.
· Tính toán, chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Khí cụ điện là một môn học, trang bị cho người học những kiến thức cơ sở ngành Điện về toàn bộ trang thiết bị làm nhiệm vụ truyền dẫn, đóng ngắt, điều khiển thiết bị đóng ngắt và bảo vệ trên đường truyền tải năng lượng từ nguồn cung cấp đến tải tiêu thụ.
· Môn học này trang bị cho sinh viên ngành CNKT Điện – Điện tử những kiến thức khoa học cơ bản để giải thích các hiện tượng vật lý xảy ra trong hầu hết các khí cụ điện và thiết bị điện. Việc ứng dụng, vận dụng kiến thức này để hiểu ý nghĩa của các thông số kỹ thuật trong các khí cụ điện.
· Đồng thời môn học cũng trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật cần thiết của các loại khí cụ điện để tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
· Ngoài ra, sinh viên được cung cấp một vài ứng dụng của khí cu điện trong một số mạch ứng dụng cơ bản thường gặp trong thực tế.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về khí cụ điện.
	a2, a5

	
	L.O.1.1 - Trình bày và giải thích được các hiện tượng vật lý liên quan đến khí cụ điện như: phát nóng, tiếp xúc điện, hồ quang điện…
L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
	

	L.O.2
	Có kiến thức về khí cụ điện để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa.
	a2, a5

	
	L.O.2.1 - Tính toán các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.2.3 - Có kỹ năng tính toán, thực hiện các thao tác điều chỉnh tham số chính cho phép trong khí cụ điện, xử lý các tình huống kỹ thuật.
	

	L.O.3
	Xác định và giải thích các vấn đề kỹ thuật của các khí cụ điện trong phạm vi chuyên ngành.
	b1

	
	L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.3.2 - Trình bày và giải thích chức năng của các khí cu điện trong một số mạch ứng dụng cơ bản thường gặp trong thực tế. 
	

	L.O.4
	Có khả năng tự học và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
	f1,g1

	
	L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.
[2]. Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.
[3]. TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.
[4]. PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.
Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.
[2]. Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.
[3]. Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.
[4]. K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Chương 1: Tổng quan  về khí cụ điện
1.1 Khái niệm
1.2 Chức năng khí cụ điện
1.2.1 Nhóm khí cụ điện đóng cắt
1.2.2 Nhóm khí cụ điện dùng để hạn chế dòng điện, điện áp 
1.2.3 Nhóm khí cụ điện dùng để mở máy, điều khiển
1.2.4 Nhóm khí cụ điện kiểm tra, theo dõi
1.2.5 Nhóm khí cụ điện biến đổi dòng điện, điện áp
1.3 Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện 
1.4 Phân loại
1.4.1. Theo chức năng
1.4.2. Theo nguyên lý làm việc
1.4.3. Theo nguồn điện
1.4.4. Theo độ lớn của điện áp làm việc
1.4.5. Theo điều kiện môi trường
	L.O.1.1 - Trình bày và giải thích được các hiện tượng vật lý liên quan đến khí cụ điện như: phát nóng, tiếp xúc điện, hồ quang điện…
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.


	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học.
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi.
- Giới thiệu các dạng bài tập cho sinh viên.
- Giảng bài mới.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày khái niệm về khí cụ điện?
2. Trình bày các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện?
	Vấn đáp.
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	Chương 1: Tổng quan  về khí cụ điện
1.5 Phát nóng khí cụ điện
1.5.1 Chế độ làm việc dài hạn
1.5.2 Chế độ làm việc ngắn hạn 
1.5.3 Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại 
1.5.4 Chế độ phát nóng khi ngắn mạch 
1.6 Tiếp xúc điện – tiếp điểm
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Phân loại
1.6.3 Tiếp điểm
1.7 Hồ quang điện
1.7.1 Khái quát
1.7.2 Hồ quang điện
1.7.3 Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang
	L.O.1.1 – Trình bày và giải thích được các hiện tượng vật lý liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.


	Giảng viên:
· Nêu VD các hiện thường gặp trong thực tế.
· Phân tích các hiện tượng vật lý thường gặp ở khí cụ điện.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính .
Tự học:
1. Hãy trình bày thế nào là sự phát nóng cùa KCĐ?
Viết phương trình tính toán sự phát nóng của KCĐ?
2. Hãy trình bày thế nào là tiếp xúc điện?
3. Hãy trình bày quá trình phát sinh hồ quang điện, cho biết tác hại của nó và biện pháp dập tắt hồ quang điện?
	Vấn đáp.
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	Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt
2.1 Công tắc
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Cấu tạo 
2.1.3 Phân loại – Ký hiệu
2.1.4 Thông số kỹ thuật 
2.1.5 Công tắc hành trình
2.2 Nút nhấn
2.2.1 Khái niệm 
2.2.2 Cấu tạo 
2.2.3 Nguyên lý hoạt động 
2.2.4 Phân loại – Ký hiệu
2.2.5 Thông số kỹ thuật 
2.3 Cầu dao
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Cấu tạo 
2.3.3 Nguyên lý hoạt động 
2.3.4 Phân loại – Ký hiệu
2.3.5 Thông số kỹ thuật
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.2.1 - Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem các KCĐ đóng cắt thông qua  hình ảnh và các loại KCĐ đóng cắt thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động từng loại.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên nút nhấn, công tắc, cầu dao?
- Hướng dẫn bài tập tính toán áp dụng.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài. 
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính. 
· Làm bài tập áp dụng.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo của công tác?
2. Trình bày cấu tạo của nút nhấn?
3. Trình bày cấu tạo của cầu dao?
4. Trình bày nguyên lý hoạt động của cầu dao?
5. Bài tập tính toán và lựa chọn cầu dao?
6. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên KCĐ đóng cắt?
	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
3.1 Rơle dòng điện (RI)
3.1.1 Khái niệm
3.1.2 Cấu tạo
3.1.3 Nguyên lý làm việc 
3.1.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
3.2 Rơle điện áp (RU)
3.2.1 Khái niệm
3.2.2 Cấu tạo
3.2.3 Nguyên lý làm việc 
3.2.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem các rơ le dòng điện, điện áp thông qua  hình ảnh và rơ le dòng điện, điện áp thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động từng loại.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên rơ le dòng điện, điện áp?
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơ le dòng điện?
2. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơ le điện áp?
3. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên  rơ le dòng điện, điện áp?
	Vấn đáp.
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	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
3.3 Rơle nhiệt
3.3.1 Khái niệm
3.3.2 Cấu tạo
3.3.3 Nguyên lý làm việc 
3.3.4 Phân loại
3.3.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.2.1 - Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.2.3 - Có kỹ năng tính toán, thực hiện các thao tác điều chỉnh tham số chính cho phép trong khí cụ điện, xử lý các tình huống kỹ thuật.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem các rơ le nhiệt thông qua  hình ảnh và rơ le nhiệt thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động rơ le nhiệt.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên rơ le nhiệt.
- Hướng dẫn bài tập tính toán áp dụng.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài tập tính toán và lựa chọn rơ le nhiệt.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơ le nhiệt?
2. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên  rơ le nhiệt?
5. Bài tập tính toán và lựa chọn rơ le nhiệt?

	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
3.4 Cầu chì.
3.4.1 Khái niệm
3.4.2 Cấu tạo
3.4.3 Nguyên lý làm việc 
3.4.4 Phân loại
3.4.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
3.4.6 Bài tập ứng dụng
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.2.1 - Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem các cầu chì thông qua  hình ảnh và cầu chì thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động cầu chì.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên cầu chì.
- Hướng dẫn bài tập tính toán áp dụng.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài tập tính toán và lựa chọn cầu chì.
Tự học:
1. Trình bày cách lựa chọn cầu chì cho 1 động cơ và nhiều động cơ trong công nghiệp?
2. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên cầu chì?
5. Bài tập tính toán và lựa chọn cầu chì?

	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
3.5  Máy cắt hạ áp (CB)
3.5.1 Khái niệm
3.5.2 Cấu tạo
3.5.3 Nguyên lý làm việc
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem các CB thông qua  hình ảnh và CB thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động bảo vệ quá dòng và bảo vệ sụt áp của CB.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo của CB?
2. Trình bày nguyên lý hoạt động bảo vệ quá dòng của CB của CB?
3. Trình bày nguyên lý hoạt động bảo vệ sụt áp của CB?
	Vấn đáp.
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	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
3.5 Máy cắt hạ áp (CB)
3.5.4 Phân loại
3.5.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
3.5.6 Bài tập ứng dụng
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.2.1 - Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.2.3 - Có kỹ năng tính toán, thực hiện các thao tác điều chỉnh tham số chính cho phép trong khí cụ điện, xử lý các tình huống kỹ thuật.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên CB?
- Hướng dẫn bài tập tính toán áp dụng.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài tập tính toán và lựa chọn CB.
Tự học:
1. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên CB?
2. Bài tập tính toán và lựa chọn CB?

	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
3.6 Thiết bị chống dòng rò (RCD)
3.6.1 Cấu tạo
3.6.2 Nguyên lý làm việc 
3.6.3 Phân loại
3.6.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
Kiểm tra
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.2.1 - Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.2.3 - Có kỹ năng tính toán, thực hiện các thao tác điều chỉnh tham số chính cho phép trong khí cụ điện, xử lý các tình huống kỹ thuật.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Cho SV xem RCD thông qua  hình ảnh và RCD thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động RCD.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên RCD.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của RCD?
2. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên  RCD?
	Kiểm tra trên lớp
Vấn đáp
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	Chương 4: Khí cụ điện điều khiển
4.1 Công tắc tơ 
4.1.1 Khái niệm
4.1.2 Cấu tạo
4.1.3 Nguyên lý làm việc  
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem các  công tắc tơ thông qua  hình ảnh và công tắc tơ thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của công tắc tơ.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo của công tắc tơ?
2. Trình bày nguyên lý hoạt động của công tắc tơ?
	Vấn đáp.
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	Chương 4: Khí cụ điện điều khiển
4.1 Công tắc tơ 
4.1.4 Phân loại
4.1.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
4.1.6 Bài tập ứng dụng 
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.2.1 - Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp để áp dụng hiệu quả kinh tế cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
L.O.2.2 - Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
L.O.2.3 - Có kỹ năng tính toán, thực hiện các thao tác điều chỉnh tham số chính cho phép trong khí cụ điện, xử lý các tình huống kỹ thuật.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Phân loại công tắc tơ AC, DC.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên công tắc tơ.
- Hướng dẫn bài tập tính toán áp dụng.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài tập tính toán và lựa chọn công tắc tơ.
Tự học:
1. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên công tắc tơ?
2. Bài tập tính toán và lựa chọn công tắc tơ?

	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 4: Khí cụ điện điều khiển
4.2 Rơle trung gian 
4.2.1 Cấu tạo
4.2.2 Nguyên lý làm việc 
4.2.3 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
4.3 Rơle tốc độ
4.3.1 Cấu tạo
4.3.2 Nguyên lý làm việc 
4.3.3 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem rơle trung gian, rơle tốc độ  thông qua  hình ảnh và xem rơle trung gian, rơle tốc độ thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động rơle trung gian, rơle tốc độ.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên rơle trung gian, rơle tốc độ.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle trung gian, rơle tốc độ?
2. Đọc thông số kỹ thuật ghi trên  rơle trung gian, rơle tốc độ?
3. Xem hình xác định loại rơle trung gian  và trình bày sơ đồ chân.
	Vấn đáp.
.
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	Chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
4.4 Rơle thời gian
4.4.1 Rơ le thời gian điện từ
4.4.2 Rơ le thời gian điện tử
4.4.3 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điện và khí cụ điện.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
	Giảng viên:
- Giảng bài.
- Cho SV xem rơle thời gian thông qua  hình ảnh và xem rơle thời gian thực tế trên lớp.
- Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của rơle thời gian On delay, Off delay.
- Trình bày các thông số kỹ thuật ghi trên rơle thời gian On delay, Off delay.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle thời gian On delay, Off delay?
2. Đọc thông số kỹ thuật ghi rơle thời gian On delay, Off delay?
3. Xem hình xác định loại rơle thời gian  và trình bày sơ đồ chân.
	Vấn đáp.


	14















	Chương 5: Một số mạch ứng dụng
5.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
5.1.1 Giới thiệu mạch điện.
5.1.2 Nguyên lý làm việc 
5.2 Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha
5.2.1 Giới thiệu mạch điện.
5.2.2 Nguyên lý làm việc
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.3.2 – Trình bày và giải thích chức năng của các khí cu điện trong một số mạch ứng dụng cơ bản thường gặp trong thực tế.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.
2. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha.
	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 5: Một số mạch ứng dụng
5.3 Mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
5.3.1 Giới thiệu mạch điện.
5.3.2 Nguyên lý làm việc 
Kiểm tra
	L.O.1.2 - Trình bày được cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện thông dụng.
L.O.3.1 – Xác định nguyên nhân và giải thích được các vấn đề hư hỏng của các khí cụ điện.
L.O.3.2 – Trình bày và giải thích chức năng của các khí cu điện trong một số mạch ứng dụng cơ bản thường gặp trong thực tế.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến khí cụ điện.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.
	Kiểm tra trên lớp.
Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	:   An Toàn Lao Động
2. Mã môn học 	: DDC3264
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý để phân tích các tình huống, sự cố trong thực tế.
7. Mục tiêu của môn học
-	Hiểu được kiến thức cơ bản trong luật an toàn lao động.
-	Hiểu được các yếu tố an toàn và nguy cơ trong lao động
-	Vận dụng được các nguyên tắc an toàn để phòng tránh tai nạn lao động.
-	Sơ cấp cứu được người bị tai nạn lao động.
-	Nâng cao ý thức an toàn lao động cho bản thân và cộng đồng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
Nội dung của môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động, những nguyên lý về kỹ thuật an toàn trong lao động và công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học


	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết về những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động
	a3, b4

	
	L.O.1.1 - Hiểu biết được được những khái niệm cơ bản 
L.O.1.2 - Phân tích được điều kiện lao động
	

	L.O.2
	Hiểu biết được luật pháp về bảo hộ lao động
	a3, b4

	
	L.O.2.1 Bộ luật LĐ và các luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ, nghị định, chỉ thị
L.O.2.2 Trình bày được chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam.
L.O.2.3 Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.
	

	L.O.3
	Sử dụng được các kiến thức áp dụng cho công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp 
	a3, b4

	
	L.O.3.1 - Sử dụng được các kiến thức về kỹ thuật vệ sinh lao động 
L.O.3.2 - Sử dụng được các kiến thức về an toàn và các yêu cầu an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị 
	

	L.O.4
	Hiểu được các nguyên nhân gây tai nạn điện để phòng tránh
	a2, a3, b4

	
	L.O.4.1 Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện.
L.O.4.2 Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ.
	

	L.O.5
	Sử dụng được các kiến thức về an toàn điện và cấp cứu người bị tai nạn điện 
	a3, b4

	
	L.O.5.1 Sử dụng được các phương tiện chống cháy.
L.O.5.2 Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
		Giáo trình An toàn lao động Khoa điện điện tử, Trường CĐ LTT
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung về an toàn lao động
	Có hiểu biết về những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động
	
	

	
	1.1.    Giới thiệu về an toàn lao động 
1.1.1 Mục đích
1.1.2  Ý nghĩa
1.2. Tính chất cơ bản của an toàn kỹ thuật.
	1.2.1 Tính chất pháp lý
	1.2.2 Tính khoa học kỹ thuật
	1.2.3 Tính quần chúng
1.3. Một số khái niệm của an toàn kỹ thuật.
	1.3.1 Điều kiện lao động
	1.3.2 Các yếu tố nguy hiểm và có hại
	1.3.3 Tai nạn lao động   
	L.O.1.1 - Hiểu biết được được những khái niệm cơ bản 


L.O.1.2 - Phân tích được điều kiện lao động

L.O.1.3 Hiểu được tính pháp lý

L.O.1.4 Hiểu được tính khoa học, quần chúng, trong an toàn lao động


L.O.1.5 Hiểu được điều kiện lao động, các nguy hiểm có thể, những tai nạn trong lao động
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Cung cấp đề cương cho sinh viên
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm học tập
- Trả lời các câu hỏi
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 2: Pháp Luật, chính sách bảo hộ lao động
	Hiểu biết được luật pháp về bảo hộ lao động
	
	

	
	2.1. Hệ thống pháp luật, chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam.
2.1.1.Bộ luật LĐ và các luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ
2.1.2.Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan
2.1.3.Các chỉ thị, thông tư có liên quan đến ATVSLĐ
2.2. Quản lý nhà nước về BHLĐ.
2.2.1.Nội dung quản lý Nhà nước về BHLĐ
2.2.2.Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác BHLĐ 
2.2.3.Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng LÐ
2.2.4.Quyền và nghĩa vụ của người lao động 
2.2.5.Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức công đoàn
2.3. Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ
2.3.1.Khen thưởng về BHLĐ 
2.3.2.Xử phạt vi phạm về BHLĐ
	L.O.2.1 Bộ luật LĐ và các luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ, nghị định, chỉ thị
L.O.2.2 Trình bày được chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam.
L.O.2.3 Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận nội dung vừa giảng
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài 
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	3
	Chương 3: Vệ sinh và môi trường lao động
	
	
	

	
	3.1. Những vấn đề chung về kỹ thuật VSLĐ
3.1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của vệ sinh lao động
3.1.2 Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp
3.1.3. Các biến đổi sinh lý của cơ thể người lao động
3.1.4. Vấn đề tăng năng suất và chống mệt mỏi
3.2. Ảnh hưởng vi hậu trong sản xuất đến cơ thể con người.
3.2.1.Khái niệm
3.2.2. Các yếu tố vi khí hậu
3.2.3. Điều hoà thân nhiệt ở ngoài
3.2.4. Ảnh hưởng của vi khí hậu đối với cơ thể người
3.2.5. Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu
	L.O.3.1 Trình bày được những vấn đề chung về kỹ thuật VSLĐ.


L.O.3.2 Biết cách phòng chống tác hại nghề nghiệp cũng như nhiễm độc trong sản xuất.

L.O.3.3 Xác định được ảnh hưởng khí hậu nơi lao động sản xuất từ đó đưa ra phương án phòng ngừa cũng như bảo vệ người lao động
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài 
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo
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	3.3. Ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung động đến cơ thể người.
3.3.1. Những khái niệm chung về tiếng ồn và độ rung
3.3.2.Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đối với sinh lý của con người
3.3.3. Các biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động
3.4. Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất
3.4.1.Đặc tính chung của hóa chất độc
3.4.2.Phân loại các nhóm hóa chất độc
3.4.3.Các biện pháp phòng tránh
	L.O.3.4 Xác định được ảnh hưởng tiếng ồn, rung xung quanh nơi lao động sản xuất từ đó đưa ra phương án phòng ngừa cũng như bảo vệ người lao động






L.O.3.5 Biết cách phòng chống tác hại nghề nghiệp cũng như nhiễm độc trong sản xuất.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài 
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo
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	3.5. Phòng chống bụi trong sản xuất
3.5.1. Định nghĩa và phân loại
3.5.2. Tác hại của bụi
3.5.3 Các biện pháp phòng chống bụi
3.5.4. Kiểm tra bụi
3.5.5. Lọc bụi trong sản xuất công nghiệp
3.6. Phòng chống phóng xạ trong sản xuất
3.6.1. Điện từ trường tần số Radio
3.6.2. Bức xạ ion hoá (tia phóng xạ)
3.6.3. Bức xạ tử ngoại
3.6.4. Bức xạ hồng ngoại
	L.O.3.6 Xác định được ảnh hưởng của bụi và các bức xạ có hại xung quanh nơi lao động sản xuất từ đó đưa ra phương án phòng ngừa cũng như bảo vệ người lao động

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài 
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo
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	3.7. Phòng chống điện từ trường tần số cao
3.8. Chiếu sáng trong sản xuất
3.8.1 Một số khái niệm về ánh sáng
3.8.2 Kỹ thuật chiếu sáng
	L.O.3.7  Xác định được ảnh hưởng từ trường tần số cao xung quanh nơi lao động sản xuất từ đó đưa ra phương án phòng ngừa cũng như bảo vệ người lao động
L.O.3.8 Áp dụng kiến thức chiếu sáng nhằm đảm bảo đủ ánh sáng cho người lao động 
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	7
	 3.9. Thông gió trong công nghiệp
3.9.1. Mục đích của thông gió
3.9.2. Các biện pháp thông gió
	L.O.3.7  Xác định được ảnh hưởng thông gió trong môi trường  lao động sản xuất từ đó đưa ra phương án phòng ngừa cũng như bảo vệ người lao động

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	8
	  4.1. Tác dụng của dòng điện vào cơ thể.
  4.2. Hiện tượng điện áp bước
	L.O.4.1  Trình bày được: Các tai nạn về điện; Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người; Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật; Điện áp bước. 
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra giữa môn học


	9
	  4.3. Các dạng tai nạn điện
4.3.1.Chấn thương do điện
4.3.2.Điện giật
	L.O.4.2  Trình bày được: các tai nạn điện liên quan điện áp tiếp xúc; Các nguyên nhân chính gây chấn thương, điện giật
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	10
	4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm
4.4.1.Điện trở của cơ thể người
4.4.2.Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật
4.4.3.Ảnh hưởng của thời gian điện giật
4.4.4.Đường đi của dòng điện giật
4.4.5.Ảnh hưởng của tần số dòng điện
4.4.6.Điện áp cho phép
	L.O.4.1  Trình bày được: Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của dòng điện, điện áp, thời gian, đường đi, tần số lên cơ thể người 
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài 
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	11
	  4.5. Phương pháp tiếp đất bảo vệ
	L.O.4.2 Hiểu được phương pháp tiếp đất bảo vệ cho con người trong lao động sản xuất
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	12
	  4.6. Nguyên nhân tai nạn điện
  4.7. Các biện pháp đề phòng
	L.O.4.3 Nhận biết các nguyên nhân tai nạn điện, trình bày được các biện pháp đề phòng
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài 
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	13
	4.8. Xử lý và cấp cứu người bị điện giật.
     4.8.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
     4.8.2. Cấp cứu ngay sau khi đưa nạn nhân khỏi nguồn điện
	L.O.4.4
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	14

	4.9. Các biện pháp ATĐ trong nhân dân
	L.O.4.5 Trình bày được các biện pháp bảo vệ an toàn điện trong nhân dân

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Tham gia xây dựng bài
	Kiểm tra trên lớp
Hướng dẫn về nhà đọc tài liệu chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	15
	4.10. Các biện pháp ATĐ trong nhà.
	L.O.4.6 Trình bày được các biện pháp bảo vệ an toàn điện trong nhà

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ 
- Nhận xét và kết luận
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
	Hướng dẫn ôn tập


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753


16. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	  Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương



Tạ Minh Cường				           Võ Cường
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Điện tử cơ bản
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Điện Tử Cơ Bản
2. Mã môn học 	: DDC3205
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Mạch điện
7. Mục tiêu của môn học
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử thông dụng.
· Giải thích được hoạt động của một số linh kiện điện tử cơ bản.
· Nhận dạng được các linh kiện điện tử.
· Đọc hiểu được các thông số cơ bản của các linh kiện.
· Tính toán và xác định được các giá trị dòng áp phân cực cho transistor.
· Vẽ được sơ đồ một số mạch điện tử cơ bản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Môn học gồm 4 chương trang bị kiến thức về: Linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn dây, Linh kiện tích cực: Diode, Transistor và Thyristor
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	· Có hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử thông dụng.
· Giải thích được hoạt động của một số linh kiện điện tử cơ bản.
	a4, d2

	
	L.O.1.1 - Hiểu được cấu tạo các linh kiện thụ động
L.O.1.2 -  Xác định loại và giá trị  của các linh kiện điện trở
L.O.1.3 -	Xác định cực tính và giá trị tụ điện
L.O.1.4 -	Xác định loại và giá trị cuộn dây
	

	L.O.2
	- Có hiểu biết, giải thích được hoạt động của một số linh kiện điện tử cơ bản.
· Nhận dạng được các linh kiện điện tử.
· Đọc hiểu được các thông số cơ bản của các linh kiện.
	a4, d2

	
	L.O.2.1 - Trình bày đúng định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.
L.O.2.2 - Trình bày đúng sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.
L.O.2.3 - Trình bày đúng về cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của điốt.
L.O.2.4 - Công dụng của điốt.
L.O.2.5 - Xác định được cực tính và chất lượng điốt.
	

	L.O.3
	- Có hiểu biết, giải thích được hoạt động của một số linh kiện điện tử cơ bản.
· Nhận dạng được các linh kiện điện tử.
· Đọc hiểu được các thông số cơ bản của các linh kiện.
	a4, c4, d2, f1, g1

	
	L.O.3.1 - Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực.
L.O.3.2 - Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.
L.O.3.3 - Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.
L.O.3.4 - Tính toán và xác định được các giá trị dòng áp phân cực cho transistor.
	

	L.O.4
	- Có hiểu biết, giải thích được hoạt động của một số linh kiện điện tử cơ bản.
· Nhận dạng được các linh kiện điện tử.
· Đọc hiểu được các thông số cơ bản của các linh kiện.
	a4, c4, d2, f1, g1

	
	L.O.4.1 - Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện thyristor
L.O.4.2 - Xác định đúng cực tính, ứng dụng của các linh kiện thyristor
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1] Giáo trình Điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1: Linh Kiện Thụ Động
0. Điện  trở
0. Khái niệm
0. Phân loại điện trở	
0. Các thông số kỹ thuật
0. Xác định trị số điện trở
0. Phương pháp ghép điện trở
0. ứng dụng của điện trở
0. Tụ điện 
0. Cấu tạo
0. Điện dung của tụ điện
0. Phân loại và ký hiệu tụ điện
0. Các thông số kỹ thuật
0. Đặc tính của tụ
0. Phương pháp ghép tụ
0. ứng dụng của tụ
0. Cuộn dây – máy biến áp
0. Cấu tạo và ký hiệu
0. Tạo ra từ trường bằng dòng điện
0. Tạo ra dòng điện bằng từ trường
0. Hệ số tự cảm
0. Đặc tính cuộn dây
0. Ghép cuộn dây
0. Máy biến áp

	L.O.1.1 - Hiểu được cấu tạo các linh kiện thụ động

L.O.1.2 -  Xác định loại và giá trị  của các linh kiện điện trở






L.O.1.3 -	Xác định cực tính và giá trị tụ điện












L.O.1.4 -	Xác định loại và giá trị cuộn dây
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu. 
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 

	Vấn đáp
Bài tập về nhà 


	2











	Chương 2: Diode
0. Chất bán dẫn - Diode
1. Chất bán dẫn
1. Diode	
0. Các mạch chỉnh lưu
0. Chỉnh lưu bán kỳ
0. Chỉnh lưu toàn kỳ
0. Các loại Diode khác
0. Diode zener
0. Diode phát quang
	L.O.2.1 - Trình bày đúng định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.
L.O.2.2 - Trình bày đúng sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.
L.O.2.3 - Trình bày đúng về cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của điốt.
L.O.2.4 - Công dụng của điốt.
L.O.2.5 - Xác định được cực tính và chất lượng điốt.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu. 
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp


	
	Chương 3: Transistor
0.  Transistor lưỡng cực 
0. Cấu tạo – ký hiệu
0. Nguyên lý làm việc 
0. Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm
0. Đặc tính kỹ thuật
0.  Phân cực transistor 
1. Phân cực bằng 2 nguồn riêng
1. Phân cực bằng nguồn chung  	
1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các thông số
1. Các biện pháp ổn định nhiệt
1. Ba trạng thái làm việc của transisitor
0. Các mạch khuếch đại của transisitor 
0. Các khái niệm cơ bản
0. Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại
0. Các chế độ công tác của transisitor
0. Ghép các tầng khuếch đại
0. Ứng dụng 
	L.O.3.1 - Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực.

L.O.3.2 - Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.

L.O.3.3 - Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

L.O.3.4 - Tính toán và xác định được các giá trị dòng áp phân cực cho transistor.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu. 
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 

	Kiểm tra trên lớp


	3
	Chương 4: Thyristor
0. SCR
0. Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng
0. Nguyên lý làm việc và đặc tuyến
0. Các thông số kỹ thuật
0. Nguyên lý điều khiển pha
0. Mạch ứng dụng
0. Diac
0. Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng
0. Nguyên lý làm việc và đặc tuyến
0. Triac
0. Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng
0. Nguyên lý làm việc và đặc tuyến
0. Mạch ứng dụng

	L.O.4.1 - Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện thyristor

L.O.4.2 - Xác định đúng cực tính, ứng dụng của các linh kiện thyristor

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu. 
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp




15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Đặng Đức Minh

	Bộ môn
	Cơ Điện tử và Tự Động hoá

	Khoa
	Điện, Điện tử

	Email
	 dangducminh@lttc.edu.vn 

	Điện thoại
	0989212633


16. Phê duyệt
							TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
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[bookmark: _Toc75609441]Thực hành Điện tử cơ bản
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
2. Mã môn học 	: DDC3206
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 0 tiết 
	- Thực hành: 60 tiết
	- Tự học: 120 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Mạch điện
7. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng
+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.
+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
- Kỹ năng:
+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.
+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Môn học gồm 11 bài tập trang bị kiến thức về: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện, Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor, Phương pháp làm mạch in, Kỹ thuật hàn chì, Ráp mạch chỉnh lưu, Ráp mạch dao động đa hài, Ráp mạch ổn áp DC, Ráp mạch đèn sáng khi trời tối, Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn, Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ và Ráp mạch đèn sáng lan dần.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	-  Phải nhận dạng được các loại điện trở, tụ điện, cuộn dây, đọc trị số chính xác, tính toán các thông số và ứng dụng trong mạch.
· Giải thích được hoạt động của các loại điện trở, tụ điện, cuộn dây trong mạch điện tử cơ bản.
	a4, b1, d1, d2, f1, g1

	
	L.O.1.1 - Nhận biết điện trở, tụ điện.
L.O.1.2 -  Nhận biết cuộn dây.
L.O.1.3 -	Xác định cực tính và giá trị tụ điện.
L.O.1.4 -	Xác định loại và giá trị cuộn dây.
	

	L.O.2
	- Phải sử dụng được đồng hồ VOM, đo kiểm nhanh các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng của Diode, và Transistor.
	a3, a4, b1, d1, d2

	
	L.O.2.1 - Đo kiểm R, L, C.
L.O.2.2 - Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt).
L.O.2.3 - Đo kiểm để xác định chân Diode.
L.O.2.4 - Đo kiểm để xác định hư hỏng Diode.
L.O.2.5 - Đo kiểm để xác định chân Transistor.
L.O.2.6 - Đo kiểm để xác định hư hỏng Transistor.
	

	L.O.3
	- Có kiến thức căn bản về kỹ thuật tạo ra một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
	a3, a4, b2, b4, d1

	
	L.O.3.1 - Thiết kế mạch in.
L.O.3.2 - Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật.
L.O.3.3 - Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo.
L.O.3.4 - Ngâm mạch in.
L.O.3.5 - Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô.
L.O.3.6 - Khoan mạch.
	

	L.O.4
	- Biết cách hàn chì trên nhiều nơi khác nhau, rèn luyện tay nghề hàn, mối hàn đẹp, chắc, bóng, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
	a3, b4, d1

	
	L.O.4.1 - Hàn điểm.
L.O.4.1.1 - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in.
L.O.4.1.2 - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
L.O.4.1.3 - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.
L.O.4.2 - Hàn nối dây.
L.O.4.2.1 - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in.
L.O.4.2.2 - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
L.O.4.2.3 - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.
	

	L.O.5
	- Lắp ráp được mạch.
- Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch,ứng dụng của mạch điện tử.
	a3, a4, b1, b2, b4, c4, 

	
	L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch.
L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.
L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn.
L.O.5.4 – Ráp mạch.
L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	

	L.O.6
	- Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các mạch điện tử cơ bản đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
- Tham gia nhóm.
	a3, a4, b1, b2, b4, c4, 
e1, e2, e3, f1, g1

	
	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.
L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
[bookmark: _Toc60140296]	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ.
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà.
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1] Hệ thống bài tập thực hành môn Điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên.
	- Bài tập thực hành: 100% (tối thiểu 2 cột điểm/1 tín chỉ).
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên.

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ.
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện
1.1 Nhận dạng và đọc trị số điện trở



 
1.2 Nhận dạng và đọc trị số tụ điện

	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.1.1 - Nhận biết điện trở, tụ điện


L.O.1.2 -  Nhận biết cuộn dây


L.O.1.3 -	Xác định cực tính và giá trị tụ điện



L.O.1.4 -	Xác định loại và giá trị cuộn dây
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung bài học 
- Trình chiếu giới thiệu bài học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các mẫu, hình dạng linh kiện cho sinh viên
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tập nhận dạng và xác định giá trị của các loại linh kiện R-L-C.
Tự học:
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 
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	Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor
2.1 Đo kiểm R, L, C
2.2 Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)
2.3 Đo kiểm để xác định chân 
2.4 Đo kiểm để xác định hư hỏng
2.5 Đo kiểm để xác định chân
Đo kiểm để xác định hư hỏng
	
L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.2.1 - Đo kiểm R, L, C.


L.O.2.2 - Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt).


L.O.2.3 - Đo kiểm để xác định chân Diode.
L.O.2.4 - Đo kiểm để xác định hư hỏng Diode.
L.O.2.5 - Đo kiểm để xác định chân Transistor.
L.O.2.6 - Đo kiểm để xác định hư hỏng Transistor.
	
Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu, thao tác mẫu các cách đo kiểm các loại linh kiện cho sinh viên
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tập đo kiểm các linh kiện dưới sự giám sát của giảng viên.
Tự học:

	Vấn đáp
Bài tập về nhà 


	3
	Bài 3: Phương pháp làm mạch in


3.1 Thiết kế mạch in 

3.2 Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật


3.3 Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo

3.4 Ngâm mạch in


3.5 Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô

   3.6 Khoan mạch.

	
L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.3.1 - Thiết kế mạch in.

L.O.3.2 - Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật.

L.O.3.3 - Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo.
L.O.3.4 - Ngâm mạch in.
L.O.3.5 - Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô.
L.O.3.6 - Khoan mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Giới thiệu các bước thực hiện mạch in cho sinh viên.
- Thao tác mẫu các công đoạn cho sinh viên quan sát
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Sau khi quan sát giảng viên thực hiện mẫu, ghi chép lại các chú ý.
- Tự hiện thực các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 


	4
	 Bài 4: Kỹ thuật hàn chì
4.1 Kỹ thuật hàn

4.2 Xi chì lên dây dẫn, hàn mối nối


4.3 Hàn điểm, hàn linh kiện
	
L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.4.1 - Hàn điểm 

L.O.4.1.1 - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

L.O.4.1.2 - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

L.O.4.1.3 - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

L.O.4.2 - Hàn nối dây

L.O.4.2.1 - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

L.O.4.2.2 - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

L.O.4.2.3 - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các kỹ thuật cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia một công đoạn.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các thao tác dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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	Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu.
5.1 Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn

5.2 Thử Adaptor


5.3 Hoàn chỉnh bộ Adaptor
Ráp mạch chỉnh lưu
	
L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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	Bài 6: Ráp mạch dao động đa hài.


 6.1	Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng


6.2	Thực hiện các bước lắp ráp mạch

	
L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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	Bài 7: Ráp mạch ổn áp DC.
7.1	Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng



7.2	Các bước lắp ráp mạch
	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.
L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.


	8
	Bài 8: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối.
8.1	Mạch in mạch trời tối đèn sáng
8.2	Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch
	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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	Bài 9: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn.

9.1	Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn



9.2	Các bước lắp ráp mạch
	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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	Bài 10: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ.
10.1	Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót


10.2	Các bước lắp ráp mạch

	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.
L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.

L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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	Bài 11: Ráp mạch đèn sáng lan dần.

11.1	Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần




11.2	Các bước lắp ráp mạch
	L.O.6.1 – Phân nhóm thực tập.

L.O.6.2 – Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.6.3 – Tính toán thiết lập mạch điện tử cơ bản theo yêu cầu.
L.O.5.1 – Khảo sát sơ đồ mạch

L.O.5.2 – Chế tạo mạch in.

L.O.5.3 – Chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo sơ đồ hướng dẫn

L.O.5.4 – Ráp mạch.

L.O.5.5 – Thử và hoàn thiện mạch.
	Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài học.
- Thực hiện mẫu các bước cho sinh viên quan sát.
- Mời sinh viên tham gia trong quá trình làm mẫu.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Ghi chép các chú ý trong lúc quan sát giảng viên thực hiện thao tác mẫu.
- Tự thực hiên các bước dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Tự học:
	- Vấn đáp
- Nộp sản phẩm.
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[bookmark: _Toc75609442]Kỹ thuật số
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Kỹ thuật số
2. Mã môn học 	: DDC3203
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian:
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong môn Điện tử cơ bản và Thực hành Điện tử cơ` bản.
7. Mục tiêu của môn học: sau khi học xong môn học này, SV có thể:
· Hiểu được cấu trúc, chức năng, bảng trạng thái hoạt động của các loại IC số. 
· Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số logic.
· Có kỹ năng phân tích và tính toán để thiết kế được các mạch tổ hợp như bộ giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh và các mạch đếm tuần tự theo yêu cầu
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Kỹ thuật số là môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  những kiến thức cơ sở ngành Điện tử về  cấu trúc bên trong và bảng trạng thái hoạt động của các loại IC số, các mạch số logic như mạch giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh và các mạch đếm tuần tự. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức về mạch điện, linh kiện điện tử, kỹ thuật số để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp
	a4, c4

	
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số 
	

	
	L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic
	

	
	L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic
	

	
	L.O.1.4 Thiết kế được mạch số logic theo yêu cầu
	

	L.O.2
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	c3, e1, e2, f1, g1, g3

	
	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[5]. Giáo trình Kỹ Thuật Số - Khoa Điện-Điện Tử Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
Tài liệu tham khảo
[1]. Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.
[2]. John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1: HỆ THỐNG SỐ ĐẾM
1.8 Tín hiệu tương tự và tín hiệu số
1.9 Các hệ thống số đếm
1.2.6 Hệ thập phân
1.2.7 Hệ nhị phân
1.2.8 Hệ bát phân
1.2.9 Hệ thập lục phân
1.2.10 Chuyển đổi giữa các hệ số đếm
	
L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số


	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học. 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi.
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
Tự học:
- Tính toán các bài toán chuyển đổi cơ số.
- Thực hiện trả lời các bài tập trong giáo trình.
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 


	2











	Chương 2: ĐẠI SỐ BOOLE VÀ CÁC CỔNG LOGIC
2.4 Đại số Boole
2.1.1 Định nghĩa
2.1.2 Các phép toán
2.1.3 Các công thức và định lý
2.1.4 Ba quy tắc về đẳng thức
2.5 Hàm Boole
2.2.1. Bảng giá trị
2.2.2. Biểu thức hàm số
2.2.3. Bìa Karnaugh
2.2.4. Sơ đồ mạch logic
2.6 Các dạng chuẩn của hàm Boole
2.3.1 Dạng chuẩn 1
2.3.1 Dạng chuẩn 2
2.3.3 Quan hệ giữa dạng chuẩn 1 và dạng chuẩn 2
2.7 Các cổng logic
2.4.1 Cổng đệm
2.4.2 Cổng Đảo
2.4.3 Cổng AND
2.4.4 Cổng OR
2.4.5 Cổng NAND
2.4.6 Cổng NOR
2.4.7 Cổng EXOR
2.4.8 Cổng EXNOR
2.4.9 Chuyển đổi giữa các cổng logic
2.8 Đơn giản hóa hàm Boole
2.5.1 Phương pháp đại số
2.5.2 Phương pháp dùng bìa Karnaugh
2.9 Thực hiện hàm Boole bằng các cấu trúc cho trước
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số

L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic

L.O.1.4 Thiết kế được mạch số logic theo yêu cầu

L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
	Giảng viên:
- Chiếu slide và giảng bài.
- Tính toán hướng dẫn giải bài tập.
- Hướng dẫn SV thiết kế hàm boole, rút gọn hàm boole bằng các phương pháp

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình.
- Giải các bài tập trong giáo trình.
- Thảo luận bài tập

Tự học:
- Đọc giáo trình
- Làm bài tập về nhà 
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	3
	Chương 3:  MẠCH TỔ HỢP
3.1  Khái niệm
3.2 IC số
3.2.1 Đặc điểm
3.2.2 Phân loại IC
3.3 Mạch giải mã (decoder)
3.3.1 Decoder 2  4
3.3.2 Decoder 3  8
3.3.3 Ghép các decoder
3.3.4 Dùng decoder thực hiện hàm Boole
3.4 Mạch mã hóa (Encoder)
3.4.1 Encoder 4  2
3.4.2 Mạch mã hóa ưu tiên
3.5 Mạch dồn kênh (Multiplexer)
3.5.1 MUX 4  1
3.5.2 MUX 8  1
3.5.3 Ghép các MUX
3.5.4 Dùng MUX thực hiện hàm Boole
3.6 Mạch phân kênh (DeMultiplexer)
3.7 Mạch kiểm tra chẵn lẻ
3.8 Thiết kế mạch tổ hợp
3.8.1 Quy trình thiết kế mạch tổ hợp
3.8.2 Thiết kế mạch cộng bán phần HA
3.8.3 Thiết kế mạch cộng toàn phần FA
3.8.4 Thiết kế mạch so sánh 2 số nhị phân 2 bit
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số

L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic

L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic

L.O.1.4 Thiết kế được mạch số logic theo yêu cầu

L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus



	Giảng viên:
- Sửa bài tập về nhà
- Giảng bài, trình bày bảng
- Chiếu slide.
- Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng hoạt động của mạch số

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình.
- Quan sát thao tác thực hiện của GV trên phần mềm.
- Trao đổi với GV khi có thắc mắc.
- Giải các bài tập trong giáo trình.
- Thảo luận bài tập

Tự học:
- Đọc ví dụ trong giáo trình
- Thực hiện mô phỏng các bài tập trên phần mềm
- Làm bài tập về nhà 
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà












	4
	Chương 4: FLIP FLOP VÀ MẠCH TUẦN TỰ
4.1 Mạch chốt và Flip Flop
4.1.1 Mạch chốt (Latch)
4.1.2 Flip Flop
4.1.3 Chuyển đổi giữa các loại Flip Flop
4.2 Bộ đếm
4.2.1 Khái niệm và phân loại
4.2.2 Mạch đếm nhị phân
4.2.3 Mạch đếm nối tiếp MOD chẵn 2n
4.2.4 Mạch đếm nối tiếp MOD bất kỳ 2n-1< MOD < 2n
4.2.5 Mạch đếm song song
4.3 Mạch chia tần số dùng Flip Flop
4.4 Nhập dữ liệu vào Flip Flop
4.4.1 Nhập dữ liệu không đồng bộ
4.4.2 Nhập dữ liệu đồng bộ
4.5 Mạch ghi dịch
4.5.1 Dữ liệu vào nối tiếp
4.5.2 Dữ liệu vào song song

	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số

L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic

L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic

L.O.1.4 Thiết kế được mạch số logic theo yêu cầu

L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus



	Giảng viên:
- Sửa bài tập về nhà
- Giảng bài, trình bày bảng
- Chiếu slide.
- Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng hoạt động của mạch số

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình.
- Quan sát thao tác thực hiện của GV trên phần mềm.
- Trao đổi với GV khi có thắc mắc.
- Giải các bài tập trong giáo trình.
- Thảo luận bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ trong giáo trình
- Thực hiện mô phỏng các bài tập trên phần mềm
- Làm bài tập về nhà 
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 5: CÁC MẠCH SỐ KHÁC
5.1 Mạch chuyển đổi A/D, D/A
5.1.1 Mạch chuyển đổi ADC
5.1.2 Mạch chuyển đổi DAC

5.2 Bộ nhớ
5.2.1 RAM
5.2.2 ROM

	L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic

L.O.1.4 Thiết kế được mạch số logic theo yêu cầu 
	Giảng viên:
- Giảng bài, minh họa bài ví dụ mẫu.
- Chiếu slide
- Phân tích hoạt động của ví dụ.
-  Trình bày các hướng bài tập mở rộng
Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình.
- Thảo luận ví dụ và bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ trong giáo trình
- Làm bài tập về nhà
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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Thực hành kỹ thuật số
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành Kỹ thuật số
2. Mã môn học 	: DDC3204
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Thực hành Điện tử cơ bản, Kỹ thuật số.
7. Mục tiêu của môn học: sau khi học xong môn học này, SV có thể:
· Có kỹ năng đọc hiểu mạch số logic.
· Thực hiện được việc phác thảo, thiết kế các mạch số logic. 
· Thực hiện được việc mô phỏng hoạt động của mạch số logic trên phần mềm Proteus.
· Có kỹ năng tính toán, lựa chọn linh kiện cần thiết để thực hiện gia công và lắp ráp mạch số logic.
· Có kỹ năng đo kiểm, tìm lỗi và sửa chữa lỗi trên các mạch logic ứng dụng.
· Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Môn học này giúp SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  thực hành chuyên sâu các phần bài lý thuyết đã học trong môn học Kỹ thuật số để trang bị cho SV các kỹ năng tính toán, thiết kế, mô phỏng và lắp ráp mạch số logic cho ứng dụng. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức về mạch điện, linh kiện điện tử, kỹ thuật số để: nhận biết, phân tích, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán trong các mạch điện, điện tử ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp
	a4, c4

	
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số 
	

	
	L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic
	

	
	L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic
	

	L.O.2
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển

	c3, b2, b1, d2, g3, f1, g1

	
	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
	

	
	L.O.2.2 Mô phỏng được mạch số logic trên phần mềm Proteus
	

	
	L.O.2.3 Xác định được lỗi, sửa chữa được lỗi xảy ra khi vẽ mạch số và mô phỏng
	

	L.O.3
	Áp dụng các  công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
	b4, a3

	
	L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành mạch số logic 
	

	
	L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
	f1, g1

	
	L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của mạch số logic
	

	L.O.4
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	c1, c3, c4, d1, d2, e1, e2

	
	L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
	

	
	L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
	

	
	L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
	

	
	L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
	

	
	L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Thực hành Kỹ thuật số – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Tài liệu tham khảo
[3]. Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.
[4]. John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số và phần mềm mô phỏng Proteus                    
1.1 Giới thiệu quy trình thực hành, nội quy phòng thực hành
1.2 Giới thiệu cấu trúc mô hình thực hành và cách sử dụng
1.3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm
 Proteus
1.4 Báo cáo bài tập
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số 
L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic
L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.2 Mô phỏng được mạch số logic trên phần mềm Proteus
L.O.2.3 Xác định được lỗi, sửa chữa được lỗi xảy ra khi vẽ mạch số và mô phỏng
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành mạch số logic 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của mạch số logic
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	 Bài 2: Các cổng logic           
2.1 Cổng NAND – IC 7400
2.2 Cổng AND – IC 7408
2.3 Cổng OR – IC 7432
2.4 Cổng EXOR – IC 7486
2.5 Cổng NOT – IC 7414
2.6 Cổng NOR – IC 7402
2.7 Cổng EXNOR – IC 74266
2.8 Cổng NAND – IC 7410
2.9  Mạch ứng dụng
2.9.1 Các mạch dao động dùng cổng logic
2.9.2 Mạch điều khiển cửa tự động
2.9.3 Mạch điều khiển đèn cầu thang 

	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 3: Mạch dao động – Mạch đơn ổn           
3.1 Vi mạch tạo xung đơn ổn  - IC 74123
3.2 Vi mạch dao động – IC 555
3.3 Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555
3.4 Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555


	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số 
L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic
L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.2 Mô phỏng được mạch số logic trên phần mềm Proteus
L.O.2.3 Xác định được lỗi, sửa chữa được lỗi xảy ra khi vẽ mạch số và mô phỏng
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành mạch số logic 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của mạch số logic
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.

	4
	Bài 4: Flip Flop          
4.1 JK Flip Flop – IC 74112
4.2 Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop
4.2.1 Mạch đếm không đồng bộ
4.2.2 Mạch đếm đồng bộ
4.3 D Flip Flop – IC 7474
4.4 Các mạch ứng dụng của D Flip Flop
4.4.1 Mạch ghi dịch
4.4.2 Mạch đếm vòng


	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 5: Mạch đếm vòng           
5.1 IC 4017
5.2 Các mạch ứng dụng của IC 4017
5.2.1 Mạch đếm
5.2.2 Mạch điều khiển đèn giao thông
5.2.3 Mạch điều khiển lệch pha 
	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 6: Mạch ghi dịch           
6.1 IC 74164
6.2 Các mạch ứng dụng của IC 74164
6.2.1 Mạch sáng dần tắt dần
6.2.2 Mạch sáng đần tắt dần
6.2.3 Mạch sáng tắt xen kẽ 
6.3 IC 74194
6.4 Các mạch ứng dụng của IC 75194
6.4.1 Mạch sáng dần tắt dần
6.4.2 Mạch sáng dần tắt hết
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số 
L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic
L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.2 Mô phỏng được mạch số logic trên phần mềm Proteus
L.O.2.3 Xác định được lỗi, sửa chữa được lỗi xảy ra khi vẽ mạch số và mô phỏng
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành mạch số logic 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của mạch số logic
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 7: Mạch đếm           
7.1 IC đếm BCD 7490
7.2 IC đếm MOD 12 7492
7.3 IC đếm nhị phân 4 bit 7493
7.4 Các mạch ứng dụng của IC đếm
7.4.1 Đếm MOD 2
7.4.2 Đếm MOD 10
7.4.3 Đếm MOD 5
7.4.4 Đếm MOD 6
7.4.5 Đếm MOD 7
7.4.6 Đếm BCD từ 00 đến 99
7.4.7 Đếm BCD từ 00 đến 59
7.4.8 Đếm BCD từ 00 đến 23

	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 8: Mạch giải mã LED 7 đoạn           
8.1 IC giải mã LED 7 đoạn Anode chung - IC 7447 và IC 74247
8.2 IC giải mã LED 7 đoạn Cathode chung – IC 4511
8.3 Các mạch ứng dụng IC giải mã LED 7 đoạn
8.3.1 Mạch đếm BCD từ  00 đến 99
8.3.2 Mạch đếm BCD từ 00 đến 59
8.3.3 Mạch đếm BCD từ 00 đến 23
8.3.4 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có xóa số 0 vô nghĩa
8.3.5 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có nút điều khiển đếm / ngừng
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 9: Mạch đếm có đặt trước số đếm           
9.1 IC đếm BCD có đặt trước số đếm 74192
9.2 Các mạch ứng dụng của IC 74192
9.2.1 Mạch đếm BCD – đếm lên
9.2.2 Mạch đếm BCD – đếm xuống
9.2.3 Mạch đếm lên  / xuống theo nút nhấn Up/ Down
	L.O.1.1 Có kỹ năng tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật số 
L.O.1.2 Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch số logic
L.O.1.3 Chọn lựa được các IC cần sử dụng cho mạch số logic
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.2 Mô phỏng được mạch số logic trên phần mềm Proteus
L.O.2.3 Xác định được lỗi, sửa chữa được lỗi xảy ra khi vẽ mạch số và mô phỏng
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành mạch số logic 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của mạch số logic
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 10: Mạch cộng – Mạch so sánh -  Mạch mã hóa            
10.1 Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit – IC 74283
10.2 Mạch so sánh 2 số nhị phân 8 bit – IC 7485
10.3 Mạch mã hóa 10 sang 4 đường – IC 74148
10.4 Các mạch ứng dụng
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 11: Mạch đa hợp – Mạch đếm nhị phân – Mạch giải mã           
11.1 Mạch đa hợp 8 kênh – IC 74151
11.2 Mạch đếm nhị phân 12 bit – IC 4040
11.3 Mạch đếm nhị phân 14 bit – IC 4020
11.4 Mạch dao động và chia tần số  – IC 4060
11.5 Mạch đếm BCD dùng IC 4518
11.6 Mạch giải mã từ 3 sang 9 – IC 74138
11.7 Mạch giải mã từ 2 sang 4 – IC 74139
	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 12: Mạch chuyển đổi ADC, DAC           
12.1 Mạch chuyển đổi ADC 0809
12.2 Mạch chuyển đổi DAC 0808
12.3 Mô phỏng ADC và DAC
12.4 Mạch đo nhiệt độ hiển thị trên LED 7 đoạn
	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Trần Nguyên Bảo Trân

	Bộ môn
	Cơ điện tử và Tự động hóa

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	trannguyenbaotran@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0908225475


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày     tháng     năm 202 
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


	Tạ Minh Cường                                                                   Trần Nguyên Bảo Trân


[bookmark: _Toc75609444]Thực hành điện cơ bản
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực Hành Điện Cơ Bản
2. Mã môn học 	: DDC3208
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Thực hành: 60 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Mạch điện, Khí cụ điện, Máy điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức:
· Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
7.2 Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo dụng cụ thợ điện.
· Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.
· Lắp đặt, kiểm tra và vận hành công tơ điện, quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học giúp người học thực hiện các nội dung về lắp đặt điện cơ bản, phương pháp tính toán thi công, lắp đặt điện; kiểm tra, lắp đặt máy điện và vận hành các máy điện thông dụng.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong xưởng thực hành
	a3, e1, e2, e3

	
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất.
	

	L.O.2
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ người thợ điện.
	a7, b1, d1,  

	
	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
	

	L.O.3
	Có kỹ năng thi công, vận hành hệ thống điện dân dụng, công nghiệp
	a7, b1

	
	L.O.3.1 - Nối dây – cáp điện đúng.
L.O.3.2 - Lắp đặt, vận hành mạch điện chiếu sáng cơ bản.
L.O.3.3 - Lắp đặt, vận hành mạch điện dạng nổi, âm tường.
L.O.3.4 - Lắp đặt, vận hành mạch điện một pha, ba pha.
L.O.3.5 - Lắp đặt, vận hành công tơ điện một pha, ba pha. 
L.O.3.6 - Lắp đặt, vận hành quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước
	

	L.O.4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng.
	b1, b3, b4

	
	L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 
L.O.4.4 - Tính toán và lựa chọn được phương án đi dây cho mạng điện.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Điện-Điện Tử, Giáo trình thực hành Điện cơ bản, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, 2019
Tài liệu tham khảo
[1]. Bùi Văn Hồng, Giáo trình thực tập điện cơ bản, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2009.
[2]. Đặng Đào - Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội 2006. 
[3]. Xuân Hùng, Kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng, NXB Đồng Nai, 2006.
[4]. Hoàng Hữu Thuận, Sửa chữa thiết bị điện, NXB Hải Phòng, 2002.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Ca
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản.
1.1 Nội quy xưởng thực hành

1.2 An toàn trong xưởng thực hành

















1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện


	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất.
L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
	Giảng viên: 
- Trình bày những quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng
- Trình bày những quy phạm an toàn, cách phòng tránh nguy hiểm khi thực hành.
- Phát tài liệu cho sinh viên.
Sinh viên
- Ghi nhớ các quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng.
- Hình thành các khái niệm về cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thực hành.
Tự học
·  Đọc tài liệu an toàn điện

Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Thực hành sử dụng dụng cụ thợ điện 
	Vấn đáp
























- Kiểm tra thao tác thực hành.
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	Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện
2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện.
2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện 
2.2.1 Nối dây đơn cứng
2.2.2  Nối cáp
2.3 Nối dây – cáp điện bằng đầu code


	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.3.1 - Nối dây – cáp điện đúng.

	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Thực hành nối dây – cáp điện.
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	3
	Bài 3: Các mạch  điện chiếu sáng cơ bản.
3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song.
3.2 Mạch đèn cầu thang.
3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang 
3.4 Mạch đèn huỳnh quang.
3.5 Hư hỏng thường gặp
	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.3.2 - Lắp đặt, vận hành mạch điện chiếu sáng cơ bản.
L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Thực hành nối dây – cáp điện.
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	4, 5
	Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi.
4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện
4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 
4.3 Lắp đặt mạch điện.
4.4  Hư hỏng thường gặp


	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.3.3 - Lắp đặt, vận hành mạch điện dạng nổi, âm tường.
L.O.3.4 - Lắp đặt, vận hành mạch điện một pha, ba pha.
L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 
L.O.4.4 - Tính toán và lựa chọn được phương án đi dây cho mạng điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc tài liệu thực hành 
- Thực hành lắp đặt mạch điện dạng nổi
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	6, 7
	Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường.
5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện
5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 
5.3 Lắp đặt mạch điện điện
5.4  Hư hỏng thường gặp


	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.3.3 - Lắp đặt, vận hành mạch điện dạng nổi, âm tường.
L.O.3.4 - Lắp đặt, vận hành mạch điện một pha, ba pha.
L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 
L.O.4.4 - Tính toán và lựa chọn được phương án đi dây cho mạng điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc tài liệu thực hành
- Thực hành lắp đặt mạch điện dạng âm tường
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	8
	Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
6.1  Quạt bàn 
6.1.1 Sơ đồ mạch điện quạt bàn
6.1.2 Kiểm tra,  xác định đầu dây quạt bàn.
6.1.3  Đấu dây vận hành quạt bàn.
6.2  Quạt trần
6.2.1 Sơ đồ mạch điện quạt trần
6.2.2  Kiểm tra, xác định đầu dây quạt trần.
6.2.3  Đấu dây vận hành quạt trần.
6.3  Động cơ bơm nước.
6.1.1 Sơ đồ mạch điện động cơ bơm nước.
6.1.2  Kiểm tra, xác định đầu dây động cơ bơm nước.
6.1.3  Đấu dây vận hành động cơ bơm nước.
6.4  Hư hỏng thường gặp
	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.3.6 - Lắp đặt, vận hành quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước.
L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 

	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc tài liệu thực hành
- Thực hành lắp đặt mạch điện dạng âm tường
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	9
	Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha.
7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha		
7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha.

7.3  Hư hỏng thường gặp
	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.3.5 - Lắp đặt, vận hành công tơ điện một pha, ba pha. 
L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc tài liệu thực hành
- Thực hành lắp đặt công tơ điện một pha và ba pha.
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	10, 11, 12
	Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
8.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư

8.2  Phương pháp bố trí và đi dây
8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông)

8.4 Lắp đặt mạch điện	
8.5  Hư hỏng thường gặp
	L.O.2.1 - Sử dụng đúng các dụng cụ thợ điện: kìm, vít, mỏ hàn điện, VOM, Amper kiềm .....
L.O.2.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.3.1 - Nối được dây – cáp điện đúng quy trình.
L.O.3.2 - Lắp đặt, vận hành mạch điện chiếu sáng cơ bản.
L.O.3.3 - Lắp đặt, vận hành mạch điện dạng nổi, âm tường.
L.O.3.4 - Lắp đặt, vận hành mạch điện một pha, ba pha.
L.O.3.5 - Lắp đặt, vận hành công tơ điện một pha, ba pha. 
L.O.3.6 - Lắp đặt, vận hành quạt bàn, quạt trần, bơm nước
L.O.4.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.2 - Giải thích được nguyên nhân hư hỏng của mạch điện.
L.O.4.3 - Sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện. 
L.O.4.4 - Tính toán và lựa chọn được phương án đi dây cho mạng điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, bản vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc tài liệu thực hành
- Thực hành lắp đặt mạch điện.
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Nguyễn Minh Đức Cường

	Bộ môn
	Điện công nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	nguyenminhduccuong@ltt.edu.vn

	Điện thoại
	0988847874
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	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương


       Tạ Minh Cường				Nguyễn Minh Đức Cường
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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	:   THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG VÀ CẢM BIẾN THÔNG MINH
2. Mã môn học 	:  DDC3202
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Thực hành: 60 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học Điện tử căn bản, Thực hảnh Điện tử căn bản, Kỹ thuật số, Thực hành đo lường điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức
· Giới thiệu về khái niệm cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
· Nắm được các đặc trưng, khái niệm, đặc điểm, các bài tập đánh giá về nên tảng Internet vạn vật
· Hiểu cách cài đặt, kết nối và bảo tri dự phòng cơ sở dữ liệu
· Giới thiệu về giao thức truyền thông I-O Link:
· Các công cụ cấu hình I-O Link
· Thông số kỹ thuật cho hệ thống I-O Link
· Sinh viên hiểu nguyên tắc đo lường tự động 
· Sinh viên hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến thông minh.
· Sinh viên lập trình điều khiển được một số loại cảm biến thông minh thông dụng.
· Sinh viên Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
7.2 Kỹ năng
· Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link
· Sinh viên lắp ráp, thí nghiệm, khảo sát kết quả đo tự động các đại lượng 
· Sinh viên lắp ráp  được một số loại cảm biến thông minh thông dụng.
· Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi
· Nhận dạng được các loại thông minh: cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến áp lực, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí, cảm biến khói, cảm biến khí gas, cảm biến độ ẩm, thu phát RF, cảm biến truyền thông IoT.
· Ứng dụng điều khiển hệ thống bằng cảm biến tiệm cận từ thông minh
· Ứng dụng điều khiển hệ thống bằng cảm biến tiệm quang điện thông minh
· Ứng dụng điều khiển hệ thống bằng cảm biến tiệm siêu âm thông minh
· Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số
· Lắp đặt các loại cảm biến
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
 Nội dung môn học trang bị kiến thức và khả năng thực hành các cảm biến thông dụng và cảm biến thông minh dùng trong hệ thống thiết bị điện và điện tử cũng như các thiết bị thông minh khác trong thực tế
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận dạng được các loại cảm biến trong công nghiệp và cảm biến thông minh
	a4
c4, g1

	
	L.O.1.1 Nhận dạng được cảm biến thường dùng trong công nghiệp và cảm biến thông minh (cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến áp lực, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí, cảm biến khói, cảm biến khí gas, cảm biến độ ẩm, thu phát RF, cảm biến truyền thông IoT)
	

	
	L.O.1.2 Đọc hiểu  được tài liệu kỹ thuật cảm biến thông minh
	

	L.O.2
	Nguyên lý làm việc của các loại cảm biến thông minh. Nguyên lý đo lường tự động
	a4

	
	L.O.2.1 Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến thông minh.
	

	
	L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
	

	
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
	

	L.O.3
	Lắp ráp  được một số loại cảm biến thông minh thông dụng.
	a7
b4, c4

	
	L.O.3.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
	

	
	L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link
	

	
	L.O.3.3 Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi
	

	L.O.4
	Đo lưu lượng và áp suất, điều khiển lưu lượng, lập trình điều khiển 
	a6, a7

	
	L.O.4.1 Đo lưu lượng và áp suất bằng cảm biến
	

	
	L.O.4.2 Điều khiển lưu lượng
	

	
	L.O.4.3 Lập trình điều khiển 
	

	L.O.5
	Làm việc nhóm
	e2, e3

	
	L.O.5.1  Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố trên mạch cảm biến.
	

	
	L.O.5.2 Thảo luận nhóm để chẩn đoán được hư hỏng mạch cảm biến
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
Giáo trình: Các đề tài học tập bộ thí ngiệm EDU KIT PA
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1:  Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi
1.1 Đọc sơ đồ kết nối 
1.2 Đặc tính kỹ thuật của máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi
1.3 Các bước tiến hành 

	L.O.1.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
L.O.1.2 Đọc được  đặc tính kỹ thuật của máy bơm


L.O.1.3 Ráp mạch cảm biến từ 


	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giảng nội dung Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên



	2
	Bài 2: : Đo áp suất bằng cảm biến áp suất
2.1 Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến áp suất thông minh
2.2 Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến áp suất thông minh 
2.3 Ráp mạch Đo áp suất bằng cảm biến áp suất

	L.O.1.1 Nhận dạng được cảm biến áp suất
L.O.3.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.5.1  Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố trên mạch cảm biến.
L.O.5.2 Thảo luận nhóm để chẩn đoán được hư hỏng mạch cảm biến
	Giảng viên:
- Hướng dẫn nội dung thực hành  Đo áp suất bằng cảm biến áp suất cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	3
	Bài 3: Đo lưu lượng bằng cảm biến lưu lượng
3.1.	Đọc được các đặc tính kỹ thuật của cảm biến siêu âm thông minh
3.2.	Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra cảm biến siêu âm thông minh
3.3.	Lập trình điều khiển cảm biến  cảm biến siêu âm thông minh
	L.O.1.1 Nhận dạng được cảm biến lưu lượng
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển cảm biến thông minh 

	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Đo lưu lượng bằng cảm biến lưu lượng
cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	4
	Bài 4: Đo lưu lượng đầy bằng cảm biến siêu âm
4.1.	Đọc được các đặc tính kỹ thuật của cảm biến siêu âm thông minh
4.2.	Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra cảm biến siêu âm thông minh
4.3.	Lập trình điều khiển cảm biến  cảm biến siêu âm thông minh
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
L.O.1.1 Nhận dạng được cảm biến siêu âm
L.O.1.2 Đọc được  đặc tính kỹ thuật của máy bơm
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển 

	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Đo lưu lượng đầy bằng cảm biến siêu âm
 cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	5
	Bài 5: Đo lưu lượng thông qua bộ truyền động khí nén
5.1.	Khảo sát sơ đồ mạch
5.2.	Vẽ được sơ đồ kết nối ngõ vào ra
5.3.	Các bước tiến hành
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
L.O.4.1 Đo lưu lượng và áp suất bằng cảm biến 
L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link. 
	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Đo lưu lượng thông qua bộ truyền động khí nén cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	6

	Bài 6: Xác định áp suất và tốc độ dòng thể tích
6.1.	Khảo sát sơ đồ mạch
6.2.	Vẽ được sơ đồ kết nối ngõ vào ra
6.3.	Lập trình điều khiển
	L.O.1.1 Nhận dạng được cảm biến áp suất
L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển
	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Xác định áp suất và tốc độ dòng thể tích
cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	7
	Bài 7: Tạo đường cong bơm đặc trưng
7.1	Khảo sát sơ đồ mạch
7.2	Vẽ được sơ đồ kết nối ngõ vào ra
7.3	Các bước thực hiện
	L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển 

	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Tạo đường cong bơm đặc trưng cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	8
	Bài 8: Đổ đầy bể từ bên dưới bằng bơm
Đổ đầy bể từ trên bằng bơm
Đổ đầy bể từ trên xuống và đồng thời rút nước
8.1	Khảo sát sơ đồ khối hệ thống
8.2	Sơ đồ kết nối vào ra
8.3	Các bước thực hiện
	L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.1 Dò và vẽ được sơ đồ kết nối mạch
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển 

	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Đổ đầy bể từ bên dưới bằng bơm cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	9
	Bài 9: Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển hai bước
9.1.	Nguyên lý của thí nghiệm
9.2.	Khảo sát sơ đồ mạch
9.3.	Kết nối hệ thống
9.4.	Các bước điều khiển
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển
	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển hai bước cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	10
	Bài 10: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển liên tục
10.1.	Nguyên lý của thí nghiệm
10.2.	Khảo sát sơ đồ mạch
10.3.	Kết nối hệ thống
10.4.	Các bước điều khiển
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển
	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển liên tục cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	11
	Bài 11: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tỷ lệ
11.1.	Nguyên lý của thí nghiệm
11.2.	Khảo sát sơ đồ mạch
11.3.	Kết nối hệ thống
11.4.	Các bước điều khiển
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển
	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tỷ lệ cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


	12
	Bài 12:  Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tích hợp
12.1.	Nguyên lý của thí nghiệm
12.2.	Khảo sát sơ đồ mạch
12.3.	Kết nối được bộ thí nghiệm
12.4.	Các bước điều khiển
	L.O.2.3 Nguyên lý đo lường tự động
L.O.2.2 Khảo sát được sơ đồ, phân biệt được các khối chức năng
L.O.3.2 Lắp ráp và kết nối được theo sơ đồ mạch , Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link 
L.O.4.3 Lập trình điều khiển
	Giảng viên:
- Giảng nội dung thực hành Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tích hợp cho sinh viên
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Tiến hành thực hành theo nhóm
- Viết báo cáo thực hành
	- Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên
- Chấm báo cáo của sinh viên


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương

 
        Tạ Minh Cường	Võ Cường


[bookmark: _Toc75609446]
Máy điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Máy điện
2. Mã môn học 	: DDC3209
3. Số tín chỉ 	: 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 45 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong môn học Mạch điện
7. Mục tiêu của môn học:
7.1  Kiến thức:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện.
· Có kiến thức về vận hành cơ bản các loại máy điện.
7.2  Kỹ năng:
· Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ năng cơ bản về các loại máy điện trong hệ thống điện bao gồm: cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng cơ bản.v.v.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện trong hệ thống phát điện, truyền tải, sử dụng điện năng.
	a5

	
	L.O.1.1 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của máy điện một chiều.
L.O.1.2 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của máy biến áp.
L.O.1.3 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của máy điện không đồng bộ.
L.O.1.4 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của máy điện đồng bộ.
L.O.1.5 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện đặc biệt.
	

	L.O.2
	Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của các loại máy điện.
	a2, b1,  a5

	
	L.O.2.1 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy điện một chiều.
L.O.2.2 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy biến áp.
L.O.2.3 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy điện không đồng bộ.
L.O.2.4 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy điện đồng bộ.
L.O.2.5 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của các loại máy điện đặc biệt.
	

	L.O.3
	Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại máy điện.
	a2, a5

	
	L.O.3.1 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện một chiều.
L.O.3.2 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến áp.
L.O.3.3 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện không đồng bộ.
L.O.3.4 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện đồng bộ.
L.O.3.5 – Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại máy điện đặc biệt.
	

	L.O.4
	Tính toán ứng dụng, lựa chọn các thông số kỹ thuật của các loại máy điện trong điều kiện cụ thể.
	a1, a2, a5, f4

	
	L.O.4.1 - Tính toán ứng dụng, lựa chọn các thông số kỹ thuật của máy điện một chiều phù hợp với hệ thống trong điều kiện cụ thể.
L.O.4.2 - Tính toán ứng dụng, lựa chọn các thông số kỹ thuật của máy biến áp phù hợp với hệ thống trong điều kiện cụ thể.
L.O.4.3 - Tính toán ứng dụng, lựa chọn các thông số kỹ thuật của động cơ không đồng bộ phù hợp với hệ thống trong điều kiện cụ thể.
L.O.4.4 - Tính toán ứng dụng, lựa chọn các thông số kỹ thuật của máy điện đồng bộ phù hợp với hệ thống trong điều kiện cụ thể.
	

	L.O.5
	Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm ngành với các loại máy điện.
	 a2, b1, b4

	
	L.O.5.1 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm ngành của máy điện một chiều.
L.O.5.2 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm ngành của máy biến áp.
L.O.5.3 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm ngành của máy điện không đồng bộ.
L.O.5.4 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm ngành của máy điện đồng bộ.
	

	L.O.6
	Có khả năng tìm kiếm tài liệu, trình bày báo cáo môn học có nội dung liên quan tới các loại máy điện.
	c1, c2, c4, f1

	  
	L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới các loại máy điện.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới các loại máy điện.
	

	L.O.7
	Có thái độ tích cực, chủ động trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân, nhóm, lớp.
	e1, e2, f1

	
	L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
L.O.7.2 - Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới máy điện.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]  Giáo trình Máy điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Tài liệu tham khảo
[1]  Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.
[2]  Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy điện I,II – NXB Giáo dục, 2005
[3]  Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện , NXB Giáo dục, 1995
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1. Tổng quan về máy điện
1.2 Khái quát về máy điện



1.3 Các định luật cơ bản trong máy điện.



1.4 Các vật liệu chế tạo máy điện

1.5 Phát nóng và làm mát máy điện


Câu hỏi trắc nghiệm tổng kết nội dung bài học.


Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về định nghĩa, kết  cấu và nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều
	

L.O.1 - Trình bày cơ bản vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện trong hệ thống.
L.O.2 - Giải thích được các định luật cảm ứng điện từ, định luật lực điện từ, định luật mạch từ trong các loại máy điện.
L.O.2 - Trình  bày được các vật liệu cấu thành máy điện.
L.O.5 - Phân tích được chất lượng của các loại vật liệu chế tạo máy điện.

L.O.7.2 - Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới máy điện.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá môn học 
- Giới thiệu các đề tài báo cáo cho sinh viên
- Giảng bài và đặt các câu hỏi định hướng

Sinh viên:
- Lập nhóm
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi








Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
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	Chương 2. Máy điện một chiều
2.1 Khái quát về máy điện một chiều

2.2 Cấu tạo


2.3 Nguyên lý hoạt động












Bài tập, câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.


Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về các thông số trong máy điện một chiều
	

L.O.1.1 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng cơ bản của máy điện một chiều.
L.O.2.1 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy điện một chiều ở chế độ máy phát và động cơ.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy điện một chiều.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới máy điện một chiều.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về máy điện một chiều và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều
- Thảo luận về các thành phần máy điện một chiều và cho ví dụ
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi




Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 2. Máy điện một chiều
2.4 Các đại lượng định mức trong máy điện một chiều.

2.5  Quan hệ điện từ trong máy điện một chiều
















Bài tập, câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.


Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
- Làm bài tập về nhà
- Tìm hiểu các nội dung về  máy phát và động cơ điện một chiều
	

L.O.3.1 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện một chiều.
L.O.4.1 - Tính toán được thông số: công suất, các dạng tổn hao, hiệu suất… của máy điện một chiều.
L.O.5.1 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm của máy điện một chiều.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy điện một chiều.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới máy điện một chiều.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về bài học và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các thông số định mức cơ bản và quan hệ điện từ trong máy điện một chiều
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi










Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà 
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	Chương 2. Máy điện một chiều
2.6 Máy phát điện một chiều







2.7 Động cơ điện một chiều









Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu các kiến thức về máy biến áp
	

L.O.1.1 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của máy phát và động cơ điện một chiều trong thực tế.
L.O.4.1 - Giải thích được các phương pháp vận hành động cơ điện một chiều ứng dụng trong thực tế.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy điện một chiều.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới máy điện một chiều.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	

Giảng viên:
- Thuyết giảng 
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi














Tự học:
- Làm bài tập về nhà 
- Thảo luận và làm bài tập
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà 
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	Chương 3. Máy biến áp
3.1 Khái quát về máy biến áp


3.2 Cấu tạo


3.3 Nguyên lý hoạt động









Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.




Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về các thông số trong máy biến áp
	

L.O.1.2 - Trình bày cơ bản vị trí, chức năng, ứng dụng cơ bản của máy biến áp.
L.O.2.2 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy biến áp.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy biến áp.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới máy biến áp.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về máy biến áp và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp
- Thảo luận về các thành phần máy biến áp và cho ví dụ
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi


Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 3. Máy biến áp
3.4 Các thông số định mức của máy biến áp.


3.5 Giản đồ phân bố công suất và hiệu suất máy biến áp















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về máy biến áp 3 pha
	

L.O.3.2 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến áp.
L.O.4.1 - Tính toán được thông số: công suất, các dạng tổn hao, hiệu suất… của máy biến áp.
L.O.5.1 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm của máy biến áp.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy biến áp.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới máy biến áp.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về bài học và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các thông số định mức cơ bản và quan hệ điện từ trong máy biến áp
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi










Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 3. Máy biến áp
3.6 Máy biến áp ba pha


3.7 Máy biến áp đặc biệt



















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha
	

L.O.1.2 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của máy biến áp 3 pha và các máy biến áp đặc biệt trong thực tế
L.O.3.2 - Xác định được các thông số kỹ thuật của máy biến áp 3 pha và các máy biến áp đặc biệt
L.O.4.2 - Tính toán ứng dụng, lựa chọn được các thông số kỹ thuật cơ bản máy biến áp 3 pha và các máy biến áp đặc biệt khác phù hợp với hệ thống trong điều kiện cụ thể.
L.O.5.2 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm của máy biến áp.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	

Giảng viên:
- Giảng bài
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi



















Tự học:
- Đọc ví dụ:
- Làm bài tập về nhà 
- Thảo luận và làm bài tập
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 4. Máy điện không đồng bộ
4.1 Khái quát về máy điện không đồng bộ

4.2 Cấu tạo máy điện không đồng bộ ba pha

4.3 Nguyên lý hoạt động máy điện không đồng bộ ba pha













Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.




Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về các thông số trong máy điện không đồng bộ.
	


L.O.1.3 - Trình bày cơ bản vị trí, chức năng, ứng dụng của máy điện không đồng bộ trong thực tế.
L.O.2.3 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha.
L.O.3.3 - Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện không đồng bộ.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy điện không đồng bộ.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới máy điện không đồng bộ.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	


Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về máy điện không đồng bộ và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy điện không đồng bộ
- Thảo luận về các thành phần máy điện không đồng bộ và cho ví dụ
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi






Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	


· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 4. Máy điện không đồng bộ
4.4 Các thông số định mức của máy điện không đồng bộ


4.5 Giản đồ phân bố công suất và hiệu suất của máy điện không đồng bộ ba pha















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về các phương pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha.
	


L.O.3.3 - Xác định được các thông số kỹ thuật của động cơ không đồng bộ 3 pha.
L.O.4.3 - Tính toán được thông số: công suất, các dạng tổn hao, hiệu suất… động cơ không đồng bộ 3 pha.
L.O.5.3 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm của động cơ không đồng bộ 3 pha.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới động cơ không đồng bộ 3 pha.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới động cơ không đồng bộ 3 pha.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về bài học và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các thông số định mức cơ bản trên nhãn động cơ.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi














Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 5. Máy điện không đồng bộ
4.6 Các phương pháp khởi động, hãm và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha.















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.


Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về máy điện không đồng bộ một pha
	

L.O.1.3 - Trình bày chức năng, ứng dụng của động cơ không đồng bộ 3 pha trong thực tế.
L.O.4.3 - Giải thích được các phương pháp vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha ứng dụng trong thực tế.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới động cơ không đồng bộ 3 pha.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới động cơ không đồng bộ 3 pha.

L.O.7.2 - Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.
L.O.7.1 - Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.

	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về bài học và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các phương pháp khởi động, hãm và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi






Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tổng hợp kiến thức về máy biến áp, máy điện một chiều
	
	Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút
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	Chương 4. Máy điện không đồng bộ
4.7 Máy điện không đồng bộ một pha















Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.


Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về các thông số trong máy điện một chiều
	


L.O.1.3 - Trình bày cơ bản chức năng, ứng dụng của động cơ không đồng bộ 1 pha trong thực tế.
L.O.2.3 - Mô tả cơ bản được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của động cơ không đồng bộ 1 pha.
L.O.4.3 – Giải thích được các phương pháp vận hành động cơ không đồng bộ 1 pha ứng dụng trong thực tế.

L.O.7.2 – Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.
L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	

Giảng viên:
- Giảng bài
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi











Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	

· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 5. Máy điện đồng bộ
5.1 Khái quát về máy điện đồng bộ

5.2 Cấu tạo máy điện đồng bộ 

5.3 Nguyên lý hoạt động máy điện đồng bộ 












Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về điều chỉnh các thông số máy phát điện đồng bộ
	

L.O.1.4 - Trình bày cơ bản vị trí, chức năng, ứng dụng của máy điện đồng bộ trong thực tế
L.O.2.4 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của máy điện đồng bộ.

L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới điện đồng bộ.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới điện đồng bộ.

L.O.7.2 – Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về máy điện không đồng bộ và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy điện đồng bộ
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	

· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 5. Máy điện đồng bộ
5.4 Các thông số định mức trong máy phát điện đồng bộ


5.5 Giản đồ phân bố công suất và hiệu suất của máy phát điện đồng bộ













Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về vânh hành máy phát điện 
	

L.O.3.4 - Xác định được các thông số kỹ thuật của phát điện đồng bộ.
L.O.4.4 - Tính toán được thông số: công suất, các dạng tổn hao, hiệu suất… phát điện đồng bộ.
L.O.5.3 – Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm của phát điện đồng bộ.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới phát điện đồng bộ.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới phát điện đồng bộ.

L.O.7.2 – Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về bài học và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các thông số định mức cơ bản máy phát điện đồng bộ
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi











Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 5. Máy điện đồng bộ
5.6 Vận hành máy phát điện.






5.7 Máy phát điện làm việc song song









Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Tìm hiểu về các loại máy điện đặc biệt
	

L.O.1.4 - Trình bày ứng dụng của máy phát điện đồng bộ 3 pha trong thực tế.
L.O.4.4 – Giải thích được các phương pháp vận hành máy phát điện đồng bộ 3 pha ứng dụng trong thực tế.
L.O.6.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới máy điện đồng bộ.
L.O.6.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới tới máy điện đồng bộ.
L.O.7.2 – Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về bài học và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Giảng bài
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lời

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về hòa đồng bộ máy phát điện.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi






Tự học:
- Làm bài tập
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp
· Bài tập về nhà
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	Chương 6. Máy điện đặc biệt
6.1 Động cơ bước




6.2 Động cơ servo










Tổng kết nội dung môn học máy điện





Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.



Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Làm bài tập về nhà
· Ôn tập
	

L.O.1.5 - Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện đặc biệt (động cơ bước, động cơ servo…) trong thực tế
L.O.2.5 - Mô tả được kết cấu,  giải thích được nguyên nguyên tắc làm việc của các loại máy điện đặc biệt.
L.O.3.5 – Có khả năng xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại máy điện đặc biệt.
L.O.5.5 - Phân tích được chất lượng sản phẩm và hướng phát triển sản phẩm của máy điện đặc biệt trong xu hướng hiện nay.

L.O.7.2 – Có thái độ tích cực trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học.

L.O.7.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Hướng dẫn trả lơi


Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi




















Tự học:
- Làm bài tập
- Tự ôn tập ở nhà
	

· Đánh giá trên lớp



15. Các bài báo cáo tiểu luận bao gồm các nội dung sau đây: 
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp
3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha
4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện đồng bộ
5. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ bước
6. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ servo
7. Các phương pháp khởi động, đảo chiều quay, hãm động cơ không đồng bộ
8. Các phương pháp khởi động, đảo chiều quay, hãm động cơ một chiều
9. Hòa đồng bộ máy phát điện ba pha
10. Giải thích các thông số trên catalog thiết bị (máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện, động cơ một chiều,…)
11. Giải thích các thông số trên nhãn máy (máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện, động cơ một chiều,…)
16. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Cao Văn Tuấn

	Bộ môn
	Điện Công Nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện Tử

	Email
	caotuan1988@gmail.com

	Điện thoại
	0907907093



17. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương


       Tạ Minh Cường					Cao Văn Tuấn 

[bookmark: _Toc75609447]Thực hành máy điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học 	: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN	
2. Mã môn học 	: DDC3229
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian 
	- Thực hành: 60 tiết
	- Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: đã học An toàn lao động, Thực hành điện cơ bản và Máy điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.
· Vẽ được sơ đồ dây quấn của máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.
7.2 Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. 
· Quấn được máy biến áp một pha.
· Quấn và lồng được bộ dây quấn động cơ không đồng bộ một pha, ba pha.
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy biến áp và động cơ không đồng bộ một pha, ba pha. 
· Vận hành máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.
· Tẩm sấy được dây quấn các loại máy điện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành máy điện và các dụng cụ cầm tay. Hướng dẫn sinh viên hiểu biết về qui trình thực hiện các thực hành máy điện, hiểu được nguyên lý cấu tạo và làm việc của máy điện, phân biệt các dạng dây quấn trong máy điện. Đo, kiểm tra được các thông số của máy điện bằng các dụng cụ đo cầm tay như: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ..... 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong xưởng thực hành
	a3, e1, e2, e3

	
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất 
	

	L.O.2
	Có hiểu biết về đặc tính, chức năng máy điện.
	a5, a7

	
	L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy biến áp.
L.O.2.2 - Trình bày được chức năng các bộ phận của máy biến áp.
L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
	

	L.O.3
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo kiểm
	a5, d2

	
	L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm .....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
	

	L.O.4
	Có kỹ năng vận hành thành thạo máy điện.
	a7

	
	L.O.4.1 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành máy biếp áp.
L.O.4.2 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện.
L.O.4.3 - Kỹ năng quấn dây và lắp ráp máy biến áp
L.O.4.4 - Kỹ năng quấn và lồng bộ dây quấn động cơ điện
	

	L.O.57
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	a5, a7, b1, b2, b3

	
	L.O.5.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của máy biến áp.
L.O.5.2 - Tính toán và lựa chọn được dạng dây quấn phù hợp cho máy biến áp. 
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
L.O.5.4 - Tính toán và lựa chọn được dạng dây quấn phù hợp cho động cơ điện
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập 
Sách, giáo trình chính
1. Khoa Điện – Điện tử, Trường cao đẳng  Lý Tự Trọng TP. HCM. Giáo trình Thực hành máy điện, 2019.
Tài liệu tham khảo
1. Trần Duy Phụng. Kỹ Thuật Quấn dây Máy biến áp, Động Cơ Vạn Năng, Động Cơ 1 Pha, 3 Pha. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1999
1. Bùi Văn Yên. Sửa chữa và quấn lại động cơ điện. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2007
1. Nguyễn Kim Đính. Hướng dẫn thực tập điện A. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP HCM. 2006
1. Nguyễn Thế Kiệt. Tính toán sửa chữa dây quấn máy điện tập 2. 1994
1. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1999
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Ca
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá
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	Bài 1: Nội qui thực tập xưởng máy điện - An toàn lao động.
1.1 Nội quy xưởng thực tập
1.2 An toàn trong xưởng thực tập máy điện.
1.3 Thảo luận và viết bản thu hoạch.















Bài 2: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha
2.1. Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp một pha
2.2. Đấu dây, vận hành máy biến áp một pha.
2.3. Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp ba pha
2.4. Đấu dây, vận hành máy biến áp ba pha.
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất 












L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy biến áp.
L.O.2.2 - Trình bày được chức năng các bộ phận của máy biến áp.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.1 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành máy biếp áp.
L.O.4.2 - Kỹ năng quấn dây và lắp ráp máy biến áp.
	Giảng viên: 
- Trình bày những quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng
- Trình bày những quy phạm an toàn, cách phòng tránh nguy hiểm khi thực hành.
- Phát tài liệu cho sinh viên.
Sinh viên
- Ghi nhớ các quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng.
- Hình thành các khái niệm về cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thực hành.
Tự học
- Tham khảo tài liệu [1]

Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Tham khảo tài liệu [1]
	Viết bài thu hoạch.
























- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 3: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly
3.1 Công việc chuẩn bị
3.2 Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp
3.3 Kiểm tra, vận hành 

	L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy biến áp.
L.O.2.2 - Trình bày được chức năng các bộ phận của máy biến áp.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.1 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành máy biếp áp.
L.O.4.2 - Kỹ năng quấn dây và lắp ráp máy biến áp.
L.O.5.1 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của máy biến áp.
L.O.5.2 - Tính toán và lựa chọn được dạng dây quấn phù hợp cho máy biến áp. 
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích những hư hỏng của máy biến áp cách ly, tự ngẫu.
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 4: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha
4.1 Tháo, lắp động cơ
4.2 Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha
4.3 Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha 
	L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.3 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích hư hỏng phần điện, cơ khí của động cơ KĐB 3 pha
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung
5.1 Công việc chuẩn bị 
5.1.1  Lót cách điện rãnh 
5.1.2  Khảo sát sơ đồ dây quấn
5.1.3  Gia công khuôn quấn dây.
5.2 Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung
5.2.1 Quấn bộ dây động cơ
5.2.2 Lồng dây quấn động cơ
5.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây
5.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
	L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.3 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện
L.O.4.4 - Kỹ năng quấn và lồng bộ dây quấn động cơ điện
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
L.O.5.4 - Tính toán và lựa chọn được dạng dây quấn phù hợp cho
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy vẽ sơ đồ dây quấn động cơ KĐB 3 pha đồng tâm phân tán có Z = 36, 2p = 4
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 6: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)
6.1 Công việc chuẩn bị 
6.1.1  Lót cách điện rãnh
6.1.2  Khảo sát sơ đồ dây quấn
6.1.3  Gia công khuôn quấn dây.
6.2  Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung
6.2.1 Quấn bộ dây động cơ
6.2.2 Lồng dây quấn động cơ
6.3  Đấu dây, kiểm tra, đai dây
6.4  Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
	L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.3 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện
L.O.4.4 - Kỹ năng quấn và lồng bộ dây quấn động cơ điện
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
L.O.5.4 - Tính toán và lựa chọn được dạng dây quấn phù hợp cho
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Tham khảo tài liệu [1]
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 7: Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha 
7.1 Xác định các đầu dây
7.2 Đấu đấu vận hành động cơ một pha.

	L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.3 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích hư hỏng phần điện, cơ khí của động cơ KĐB 1 pha
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 8: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin
8.1 Công việc chuẩn bị 
8.1.1  Lót cách điện rãnh
8.1.2  Khảo sát sơ đồ dây quấn
8.1.3  Gia công khuôn quấn dây.
8.2  Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung
8.2.1 Quấn bộ dây động cơ
8.2.2 Lồng dây quấn động cơ
8.3  Đấu dây, kiểm tra, đai dây
8.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
	L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.3 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện
L.O.4.4 - Kỹ năng quấn và lồng bộ dây quấn động cơ điện
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
L.O.5.4 - Tính toán và lựa chọn được dạng dây quấn phù hợp cho
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Tham khảo tài liệu [1]

	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 9: Tẩm sấy động cơ 
9.1  Quy trình tẩm, sấy động cơ.
9.2  Kiểm tra, vận hành 
	L.O.2.3 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của động cơ điện.
L.O.2.3 - Trình bày được chức năng các bộ phận của động cơ điện.
L.O.3.1 - Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo cầm tay: VOM, Mêga Ohm, Amper kiềm ....
L.O.3.2 - Đo kiểm tra được các thông số bằng dụng cụ đo.
L.O.4.3 - Kỹ năng tháo lắp, đấu dây, vận hành động cơ điện
L.O.5.3 - Xác định và giải thích được các hư hỏng của động cơ điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Tham khảo tài liệu [1]
	- Kiểm tra thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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[bookmark: _Toc75609448]Lập trình PLC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: LẬP TRÌNH PLC
2. Mã môn học 	:  DDC3210
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học Kỹ thuật số, VXL.
7. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển PLC, lập trình, nạp chương trình vào PLC điều khiển hệ thống đơn giản.
· Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển PLC, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển động cơ, băng tải, đèn giao thông, chuông đố vui,...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giao tiếp được hệ thống điều khiển PLC , khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Môn học trang bị kiến thức về: Tổng quan về PLC OMRON CP1E, Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC, Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi, Tập lệnh cơ bản của PLC, Các lệnh khác của PLC, Xử lý tín hiệu Analog và Các bài tập ứng dụng
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	· Hiểu được khái niệm về điều khiển lập trình.
· Hiểu được ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thức điều khiển khác.
	a6, a4, d2, g1  

	
	L.O.1.1 -  Hiểu được khái niệm về điều khiển lập trình.
L.O.1.2 -	Hiểu được điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình.
L.O.1.3 -	Hiểu được ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thức điều khiển khác.
L.O.1.4 -	Hiểu được các ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC.
	

	L.O.2
	- Có hiểu biết, giải thích được cấu trúc và hoạt động cơ bản của một PLC
	a6, a4, c3, c4, d2, f1, g1

	
	L.O.2.1 – Trình bày được cấu trúc cơ bản của một PLC.
L.O.2.2 – Trình bày được cấu trúc bộ nhớ của PLC.
L.O.2.3 – Biết cách thức xử lý chương trình của một PLC
L.O.2.4 – Biết các phương pháp lập trình cơ bản.
L.O.2.5 – Sử dụng được phần mềm lập trình cho PLC.
	

	L.O.3
	- Thực hiện kiểm tra được kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.
	a6, c4, d2, f1, g1

	
	L.O.3.1 – Hiểu biết cách kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.
L.O.3.2 – Kiểm tra được việc kết nối dây giữa PLC các thiết bị ngoại vi.
	

	L.O.4
	- Có hiểu biết, giải thích được hoạt động của các tập lệnh PLC
	a6, c3, c4, f1, g1

	
	L.O.4.1 – Sử dụng được các lệnh về logic, tiếp điểm.
L.O.4.2 – Sử dụng được các lệnh Timer.
L.O.4.3 – Sử dụng được các lệnh Counter.
L.O.4.4 – Sử dụng được các lệnh về truyền dẫn.
L.O.4.5 – Sử dụng được các lệnh về so sánh.
L.O.4.6 – Sử dụng được các lệnh về chuyển đổi.
L.O.4.7 – Sử dụng được các lệnh về dịch chuyển.
L.O.4.8 – Sử dụng được các lệnh về toán học.
	

	L.O.5
	- Có hiểu biết, giải thích được việc xử lý tín hiệu Analog trong hệ thống  PLC
	a6, a4, c3, c4, d2, f1, g1

	
	L.O.5.1 – Hiểu biết về tín hiệu Analog.
L.O.5.2 - Hiểu biết về kết nối ngõ vào/ra Analog.
L.O.5.3 - Hiểu biết về hiệu chỉnh tín hiệu Analog.
L.O.5.4 – Sử dụng được Module Analog mở rộng
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	Giáo trình PLC. Khoa điện – điện tử, Trường Lý Tự trọng	
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Tổng quan về PLC OMRON CP1E
1. Tổng quan hệ thống điều khiển
2. Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình
3. So sánh PLC và các hệ thống điều khiển khác.
3.1. Hệ thống điều khiển PLC điển hình
3.2. Vai trò của PLC
3.3. Cấu tạo của PLC
3.4. Ưu nhược điểm của hệ thống
4. Ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC
	
L.O.1.1 -  Hiểu được khái niệm về điều khiển lập trình.

L.O.1.2 -	Hiểu được điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình.

L.O.1.3 -	Hiểu được ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thức điều khiển khác.

L.O.1.4 -	Hiểu được các ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Vấn đáp


	2











	Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC
1. Cấu trúc của một PLC
1.1. Bộ xử lý trung tâm
1.2. Bộ nhớ
1.3. Khối vào/ra
1.4. Khối nguồn
2. Xử lý chương trình
3. Các phương pháp lập trình
3.1. Phương pháp hình thang (LAD).
3.2. Phương pháp liệt kê lệnh (SFT).
3.3. FBD
4. Tìm hiểu phần mềm lập trình 


Bài 3: Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi. 
1. Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

	

L.O.2.1 – Trình bày được cấu trúc cơ bản của một PLC.

L.O.2.2 – Trình bày được cấu trúc bộ nhớ của PLC.

L.O.2.3 – Có hiểu biết về cách thức xử lý chương trình của một PLC

L.O.2.4 – Biết về các phương pháp lập trình.

L.O.2.5 – Biết cách dùng phần mềm lập trình cho PLC.

L.O.3.1 – Hiểu biết cách kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

L.O.3.2 – Kiểm tra được việc kết nối dây giữa PLC các thiết bị ngoại vi.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp


	3, 4, 5, 6, 7
	Bài 4: Tập lệnh cơ bản của PLC 
1. Nhóm liên kết logic
2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm.
3. Nhóm lệnh điều khiển Timer
4. Nhóm lệnh điều khiển Counter
5. Bài tập ứng dụng

	

L.O.4.1 – Sử dụng được các lệnh về logic, tiếp điểm.

L.O.4.2 – Sử dụng được các lệnh Timer.

L.O.4.3 – Sử dụng được các lệnh Counter.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp



	8, 9
	Bài 5: Các lệnh khác của PLC 
1. Nhóm lệnh có chức năng truyền dẫn
2. Nhóm lệnh có chức năng so sánh
3. Nhóm lệnh có chức năng chuyển đổi
4. Nhóm lệnh có chức năng dịch chuyển 
5. Nhóm lệnh có chức năng toán học
	

L.O.4.4 – Sử dụng được các lệnh về truyền dẫn.

L.O.4.5 – Sử dụng được các lệnh về so sánh.

L.O.4.6 – Sử dụng được các lệnh về chuyển đổi.

L.O.4.7 – Sử dụng được các lệnh về dịch chuyển.

L.O.4.8 – Sử dụng được các lệnh về toán học.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	

	10
	Bài 6: Xử lý tín hiệu Analog (2 tiết)
1. Tín hiệu Analog
2. Biễu diễn các giá trị Analog
3. Kết nối ngõ vào/ra Analog
4. Hiệu chỉnh tín hiệu Analog
5. Giới thiệu Module Analog mở rộng

	

L.O.5.1 – Hiểu biết về tín hiệu Analog.

L.O.5.2 - Hiểu biết về kết nối ngõ vào/ra Analog.

L.O.5.3 - Hiểu biết về hiệu chỉnh tín hiệu Analog.

L.O.5.4 – Sử dụng được Module Analog mở rộng
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp


	11, 12. 13, 14, 15
	Bài 7: Các bài tập ứng dụng 

	
L.O.4.1 – Sử dụng được các lệnh về logic, tiếp điểm.

L.O.4.2 – Sử dụng được các lệnh Timer.

L.O.4.3 – Sử dụng được các lệnh Counter.

L.O.4.4 – Sử dụng được các lệnh về truyền dẫn.

L.O.4.5 – Sử dụng được các lệnh về so sánh.
L.O.4.6 – Sử dụng được các lệnh về chuyển đổi.
L.O.4.7 – Sử dụng được các lệnh về dịch chuyển.
L.O.4.8 – Sử dụng được các lệnh về toán học.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài tập.
- Diễn giải nội dung yêu cầu của bài tập, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Tập lập trình theo yêu cầu của đề bài.
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp
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[bookmark: _Toc75609449]Thực hành lập trình PLC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: TT Lập trình PLC
2. Mã môn học 	: DDC3211
3. Số tín chỉ 	: 2 (0,2,1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 0 tiết 
	- Thực hành: 60 tiết
	- Tự học: 120 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Lập trình PLC, Vi xử lý, TT Vi xử lý, TT Trang bị điện, 
7. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC
· Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình điều khiển được các HT PLC cơ bản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Môn học trang bị kiến thức về: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC, PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị, PLC trong hệ thống điều khiển tuần tự và PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong xưởng thực hành PLC
	a3, e1, e2, e3

	
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên PLC.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả
	

	L.O.2
	Có hiểu biết về đặc tính, chức năng PLC
	a4, a5

	
	L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của PLC.
L.O.2.2 - Trình bày được các chức năng trên PLC.
	

	L.O.3
	- Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh PLC.
- Biết cách tạo Project, biên dịch và kiểm tra lỗi chương trình PLC.
- Kết nối PLC và PC
- Download chương trình vào PLC.
	a7, a4, a6, b1, b2, c3, c4, d2, e1, e2, e3, f1, g1 

	
	L.O.3.1 – Tạo Project chương trình.
L.O.3.2 -  Đọc, hiểu và viết chương trình theo mẫu.
L.O.3.3 -	Biên dịch và kiểm tra lỗi chương trình.
L.O.3.4 -	Kết nối PLC và PC, Download chương trình vào PLC.
	

	L.O.4
	· Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh.
· Phân tích được các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Lập bảng địa chỉ.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của bài tập.
-  Sửa lỗi.
	a3, a4, a5, a6, a7, b1, b2, b3, b4, c3, c4, d1, d2, e1, e2, e3, f1, g1 

	
	L.O.4.1 - Phân tích được các yêu cầu của bài tập.
L.O.4.2 - Vẽ lưu đồ giải thuật.
L.O.4.3 - Lập bảng địa chỉ.
L.O.4.4 - Viết chương trình.
L.O.4.5 - Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC.
L.O.4.6 - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của bài tập.
L.O.4.7 - Sửa lỗi.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
Hệ thống bài tập TH PLC. Khoa điện – điện tử, Trường Lý Tự trọng	
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC – Sử dụng và bảo quản thiết bị	 
1.1 Nội quy xưởng thực tập PLC
1.2 Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC
1.3 Sử dụng và bảo quản PLC 
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        	
2.1 Tạo Project
-  Khởi động chương trình lập trình. 
-  Lựa chọn thông số, kiểm tra kết nối giữa PLC và PC..
-  Viết chương trình (theo mẫu). 
-  Biên dịch và kiểm tra lỗi chương trình. 
2.2  Kết nối PLC, download chương trình
-  Kết nối PLC và PC. 
- Download chương trình vào PLC. 
-  Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử. 
- Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo 

	
L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên PLC.

L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.

L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của PLC.

L.O.2.2 - Trình bày được các chức năng trên PLC.

L.O.3.1 – Tạo Project chương trình.
L.O.3.2 -  Đọc, hiểu và viết chương trình theo mẫu.
L.O.3.3 -	Biên dịch và kiểm tra lỗi chương trình.
L.O.3.4 -	Kết nối PLC và PC, Download chương trình vào PLC.
	+ Giảng viên: 
- Trình bày những quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng TT PLC.
- Trình bày những quy phạm an toàn, cách phòng tránh nguy hiểm khi thao tác trong xưởng  PLC.
- Cho sinh viên xem PLC.
- Trình bày cấu tạo chung của PLC.
- Hướng dẫn trên PLC thật 
- Thuyết trình và thị phạm trên PLC.
- Phát tài liệu cho sinh viên.
+ Sinh viên
- Ghi nhớ các quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng PLC.
- Hình thành các khái niệm về cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trong xưởng PLC.
 - Sinh viên ghi chú và theo dõi bài.
+Về nhà
- Tham khảo tài liệu
	- Kiểm tra sinh viên thao tác trên máy tại xưởng.
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	Bài 3: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ
 3.1 Điều khiển motor
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Lập bảng địa chỉ.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.
3.2 Điều khiển đèn giao thông
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Lập bảng địa chỉ.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.
3.3 Điều khiển chuông đố vui

	


L.O.4.1 - Phân tích được các yêu cầu của bài tập.

L.O.4.2 - Vẽ lưu đồ giải thuật.

L.O.4.3 - Lập bảng địa chỉ.

L.O.4.4 - Viết chương trình.

L.O.4.5 - Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC.

L.O.4.6 - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của bài tập.

L.O.4.7 - Sửa lỗi.
	+ Giảng viên:
- Trình bày các yêu cầu đối với hệ thống điều khiển thiết bị.
- Trình tự các bước thực hiện.
- Thao tác mẫu trên máy.
- Lưu ý sinh viên về an toàn lao động.

+ Sinh viên:
- Lắng nghe, quan sát và ghi chú.
- Làm thử một công đoạn

+ Về nhà:
- Tham khảo tài liệu.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác trên máy tại xưởng.

	



5, 6, 7, 8
	Bài 4: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ		 
4.1 Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Lập bảng địa chỉ.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.	
4.2 Điều khiển băng chuyền

	

L.O.4.1 - Phân tích được các yêu cầu của bài tập.

L.O.4.2 - Vẽ lưu đồ giải thuật.

L.O.4.3 - Lập bảng địa chỉ.

L.O.4.4 - Viết chương trình.

L.O.4.5 - Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC.

L.O.4.6 - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của bài tập.

L.O.4.7 - Sửa lỗi.
	+ Giảng viên:
- Trình bày các yêu cầu đối với hệ thống điều khiển tuần tự.
- Trình tự các bước thực hiện.
- Thao tác mẫu trên máy.
- Lưu ý sinh viên về an toàn lao động.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, quan sát và ghi chú.
- Làm thử một công đoạn
+ Về nhà:
- Tham khảo tài liệu.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác trên máy tại xưởng.

	



9, 10, 11,  12
	Bài 5: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT		 
5.1 Điều khiển hệ thống tự động
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Lập bảng địa chỉ.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.
5.2 Điều khiển hệ thống khí nén

	
L.O.4.1 - Phân tích được các yêu cầu của bài tập.

L.O.4.2 - Vẽ lưu đồ giải thuật.

L.O.4.3 - Lập bảng địa chỉ.

L.O.4.4 - Viết chương trình.

L.O.4.5 - Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC.

L.O.4.6 - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của bài tập.

L.O.4.7 - Sửa lỗi.
	+ Giảng viên:
- Trình bày các yêu cầu đối với hệ thống sản xuất linh hoạt.
- Trình tự các bước thực hiện.
- Thao tác mẫu trên máy.
- Lưu ý sinh viên về an toàn lao động.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, quan sát và ghi chú.
- Làm thử một công đoạn
+ Về nhà:
- Tham khảo tài liệu.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác trên máy tại xưởng.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: 	Trang bị điện
2. Mã môn học: 	DDC3212
3. Số tín chỉ: 	2 (2, 0, 4)
4. Trình độ: 	Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian:
· Lý thuyết: 30 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Khí cụ điện, Máy điện, Điện tử cơ bản.
7. Mục tiêu của môn học:
7.1 Kiến thức:
· Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.
7.2 Kỹ năng:
· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều; 
· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản. 
· Phân tích được các hư hỏng cơ bản của mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Môn học giới thiệu các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều. Giới thiệu nguyên lý làm việc, các dạng hư hỏng .v.v.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học:
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức về Trang bị điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch điện và hệ thống điện.
	a5

	
	L.O.1.1 - Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện.
L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.1.4 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
	

	L.O.2
	Có kiến thức cơ bản để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp cho các mạch điện và hệ thống điện.
	a5, a7

	
	L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.2 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.4 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.5 - Trình bày được quy trình vận hành mạch điện.
	

	L.O.3
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong mạch điện.
	 b1

	
	L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
	

	L.O.4
	- Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong mạch điện
	b2, b3, f1

	
	L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.3 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính
[1]. Nguyễn Văn Yên. Giáo trình Trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001
[2]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000
[3]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001
[4]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.
[5]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998
[6]. John M. Nadon, Bert J. Gelmine, EdwardD. McLaughlin – Industrial Electricity. 1994
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện.
1.1 Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở.
1.1.1 Khái niệm  
1.1.2 Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở
1.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 
1.2 Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra 
1.2.1 Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra 
1.2.2 Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra
	L.O.1.1 - Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện.
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.


	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Nêu ưu điểm, nhược điểm của các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng hở, vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra?
2. Nêu ứng dụng các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng hở, vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra trong các mạch điện thực tiễn?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 
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	Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.
2.1.1.1  Giới thiệu mạch điện
2.1.1.2  Nguyên lý làm việc
2.1.1.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động trực tiếp động cơ.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện:
a. Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha điều khiển hai vị trí
b. Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha có chế độ nhấp máy (Jogging)?
2. Phân tích hư hỏng các mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay
2.1.2.1  Giới thiệu mạch điện
2.1.2.2  Nguyên lý làm việc
2.1.2.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.2.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện: Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha có đảo chiều quay điều khiển hai vị trí?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà

	4
	Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
2.1.3.1  Giới thiệu mạch điện
2.1.3.2  Nguyên lý làm việc
2. 1.3.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.3.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động gián tiếp động cơ.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của: 
a. Mạch điện khởi động qua điện trở R, có đảo chiều quay.
b. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động qua máy biến áp tự ngẫu có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm
2.1.4.1  Giới thiệu mạch điện
2.1.4.2  Nguyên lý làm việc
2.1.4.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha, dừng hãm động năng?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.2  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian.
2.2.1.1  Giới thiệu mạch điện
2.2.1.2  Nguyên lý làm việc
2.2.1.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.2.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện.







2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện.
2.2.2.1  Giới thiệu mạch điện
2.2.2.2  Nguyên lý làm việc
2.2.2.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.2.2.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian;.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc  thời gian, có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?

Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện, có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.2  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn
2.2.3 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn.
2.2.3.1  Giới thiệu mạch điện
2.2.3.2  Nguyên lý làm việc
2.2.3.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.2.3.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
Kiểm tra.
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn, có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều.
3.1  Mạch khởi động động cơ điện một chiều.
3.1.1  Giới thiệu mạch điện
3.1.2  Nguyên lý làm việc
3.1.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
3.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.3 - Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động động cơ điện một chiều.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của:  
a. Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp?
b. Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ song song?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 
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	Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều.
3.2  Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
3.2.1  Giới thiệu mạch điện
3.2.2  Nguyên lý làm việc
3.2.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
3.2.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.3 - Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ song song bằng cách thay đổi từ thông?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều.
3.3  Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều.
3.3.1  Giới thiệu mạch điện
3.3.2  Nguyên lý làm việc
3.3.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
3.3.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.3 - Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản.
4.1  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
4.1.1  Giới thiệu mạch điện
4.1.2  Nguyên lý làm việc
4.1.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ, có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 
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	Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản.
4.2  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm.
4.2.1  Giới thiệu mạch điện
4.2.2  Nguyên lý làm việc
4.2.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.2.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 













4.3 Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần.
4.3.1  Giới thiệu mạch điện
4.3.2  Nguyên lý làm việc
4.3.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.3.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm, có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?

Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần..
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần, có đảo chiều quay?
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản.
4.4  Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng.
4.4.1  Giới thiệu mạch điện
4.4.2  Nguyên lý làm việc
4.4.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:

	Vấn đáp
Bài tập về nhà
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	Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản.
4.5  Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.
4.5.1  Giới thiệu mạch điện
4.5.2  Nguyên lý làm việc
4.5.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.5.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự: 
- Chạy: Động cơ 1  động cơ 2
- Dừng: Động cơ 1  động cơ 2
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
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	Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản.
4.6 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc  luân phiên.
4.6.1  Giới thiệu mạch điện
4.6.2  Nguyên lý làm việc
4.6.3  Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.6.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
Kiểm tra.
	L.O.1.2 - Trình bày được các chức năng của các khí cụ điện tham gia trong mạch điện.
L.O.1.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.3 - Lựa chọn các các phần tử phù hợp cho mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.5 - Vận hành mạch điện đúng quy trình.
L.O.3.1 - Xác định nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.3.2 - Giải thích nguyên nhân hư hỏng của mạch điện
L.O.4.1 -  Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của mạch điện.
L.O.4.2 -  Trình bày được ưu điểm, khuyết điểm mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.4 - Nêu phương án tính toán, sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
	Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc  luân phiên.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Hãy thiết lập và nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha theo yêu cầu: 
- Chạy: Động cơ 1 chạy trước, sau 10 giây động cơ 2 tự chạy
- Dừng: Động cơ 1 dừng trước, sau 10 giây động cơ 2 tự dừng.
2. Phân tích hư hỏng  mạch điện trên?
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Quách Minh Thử

	Bộ môn
	Điện công nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	thuquachminhlytc@gmail.com

	Điện thoại
	0977901817


16. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 202
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương

       Tạ Minh Cường					Quách Minh Thử
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành trang bị điện
2. Mã môn học 	: DDC3213
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Thực hành: 60 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Khí cụ điện, Máy điện, Thực hành máy điện, Trang bị điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1  Kiến thức: 
· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
· Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.
· Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
7.2  Kỹ năng: 
· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.  
· Đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.
· Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
     - Môn học này giúp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp, vận hành và sửa chữa các mạch khởi động, đảo chiều, mở máy, hãm động cơ không đồng bộ ba pha và các mạch điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có khả năng thi công, vận hành thành thạo các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
	a7, a3, a5, d1, e2, e1, f1.

	
	L.O.1.1- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.1.2- Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4- Lắp ráp, vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 
	

	L.O.2
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật khi vận hành các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
	b1, a3, a5, d1, d2

	
	L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
	

	L.O.3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha .
	b2, a3, e1, e2, e3, f1

	
	L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 
	

	L.O.4
	Có thể tham gia cải tiến các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
	b3, c4, a5, e1, e2, e3, f1

	
	L.O.4.1 – Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 – Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
	

	L.O.5
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
	b4, c4, a5, a3, e1, e2, e3, f1

	
	L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.3 – Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[2]. Giáo trình Thực hành Trang bị điện – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Tài liệu tham khảo
[1]. Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.
[2]. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
1.4 Công việc chuẩn bị 
1.1.1 Khảo sát sơ đồ.
1.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
1.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
1.5 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
1.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
1.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
1.6 Vận hành.
	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy thiết lập mạch điện khởi động trực tiếp động cơ ba pha điều khiển hai vị trí?
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
1.7 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
1.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.
1.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích hư hỏng của mạch điện khởi động trực tiếp động cơ ba pha điều khiển hai vị trí?
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 
2.1. Công việc chuẩn bị 
2.1.1 Khảo sát sơ đồ.
2.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
2.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
2.2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
2.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
2.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
2.3. Vận hành.
	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy thiết lập mạch điện khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển hai vị trí?
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
2.4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
2.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.
2.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích hư hỏng mạch điện khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển hai vị
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 3: Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 
3.1 Công việc chuẩn bị 
3.1.1 Khảo sát sơ đồ.
3.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
3.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
Hãy thiết lập mạch điện hoạt động theo yêu cầu: 
- Nếu nhấn MT thì động cơ  khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy thuận
- Nếu nhấn MN thì động cơ  khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy nghịch
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 3: Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 
3.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
3.3 Vận hành.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
Hãy thiết lập mạch điện hoạt động theo yêu cầu: 
- Nếu nhấn MT thì động cơ  khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy thuận
- Nếu nhấn MN thì động cơ  khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy nghịch
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 3: Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 
3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.
3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
Hãy phân tích hư hỏng mạch điện hoạt động theo yêu cầu: 
- Nếu nhấn MT thì động cơ  khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy thuận.
- Nếu nhấn MN thì động cơ  khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy nghịch.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 
4.1 Công việc chuẩn bị 
4.1.1 Khảo sát sơ đồ.
4.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
4.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
4.2.1   Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy thiết lập mạch  khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, dừng hãm động năng.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 
4.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
4.2.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
4.3  Vận hành.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy thiết lập mạch  khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, dừng hãm động năng.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 
4.4   Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
4.4.1  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. 
4.4.2  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy phân tích hư hỏng mạch  khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, dừng hãm động năng.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 5: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 
5.1. Công việc chuẩn bị 
5.1.1 Khảo sát sơ đồ.
5.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
5.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
5.2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
5.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
5.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
5.3. Vận hành.
	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy thiết lập mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự: 
- Chạy: Động cơ 1  động cơ 2.
- Dừng: Động cơ 1  động cơ 2.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 5: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 
5.4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
5.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 
5.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Hãy phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự: 
- Chạy: Động cơ 1  động cơ 2.
- Dừng: Động cơ 1  động cơ 2.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Quách Minh Thử

	Bộ môn
	Điện công nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	thuquachminhlytc@gmail.com

	Điện thoại
	0977901817




16. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 202
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương

       Tạ Minh Cường					Quách Minh Thử


[bookmark: _Toc75609452]Điện tử công suất
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
2. Mã môn học 	: DDC3214
3. Số tín chỉ	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  Đã học xong
7. Mục tiêu của môn học
· Biết được tên gọi chính xác và nhận dạng được linh kiện điện tử công suất.
· Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh  kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.
· Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản
· Sinh viên tính được tham số dòng áp cơ bản mạch điện chỉnh lưu        
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
Môn học gồm 6 chương trang bị kiến thức về linh kiện điện tử công suất, các mạch điện công suất thường dùng trong công nghiệp như: mạch chỉnh lưu có điều khiển và không điều khiển, bộ biến đổi xung áp, nghịch lưu độc lập, biến tần.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Kiến thức về linh kiện điện tử công suất
	a4, b2, a2

	
	L.O.1.1 Nhận dạng được linh kiện điện tử công suất
	

	
	L.O.1.2 Hiểu được cấu tạo của các linh kiện điện tử công suất
	

	
	L.O.1.3 Phân tích được hoạt động của từng loại linh kiện điện tử công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.
	

	L.O.2
	Kiến thức về  khảo sát mạch điện, hoạt động và các thông số của mạch, dạng sóng ngõ ra, ứng dụng mạch chỉnh lưu không điều khiển
	a4, b2, a1, a2

	
	L.O.2.1 Khảo sát mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
	

	
	L.O.2.2 Hiểu hoạt động và nằm được các thông số của mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
	

	
	L.O.2.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
	

	
	L.O.2.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
	

	
	L.O.2.5 Tính toán được các tham số cơ bản mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
	

	L.O.3
	Kiến thức về  khảo sát mạch điện, hoạt động và các thông số của mạch, dạng sóng ngõ ra, ứng dụng mạch chỉnh lưu có điều khiển
	a4, b2, c3

	
	L.O.3.1 Khảo sát được mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
	

	
	L.O.3.2 Hiểu hoạt động và các thông số của mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
	

	
	L.O.3.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
	

	
	L.O.3.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
	

	
	L.O.3.5 Tính toán được các tham số cơ bản mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
	

	
	L.O.3.6 Biết sử dụng phần mềm Psim để vẽ và mô phỏng mạch điện tử công suất
	

	L.O.4
	Kiến thức về bộ biến đổi xung áp
	a4, b2

	
	L.O.4.1 Khảo sát được sơ đồ mạch bộ biến đổi xung áp
	

	
	L.O.4.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ biến đổi xung áp
	

	
	L.O.4.3 Biết ứng dụng bộ biến đổi xung áp
	

	L.O.5
	Kiến thức về nghịch lưu độc lập
	a4, a2

	
	L.O.5.1 Khảo sát được sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập
	

	
	L.O.5.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ nghịch lưu độc lập
	

	L.O.6
	Kiến thức biến tần trực tiếp, gián tiếp
	a4, a2, c4

	
	L.O.6.1 Khảo sát được sơ đồ biến tần
	

	
	L.O.6.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ biến tần
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	Giáo trình Điện Tử Công Suất – Vụ trung học chuyên nghiệp - dạy nghề
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất
1.1 Diode công suất và ứng dụng
1.1.1.Tổng quan về Diode.
1.1.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
1.1.1.2  Các thông số của Diode.
1.1.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Diode
1.1.2 Diode công suất và ứng dụng
1.1.2.1  Đặc điểm Diode công suất
1.1.2.2  Ứng dụng.
1.2 Thyristor
1.2.1 Tổng quan về Thyristor.
1.2.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
1.2.1.2 Các thông số của Thyristor .
1.2.1.3 Đặc tính đóng ngắt của Thyristor 
1.2.2 Thyristor  công suất và ứng dụng
1.2.2.1  Đặc điểm Thyristor  công suất
1.2.2.2  Ứng dụng.
	

L.O.1.1 Nhận dạng được linh kiện diode, thyristor, triac công suất
L.O.1.2 Hiểu được cấu tạo của linh kiện diode, thyristor, triac công suất
L.O.1.3 Phân tích được hoạt động của diode, thyristor, triac công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, đề cương và nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giảng bài
- Liên hệ kiến thức đã học từ môn Điện tử cơ bản
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
Tự học: ôn lại bài đã học, xem trước bài học của 2 tiết tiếp theo
	Vấn đáp kiến thức liên quan đã học từ môn Điện tử cơ bản
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	1.3 TRIAC
1.3.1 Tổng quan về Triac .
1.3.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
1.3.1.2  Các thông số của Triac .
1.3.1.3 Đặc tính đóng ngắt của Triac 
1.3.2 Triac công suất và ứng dụng
1.3.2.1  Đặc điểm TRIAC công suất lớn
1.3.2.2  Ứng dụng.
1.4 GTO
1.4.1 Tổng quan về GTO
1.4.1.1 Cấu tạo – ký hiệu – họat động
1.4.1.2 Các thông số của GTO
1.4.1.3 Đặc tính đóng ngắt của GTO
1.4.2 GTO công suất và ứng dụng
1.4.2.1 Đặc điểm GTO công suất
1.4.2.2  Ứng dụng.
	L.O.1.1 Nhận dạng được linh kiện   triac, GTO công suất
L.O.1.2 Hiểu được cấu tạo của linh kiện  triac, GTO công suất
L.O.1.3 Phân tích được hoạt động của   triac, GTO công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng thực tiễn của Thyristor, Triac, GTO  trong ứng dụng mạch điện cụ thể 
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
- Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	1.5  MOSFET
1.5.1 Tổng quan về MOSFET.
1.5.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
1.5.1.2 Các thông số của MOSFET .
1.5.1.3  Đặc tính đóng ngắt của MOSFET 
1.5.2 MOSFET công suất và ứng dụng
1.5.2.1  Đặc điểm MOSFET  công suất lớn
1.5.2.2  Ứng dụng

1.6 So sánh tương đối giữa các phần tử bán dẫn công suất
1.7 	Vấn đề tổn hao công suất và làm mát các van công suất
	L.O.1.1 Nhận dạng được linh kiện MOSFET công suất
L.O.1.2 Hiểu được cấu tạo của linh MOSFET công suất
L.O.1.3 Phân tích được hoạt động của MOSFET công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.

L.O.1.4 So sánh được các phần tử bán dẫn công suất
L.O.1.5 Nắm được vấn đề tổn hao công suất và các làm mát
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng thực tiễn của MOSFET trong ứng dụng mạch điện cụ thể 
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
- Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	Chương 2: Mạch chỉnh lưu không điều khiển
2.1. Chỉnh lưu 1 pha
2.1.1 Chỉnh lưu 1 pha nửa chu kỳ .
2.1.1.1  Sơ đồ mạch.
2.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.
2.1.1.3   Dạng sóng ngõ ra
2.1.1.4   Ứng dụng 
2.1.2 Chỉnh lưu 1 pha một chu kỳ hình tia
2.1.2.1   Sơ đồ mạch.
2.1.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.
2.1.2.3   Dạng sóng ngõ ra
2.1.2.4   Ứng dụng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Psim vẽ và mô phỏng mạch điện tử công suất
Bài tập ứng dụng của mạch chỉnh lưu 1 pha một chu kỳ hình tia
	L.O.2.1 Khảo sát mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
L.O.2.2 Hiểu hoạt động và nằm được các thông số của mạch điện chỉnh lưu không điều khiển 1 pha
L.O.2.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu không điều khiển 1 pha
L.O.2.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu không điều khiển
L.O.2.5 Tính toán được các tham số cơ bản mạch điện chỉnh lưu không điều khiển 1 pha





L.O.3.6 Biết sử dụng phần mềm Psim để vẽ và mô phỏng mạch điện tử công suất
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng mạch chỉnh lưu 1 pha trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
- Hướng dẫn giải bài tập
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
- Giải bài tập 
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
Kiểm tra bài tập sinh viên làm
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	2.1.3  Chỉnh lưu 1 pha một chu kỳ hình cầu
2.1.3.1  Sơ đồ mạch
2.1.3.2  Họat động – Các thông số của mạch
2.1.3.3  Dạng sóng ngõ ra
2.1.3.4  Ứng dụng
2.2. Chỉnh lưu 3 pha
2.2.1 Chỉnh lưu 3 pha hình tia
2.2.1.1  Sơ đồ mạch
2.2.1.2  Họat động – Các thông số của mạch
2.2.1.3  Dạng sóng ngõ ra
2.2.1.4 Ứng dụng
	



L.O.2.1 Khảo sát mạch điện chỉnh lưu không điều khiển 3 pha
L.O.2.2 Hiểu hoạt động và nằm được các thông số của mạch điện chỉnh lưu không điều khiển 3 pha
L.O.2.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu không điều khiển 3 pha
L.O.2.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu 3 pha

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng mạch chỉnh lưu 3 pha hình tia trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
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	2.2.2  Chỉnh lưu 3 pha hình cầu
2.2.2.1  Sơ đồ mạch
2.2.2.2 Họat động – Các thông số của mạch
2.2.2.3  Dạng sóng ngõ ra
2.2.2.4 Ứng dụng





Bài tập ứng dụng của mạch chỉnh lưu 3 pha  hình cầu
	L.O.2.1 Khảo sát mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình cầu
L.O.2.2 Hiểu hoạt động và nằm được các thông số của mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình cầu
L.O.2.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình cầu
L.O.2.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình cầu
L.O.2.5 Tính toán được các tham số cơ bản mạch điện chỉnh lưu hình cầu
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng mạch chỉnh lưu 3 pha hình cầu trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
- Hướng dẫn giải bài tập
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
- Giải bài tập
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
Kiểm tra bài tập sinh viên làm
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	Chương 3: Mạch chỉnh lưu có điều khiển
3.1. Chỉnh lưu 1 pha
3.1.1 Chỉnh lưu 1 pha Thyristor hình tia .
3.1.1.1  Sơ đồ mạch.
3.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.
3.1.1.3   Dạng sóng ngõ ra
3.1.1.4   Ứng dụng 
3.1.2  Chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển
3.1.2.1  Sơ đồ mạch.
3.1.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.
3.1.2.3   Dạng sóng ngõ ra
3.1.2.4   Ứng dụng
Bài tập ứng dụng của mạch chỉnh lưu 1 pha có điều khiển
	L.O.3.1 Khảo sát được mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
L.O.3.2 Hiểu hoạt động và các thông số của mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
L.O.3.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
L.O.3.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu có điều khiển
L.O.3.5 Tính toán được các tham số cơ bản mạch điện chỉnh lưu có điều khiển

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng mạch chỉnh lưu có điều khiển trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
- Hướng dẫn giải bài tập
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
- Giải bài tập
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
Kiểm tra bài tập sinh viên làm
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	3.2. Chỉnh lưu 3 pha
3.2.1  Chỉnh lưu 3 pha hình tia
3.2.1.1  Sơ đồ mạch
3.2.1.2 Họat động – Các thông số của mạch
3.2.1.3  Dạng sóng ngõ ra
3.2.1.4 Ứng dụng
3.2.2  Chỉnh lưu 3 pha hình cầu
3.2.2.1  Sơ đồ mạch
3.2.2.2 Họat động – Các thông số của mạch
3.2.2.3  Dạng sóng ngõ ra
3.2.2.4 Ứng dụng
	L.O.2.1 Khảo sát mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình tia, cầu
L.O.2.2 Hiểu hoạt động và nằm được các thông số của mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình tia, cầu
L.O.2.3 Vẽ được dạng sóng ngõ ra mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình tia,  cầu
L.O.2.4 Biết ứng dụng mạch điện chỉnh lưu 3 pha hình tia, cầu
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng mạch chỉnh lưu 3 pha có điều khiển trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra giữa kỳ
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	Chương 4: Các bộ biến đổi xung áp
4.1 Các bộ biến đổi xung áp xoay chiều (XAAC)
4.1.1  Sơ đồ van
4.1.1.1  Sơ đồ các lọai van
4.1.1.2  Đặc điểm
4.1.2 Xung áp xoay chiều 1 pha
4.1.2.1  Sơ đồ mạch
4.1.2.2 Dạng sóng dòng điện, điện áp
4.1.3 Xung áp xoay chiều 3 pha 
4.1.3.1 Sơ đồ ứng dụng
4.1.3.2 Ưu,khuyết điểm của sơ đồ
	L.O.4.1 Khảo sát được sơ đồ mạch bộ biến đổi xung áp xoay chiều
L.O.4.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ biến đổi xung áp xoay chiều
L.O.4.3 Biết ứng dụng bộ biến đổi xung áp xoay chiều
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng bộ biến đổi xung áp xoay chiều trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	4.2 Các bộ biến đổi xung áp một chiều (XADC)
4.2.1 Xung áp một chiều nối tiếp
4.2.1.1  Sơ đồ mạch
4.2.1.2  Đặc điểm
4.2.2 Xung áp một chiều song song
4.2.2.1  Sơ đồ mạch
4.2.2.2  Đặc điểm
	L.O.4.1 Khảo sát được sơ đồ mạch bộ biến đổi xung áp một chiều
L.O.4.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ biến đổi xung áp một chiều
L.O.4.3 Biết ứng dụng bộ biến đổi xung áp một chiều
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
- Liên hệ ứng dụng bộ biến đổi xung áp 1 chiều trong ứng dụng với mạch điện cụ thể
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	Chương 5: Nghịch lưu độc lập
5.1 Tổng quan về nghịch lưu độc lập
5.1.1  Khái niệm về nghịch lưu độc lập
5.1.2  Các dạng nghịch lưu độc lập
5.1.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp
5.1.2.2  Nghịch lưu độc lập nguồn dòng
5.1.2.3  Nghịch lưu cộng hưởng
5.1.3  Nguồn áp – Nguồn dòng
5.1.3.1  Khái niệm nguồn áp, nguồn dòng.
5.1.3.2  So sánh nguồn áp, nguồn dòng.
	



L.O.5.1 Khảo sát được sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập
L.O.5.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ nghịch lưu độc lập
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Trình chiếu tổng quan các dạng mạch nghịch lưu độc lập
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	5.2   Nghịch lưu độc lập nguồn dòng
5.2.1  Nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song 1 pha
5.2.1.1  Sơ đồ mạch
5.2.1.2  Nguyên lý họat động
5.2.2  Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha
5.2.2.1  Sơ đồ mạch
5.2.2.2  Nguyên lý họat động
	
L.O.5.1 Khảo sát được sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng
L.O.5.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ nghịch lưu độc lập nguồn dòng
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Trình chiếu tổng quan các dạng mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	5.3  Nghịch lưu độc lập nguồn áp
5.3.1  Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha
5.3.1.1  Sơ đồ mạch
5.3.1.2  Nguyên lý họat động
5.3.2  Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha
5.3.2.1  Sơ đồ mạch
5.3.2.2  Nguyên lý họat động
5.4   Nghịch lưu cộng hưởng
5.4.1  Nghịch lưu cộng hưởng song song
5.4.1.1  Sơ đồ mạch
5.4.1.2  Nguyên lý họat động
5.4.2  Nghịch lưu cộng hưởng nguồn áp
5.4.2.1  Sơ đồ mạch
5.4.2.2  Nguyên lý họat động
	
L.O.5.1 Khảo sát được sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập nguồn áp
L.O.5.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ nghịch lưu độc lập nguồn áp
L.O.5.1 Khảo sát được sơ đồ mạch nghịch lưu cộng hưởng
L.O.5.2 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ nghịch lưu cộng hưởng
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Trình chiếu tổng quan dạng mạch nghịch lưu độc lập nguồn áp, nghịch lưu cộng hưởng
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	Chương 6: Biến tần
6.1  Khái niệm về biến tần
6.2  Biến tần gián tiếp
6.2.1 Biến tần nguồn dòng 
6.2.1.1  Sơ đồ mạch
6.2.1.2 Ưu, khuyết điểm của mạch 
6.2.2  Biến tần nguồn áp
6.2.2.1  Sơ đồ mạch
6.2.2.2 Ưu,khuyết điểm của mạch  
	
L.O.6.1 Hiểu được khái niệm biến tần
L.O.6.2 Khảo sát được sơ đồ biến tần gián tiếp
L.O.6.3 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ biến tần gián tiếp

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Trình chiếu tổng quan biến tần
- Phân tích sơ đồ mẫu
- Giảng các ưu, khuyết biến tần gián tiếp
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	6.3  Biến tần trực tiếp
6.3.1 Nguyên lý biến tần trực tiếp
6.3.2 Nguyên lý xây dựng hệ thống điều khiển biến tần trực tiếp

	L.O.6.4 Khảo sát được sơ đồ biến tần trực tiếp
L.O.6.5 Hiểu được đặc điểm, nguyên lý hoạt động bộ biến tần trực tiếp
	Giảng viên:
- Trình chiếu tổng quan biến tần trực tiếp
- Giảng giải nguyên lý xây dựng hệ thống điều khiển biến tần trực tiếp
Sinh viên:
- Ghi chép bài, tham gia xây dựng bài
Tự học
	Kiểm tra miệng trên lớp
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	Điện thoại
	0903634753


16. Phê duyệt
							TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương


         Tạ Minh Cường				                  Võ Cường


[bookmark: _Toc75609453]Thực hành đo lường điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành đo lường điện
2. Mã môn học 	: DDC3260
3. Số tín chỉ 	: 1 (1, 0, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Thực hành: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 15 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Vật lý kỹ thuật, toán kỹ thuật và mạch điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức: Môn học này trang bị cho người học: 
· Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn đo lường điện.
· Phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.
7.2  Kỹ năng:
· Đo được các đại lượng điện - điện tử.
· Kỹ năng làm việc nhóm và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật về đo
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
     -  Môn học này giúp cho sinh viên làm quen với các thiết bị đo điện, quan sát thực tế cấu tạo máy đo, thực hiện vận hành, kiểm tra và hiệu chỉnh máy đo khi đo các đại lượng: điện áp, điện trở, dòng điện, điện năng, công suất, điện dung ....
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đo lường điện
	d1, a2,  a3, f1

	
	L.O.1.1 - Trình bày được các tiêu chuẩn đo lường điện.
L.O.1.2 - Lựa chọn phương pháp đo thích hợp để sử dụng.
L.O.1.3 - Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện áp, dòng điện, điện năng, điện trở, hệ số công suất, tần số …..
	

	L.O.2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả sau khi đo các đại lượng điện
	 d2, a1, b1, f1

	
	L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.
L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 
L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.
	

	L.O.3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành  các bài thực hành  đo lường các đại lượng điện.
	e2, a3

	
	L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
	

	L.O.4
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến đo lường các đại lượng điện bằng tiếng Anh.
	g1, f1

	
	L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành.
L.O.4.2 - Đọc, hiểu các tài liệu nguyên lý đo và tài liệu chuyên ngành điện – điện tử bằng tiếng Anh để giải thích kết quả đo và các vấn đề liên quan.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp đầy đủ
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Điện – Điện tử. Giáo trình Thực hành Đo lường điện. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2019
Tài liệu tham khảo
[1].  Nguyễn Ngọc Tân. Giáo trình Kỹ thuật đo - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998
[2]. Nguyễn Văn Hòa. Giáo trình Đo lường điện và Cảm biến đo lường. NXB Giáo dục, 2008
[3]. Khoa Điện - Điện Tử. Giáo trình Mạch điện. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2019
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Hướng dẫn ban đầu
1.1 Tổng quan về đo lường điện

1.2  Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm

1.3  Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter

1.4  Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)

1.5  Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng âm tần AF
	L.O.1.1- Trình bày được các tiêu chuẩn đo lường điện.
L.O.1.3 - Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện áp, dòng điện, điện năng, điện trở, hệ số công suất, tần số …..
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành.
L.O.4.2 - Đọc, hiểu các tài liệu nguyên lý đo và tài liệu chuyên ngành điện – điện tử bằng tiếng Anh để giải thích kết quả đo và các vấn đề liên quan.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Đọc thêm các khái niệm khác về đo lường 
· Phân loại thiết bị đo
· Các chuẩn, mẫu trong đo lường
	 Sinh viên viết báo cáo về phương pháp sử dụng VOM, ampe kềm
Chấm bài báo cáo.

	2







	Bài 2: Đo dòng điện, điện áp, điện trở
2.1. Đo dòng điện và điện áp một chiều.

2.2. Đo dòng điện và điện áp xoay chiều một pha.

2.3. Đo dòng điện và điện áp xoay chiều ba pha.

2.4. Đo điện trở

	L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp.
L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.
L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 
L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Đọc thêm các ví dụ tính sai số
· Sự lựa chọn, tính cẩn thận khi sử dụng thiết bị đo
· Hệ thống đo lường
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	3
	Bài 3: Đo điện dung, điện cảm
3.1 Đo điện dung
3.2 Đo điện cảm

	L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp.
L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.
L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 
L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng của các thiết bị đo điện dung, điện cảm 
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	4
	Bài 4: Đo công suất
4.1  Đo công suất trong mạch điện DC
4.2  Đo công suất trong mạch điện AC một pha.
4.3  Đo công suất trong mạch điện AC ba pha

	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng của các thiết bị đo công suất.
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	5
	Bài 5: Đo hệ số công suất, điện năng
5.1  Đo hệ số công suất
5.2  Đo điện năng

	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng của các thiết bị đo hệ số công suất, điện năng.
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	6
	Bài 6: Khảo sát mạch bằng dao động ký
6.1  Hướng dẫn sử dụng dao động ký
6.2  Khảo sát mạch phân thế điện trở
6.3  Thực hành sử dụng dao động ký để đo các đại lượng điện:
6.3.1 Đo điện trở
6.3.2 Đo điện dung
6.3.3 Đo điện cảm
6.3.4 Đo tổng trở


	L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp.
L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.
L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 
L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng dao động ký.
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Quách Minh Thử

	Bộ môn
	Điện công nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	thuquachminhlytc@gmail.com

	Điện thoại
	0977901817


16. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 202
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương

       Tạ Minh Cường					Quách Minh Thử


[bookmark: _Toc75609454]Thực hành vẽ điện-điện tử
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	:   Thực hành vẽ điện, điện tử
2. Mã môn học 	:  DDC3247
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học này được bố trí sau khi học xong môn học An toàn điện, Mạch điện, Điện tử căn bản
7. Mục tiêu của môn học
· Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật
· Biết sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ điện
· Trình bày được các kí hiệu điện, điện tử dùng trong bản vẽ
· Rèn luyện kỹ năng và phương pháp vẽ các bản vẽ điện, điện tử theo TCVN.
· Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Môn Vẽ Điện – Điện tử bao gồm kiến thức về tiêu chuẩn và qui ước của một bản vẽ điện, tiêu chuẩn bản vẽ theo TCVN, dùng phần mềm Autocad vẽ kí hiệu điện, điện tử, phương thức vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến cho mạch điện, vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện tử. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	L.O.1.1 Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết...
	c3

	
	L.O.1.2 Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ điện
	

	
	L.O.1.3 Có thể sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ điện
	

	L.O.2
	L.O.2.1 Vẽ được các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử theo qui ước.
	c3, a5,  b2, f1 

	
	L.O.2.2. Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã.
	

	L.O.3
	L.O.3.1. Vẽ và phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
	c3, a5,  b2, f1

	
	L.O.3.2. Vẽ sơ đồ nguyên lý, vẽ sơ đồ đơn tuyến,  vẽ sơ đồ nối dây     
	

	
	L.O.3.3. Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.
	

	
	L.O.3.4. Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.
	

	
	L.O.3.5. Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.
	

	L.O.4
	L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
	f1, c4

	
	L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về kí hiệu, bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	


 10. Nhiệm vụ của sinh viên
[bookmark: _Toc60140310] Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà 
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
· Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.
· Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Vẽ sơ đồ điện
1.1.Tổng Quan Vẽ Điện




1.2.Ký hiệu Và Qui ước các bản vẽ Điện


1.3.	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad vẽ sơ đồ điện
	L.O.1.1 Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết...




 
L.O.1.2 Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ điện
L.O.1.3 Sử dụng được phần mềm Autocad để vẽ các bản vẽ điện
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học.
- Hướng dẫn nội dung yêu cầu chung về bản vẽ
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad, làm ẫu trên máy tính
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
- Thực hành các lệnh vẽ trên phần mềm Autocad
	Vấn đáp
Bài tập về nhà


	2
	Bài 2: Vẽ Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng
2.1.Phương pháp vẽ Sơ đồ nguyên lí.

2.2.Phương pháp vẽ Sơ đồ đơn tuyến.

2.3.Phương pháp vẽ Sơ đồ đấu dây.
	L.O.2.1 Vẽ được các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử theo qui ước.
L.O.3.2. Vẽ sơ đồ nguyên lý, vẽ sơ đồ đơn tuyến,  vẽ sơ đồ nối dây     

	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ Kí hiệu điện, sơ đồ chiếu sáng
- Vẽ mẫu kí hiệu điện, sơ đồ chiếu sáng
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ 
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	3
	Bài 3:Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần
3.1.Phương pháp Định dạng bản vẽ

3.2.Phương pháp Vẽ khung tên
3.3.Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần
	L.O.2.1 Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần L.O.2.2. Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã.

	Giảng viên:
- Hướng các kí hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện 
- Vẽ mẫu các kí hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện 
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ 
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	4
	Bài 4: Vẽ Sơ đồ mạch khởi động  sao – tam giác
4.1.Định dạng bản vẽ
4.2.Vẽ khung tên
4.3.Vẽ Sơ đồ mạch khởi động  sao – tam giác
	L.O.3.1. Vẽ Sơ đồ mạch khởi động  sao – tam giác... theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  mạch 1 đèn, 1 công tắc, 1 ổ cắm
- Vẽ mẫu vẽ mạch 1 đèn, 1 công tắc, 1 ổ cắm 
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ 
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	5
	Bài 5:  Vẽ Sơ đồ đảo chiều quay động cơ ba pha
5.1.Định dạng bản vẽ
5.2.Vẽ khung tên
5.3.Vẽ Sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ ba pha
	L.O.3.1. Vẽ Sơ đồ đảo chiều quay động cơ ba pha theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  mạch đèn huỳnh quang và quạt trần 
- Vẽ mẫu vẽ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần 
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	6
	Bài 6:  Vẽ Sơ đồ cung cấp điện, trạm biến áp
6.1 Định dạng bản vẽ
6.2 Vẽ khung tên
6.3 Vẽ Sơ đồ mạch cung cấp điện, trạm biến áp
	L.O.3.1. Vẽ Sơ đồ cung cấp điện, trạm biến áp theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  mạch cung cấp điện
- Vẽ mẫu vẽ mạch cung cấp điện 
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
Giảng viên:
- Hướng dẫn chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.
- Hướng dẫn dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	7
	Bài 7: Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây của một căn hộ
7.1 Vẽ sơ đồ mặt bằng
7.2 Vẽ sơ đồ nối dây của một căn hộ
	L.O.3.1. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây của một căn hộ
... theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
L.O.3.3. Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.
L.O.3.4. Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.
L.O.3.5. Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  mạch đảo chiều động cơ 3 pha
- Vẽ mẫu vẽ mạch đảo chiều động cơ 3 pha
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	8
	Bài 8: Vẽ sơ đồ mạch điện tử
8.1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm orcad vẽ sơ đồ mạch điện tử
8.2 Vẽ  Mạch Chỉnh Lưu
	L.O.3.1. Vẽ sơ đồ mạch điện tử
Vẽ  được Mạch Chỉnh Lưu
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  Mạch điều khiển sao – tam giác
- Vẽ mẫu vẽ Mạch điều khiển sao – tam giác
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	9
	Bài 9: Vẽ Mạch điều chỉnh độ sáng đèn tròn dùng thyristor
9.1 Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh độ sáng đèn tròn dùng thyristor
9.2 Vẽ sơ đồ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn tròn dùng thyristor
9.3 Phương pháp Phủ đồng
	L.O.3.1. Vẽ Mạch điều chỉnh độ sáng đèn tròn dùng thyristor theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rotor
- Vẽ mẫu vẽ Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rotor 
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ

	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	10
	Bài 10: Vẽ Mạch Trời Tối Đèn Sáng
10.1 Phương pháp tạo thư viện mới cho linh kiện
10.2 Vẽ sơ đồ nguyên lý Mạch Trời Tối Đèn Sáng
10.3 Vẽ sơ đồ mạch in Mạch Trời Tối Đèn Sáng
10.4 Phủ đồng
	L.O.3.1. Vẽ Mạch Trời Tối Đèn Sáng
theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế
	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  mạch khởi động động cơ 3 pha 
- Vẽ mẫu vẽ mạch đảo chiều động cơ 3 pha
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	11
	Bài 11: Vẽ mạch đèn sáng lan dần dùng IC555 VÀ  IC4017
11.1 Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn sáng lan dần dùng IC555 VÀ  IC4017
11.2 Vẽ sơ đồ mạch in mạch đèn sáng lan dần dùng IC555 VÀ  IC4017
11.3 Phủ đồng 
11.4 Hiệu chỉnh nâng cao chất lượng bản vẽ
	Vẽ mạch đèn sáng lan dần dùng IC555 VÀ  IC4017

	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  Các sơ đồ trong bản vẽ
- Vẽ mẫu các sơ đồ trong bản vẽ
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên

	12
	Bài 12: Vẽ Mạch Inverter
12.1 Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch Inverter
12.2 Vẽ sơ đồ mạch in mạch Inverter
12.3 Phủ đồng 
12.4 Xuất bản in, tạo file chuẩn theo các định dạng khác
	L.O.3.1. Vẽ Mạch Inverter theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (IEC).
L.O.4.1   Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập, làm việc và phát huy khả năng tự học, tự thực hiện bản vẽ điện, điện tử sau khi được hướng dẫn hoặc giao bài tập  
L.O.4.2 Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu về bản vẽ điện, điện tử trong thực tế

	Giảng viên:
- Hướng dẫn vẽ  mạch khuyếch đại transistor
- Vẽ mẫu vẽ mạch khuyếch đại transistor
- Giao bài tập cho sinh viên
Sinh viên:
Quan sát giáo viên làm mẫu, tự thực hiện bản vẽ
Thực hiện bài tập, tự đề ra phương án thi công đúng với thiết kế. 
	Kiểm tra và chấm điểm bảng vẽ của sinh viên
Kiểm tra bảng dự trù của sinh viên, chấm phương án thi công 


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753



16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


 Minh Cường						    	Võ Cường


[bookmark: _Toc75609455]Vi xử lý
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Vi xử lý
2. Mã môn học 	: DDC3218
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian:
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong môn Kỹ thuật số.
7. Mục tiêu của môn học: sau khi học xong môn học này, SV có thể:
· Phân biệt được vi điều khiển và vi xử lý
· Hiểu rõ cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8 bit PIC 18Fxxx.
· Hiểu cách sử dụng các port IO, các module Timer, Interrupt, CCP, ADC, UASRT của vi điều khiển PIC 18Fxxx.
· Sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển PIC
· Thực hiện được việc phác thảo, thiết kế các hệ thống điều khiển thiết bị sử dụng vi điều khiển PIC.
· Lập trình được các chương trình ứng dụng hiển thị, giao tiếp, điều khiển các thiết bị ngoại vi sử dụng  vi điều khiển PIC.
· Rèn luyện tinh thần tập trung, xây dựng bài, có khả năng tự lập trong việc tìm hiểu và vận dụng môn học trong thực tiễn cuộc sống.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong lập trình vi điều khiển.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Vi xử lý là môn học trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn ngành Điện tử về  cấu trúc bên trong và nguyên lý hoạt động của vi điều khiển 8 bit; cấu trúc và nguyên lý hoạt động các thiết bị ngoại vi của vi điều khiển như timer/counter, chuyển đổi tương tự sang số, ngắt, điều chế độ rộng xung, truyền dữ liệu UART, SPI, I2C... 
· Đồng thời, môn học này cũng trang bị co sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C để lập trình cho các ứng dụng điều khiển của vi điều khiển, các mạch ứng dụng dùng vi điều khiển.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
	a4, d2

	
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần trong hệ thống
	

	
	L.O.1.2 Biết được chức năng của từng thành phần trong hệ thống
	d2

	
	L.O.1.3 Chọn lựa được vi điều khiển cần dùng phù hợp với hệ thống
	

	
	L.O.1.4 Đọc hiểu được lưu đồ giải thuật và chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống
	

	
	L.O.1.5 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
	

	
	L.O.1.6 Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống
	

	L.O.2
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
	c3, b2, b1, d2, g3, f1, g1

	
	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C
	f1, g1

	
	L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC
	g3

	
	L.O.2.3 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
	b1, b2, d2

	L.O.3
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
	b4, c4

	
	L.O.3.1 Biết cách sử dụng chức năng của vi điều khiển PIC
	f1, g1

	
	L.O.3.2 Xây dựng được ứng dụng dựa trên chức năng của vi điều khiển PIC
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[6]. Giáo trình Vi điều khiển PIC 18Fxxx, Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
Tài liệu tham khảo
[1].  Muhammad Ali Mazidi, PIC Microcontroller and Embeded Systems – Using Assembly and C for PIC18,  Pearson Education, 2008
[2]. Nguyễn Đình Phú, Giáo trình vi điều khiển PIC, ĐH SPKT, 2014.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1: TỔNG QUAN  VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN
1.10 Lịch sử phát triển của hệ Vi xử lý
1.11 Cấu trúc và hoạt động của hệ Vi xử lý
1.2.11 Sơ đồ khối hệ vi xử lý
1.2.12 Nguyên lý hoạt động của hệ vi xử lý
1.12 Chức năng của các thành phần trong hệ Vi xử lý
1.3.1. Bộ xử lý CPU 
1.3.2. Bộ nhớ
1.3.3. Các thiết bị ngoại vi
1.3.4. Hệ thống bus
1.13 Vi điều khiển
1.4.6. So sánh Vi điều khiển và Vi xử lý
1.4.7. Vi điều khiển cho hệ thống nhúng
1.4.8. Chọn lựa vi điều khiển
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần trong hệ thống.

L.O.1.2 Biết được chức năng của từng thành phần trong hệ thống

L.O.1.3 Chọn lựa được vi điều khiển cần dùng phù hợp với hệ thống

	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
Tự học:
- Thực hiện trả lời các câu hỏi trong giáo trình
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 


	2











	Chương 2: VI ĐIỀU KHIỂN 8 Bit PIC 18Fxxx
2.10 Lịch sử phát triển của vi điều khiển PIC
2.1.1. Đặc điểm chung của vi điều khiển PIC
2.1.2. Vi điều khiển PIC 18Fxxx
2.11 Cấu hình của vi điều khiển PIC 18Fxxx
2.2.1. Sơ đồ cấu trúc của vi điều khiển PIC 18Fxxx887
2.2.2. Sơ đồ chân của vi điều khiển PIC 18Fxxx
2.2.3. Bộ nhớ chương trình
2.2.4. Bộ đếm chương trình và ngăn xếp
2.2.5. Bộ nhớ dữ liệu
2.2.6. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt

	L.O.1.1 Xác định được các thành phần trong hệ thống.

L.O.1.2 Biết được chức năng của từng thành phần trong hệ thống

	Giảng viên:
- Chiếu slide và giảng bài.
- Phân tích cấu hình và chức năng hoạt động.

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình.
- Giải các bài tập trong giáo trình.
- Thảo luận bài tập

Tự học:
- Đọc giáo trình
- Làm bài tập về nhà 
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	3
	Chương 3:  TẬP LỆNH HỢP NGỮ CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 18Fxxx
3.9  Lập trình hợp ngữ
3.1.1. Chương trình
3.1.2. Quá trình biên dịch
3.1.3. Xây dựng chương trình
3.1.4. Cấu tạo lệnh
3.10 Phương pháp địa chỉ hóa
3.11 Tập lệnh tóm tắt
3.3.1. Lệnh bit
3.3.2. Lệnh byte
3.3.3. Các tác vụ số và điều khiển
3.4     Các chỉ thị Assembler
3.5     Phương pháp lập trình
3.5.1 Lập trình Assembly
3.5.2 Lập trình C
	L.O.1.4 Đọc hiểu được lưu đồ giải thuật và chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống

L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C

L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC

L.O.2.3 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó

	Giảng viên:
- Giảng bài, trình bày bảng
- Chiếu slide.
- Hướng dẫn SV sử dụng chương trình để viết câu lệnh, kiểm tra lỗi khi biên dịch chương trình.

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình,  quan sát thao tác thực hiện của GV.
- Giải các bài tập trong giáo trình.
- Thảo luận bài tập

Tự học:
- Đọc ví dụ trong giáo trình
- Thực hiện chương trình của ví dụ đó trên máy tính, quan sát kết quả mô phỏng
- Làm bài tập về nhà 
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 4: LẬP TRÌNH  PIC 18Fxxx
4.1 Các port xuất nhập dữ liệu:
4.1.1 Port A và thanh ghi TRISA
4.1.2 Port B và thanh ghi TRISB
4.1.3 Port C và thanh ghi TRISC
4.1.4 Port D và thanh ghi TRISD
4.1.5 Port E và thanh ghi TRISE
4.2 Bộ định thời Timer
4.2.1 Timer 1
4.2.2 Timer 2
4.3 Truyền dữ liệu USART
4.3.1 Thanh ghi TXSTA
4.3.2 Thanh ghi RCSTA
4.3.3 Tốc độ baud
4.3.4 Các chế độ thu phát đồng bộ và bất đồng bộ
4.4 Ngắt
4.4.1 Thanh ghi điều khiển ngắt INTCON
4.4.2 Sử dụng ngắt
4.5 Chuyển đổi tương tự số (ADC)
4.5.1 Cấu hình thiết bị
4.5.2 Sử dụng ADC
4.6 Sử dụng bộ nhớ EEPROM
4.7 Module CCP (Capture/Compare/PWM)
4.8 Module MSSP (SPI và I2C)
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần trong hệ thống

L.O.1.2 Biết được chức năng của từng thành phần trong hệ thống

L.O.1.4 Đọc hiểu được lưu đồ giải thuật và chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống

L.O.1.5 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống

L.O.1.6 Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống

L.O.3.1 Biết cách sử dụng chức năng của vi điều khiển PIC
	Giảng viên:
- Chiếu slide và giảng bài.
- Phân tích cấu trúc và nguyên lý hoạt động.
- Viết câu lệnh chương trình mẫu.

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình,  quan sát thao tác thực hiện của GV.
- Giải các bài tập trong giáo trình.
- Thảo luận bài tập

Tự học:
- Đọc ví dụ trong giáo trình
- Thực hiện chương trình của ví dụ đó trên máy tính, quan sát kết quả mô phỏng
- Làm bài tập về nhà 





	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 5: MỘT SỐ ỨNG DỤNG
5.1 Lập trình định thời
5.2 Lập trình giao tiếp Serial port
5.3 Lập trình ngắt
5.4 Giao tiếp LCD và Keyboard
5.5 Giao tiếp cảm biến analog
5.6 Sử dụng bộ nhớ Flash và EEPROM
5.7 Điều khiển các loại động cơ
5.8 Giao tiếp với RTC

	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C

L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC

L.O.2.3 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó

L.O.3.2 Xây dựng được ứng dụng dựa trên chức năng của vi điều khiển PIC
	Giảng viên:
- Giảng bài, minh họa bài ví dụ mẫu.
- Phân tích hoạt động của ví dụ thông qua lưu đồ giải thuật.
- Giải thích câu lệnh chương trình.
-  Trình bày các hướng bài tập mở rộng

* Các ví dụ 5.1.1; 5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 5.5.2; 5.6; 5.7.1; 5.7.2; 5.8 [1]

Sinh viên:
- Nghe giảng bài, ghi chú, đánh dấu vào giáo trình,  quan sát thao tác thực hiện của GV.
- Làm bài tập nhóm.
- Thảo luận ví dụ và bài tập

Tự học:
- Đọc ví dụ trong giáo trình
- Thực hiện chương trình của ví dụ đó trên máy tính, quan sát kết quả mô phỏng
- Làm bài tập về nhà 
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Giảng viên
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	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương
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[bookmark: _Toc75609456]Thực hành vi xử lý
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành Vi xử lý
2. Mã môn học 	: DDC3219
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Tin học, Thực hành Điện tử cơ bản, Kỹ thuật số, Thực hành Kỹ thuật số, Vi xử lý.
7. Mục tiêu của môn học: sau khi học xong môn học này, SV có thể:
· Thực hiện được việc phác thảo, thiết kế các hệ thống điều khiển thiết bị sử dụng vi điều khiển PIC.
· Lập trình được các chương trình ứng dụng hiển thị, giao tiếp, điều khiển các thiết bị ngoại vi sử dụng  vi điều khiển PIC 18Fxxx  thông qua các port IO, các module Timer, Interrupt, CCP, ADC, UASRT.
· Có kỹ năng đọc hiểu và vẽ được lưu đồ giải thuật nguyên lý hoạt động của chương trình điều khiển ứng dụng.
· Có kỹ năng sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển PIC trên phần mềm lập trình MPLAB.
· Có kỹ năng xác định lỗi và sửa chữa lỗi trong quá trình lập trình C cho ứng dụng.
· Có kỹ năng đo kiểm, tìm lỗi và sửa chữa lỗi trên phần cứng của ứng dụng.
· Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Môn học này giúp SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  thực hành chuyên sâu các phần bài lý thuyết đã học trong môn học Vi xử lý để trang bị cho SV các kỹ năng thiết kế, lập trình điều khiển một hệ thống điều khiển tự động. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
	a6, a4, d2

	
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
	

	
	L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
	d2

	
	L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
	

	
	L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
	

	
	L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
	

	
	L.O.1.6 Nạp được chương trình vào IC
	

	L.O.2
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển

	c3, b2, b1, d2, g3, f1, g1

	
	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C
	f1, g1

	
	L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC
	g3

	
	L.O.2.3 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
	b1, b2, d2

	
	L.O.2.4 Sử dụng thành thạo phần mềm nạp IC PICkit2
	

	L.O.3
	Áp dụng các  công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
	b4, b3, c4, 

	
	L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
	

	
	L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
	f1, g1

	
	L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của hệ thống
	

	
	L.O.3.4 Nêu ra được ý tưởng phát triển hệ thống tối ưu
	

	L.O.4
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	c1, c3, c4, d1, d2, e1, e2

	
	L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
	

	
	L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
	

	
	L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
	

	
	L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
	b1

	
	L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[3]. Giáo trình Thực hành Vi xử lý – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Tài liệu tham khảo
[3]. Nguyễn Đình Phú, Giáo trình Thực hành Vi điều khiển PIC 18F4550 - Khoa Điện - Điện tử, ĐH SPKT Tp. HCM, 2016.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Bài 1: Giới thiệu môn học và thiết bị                    
1.8 Giới thiệu quy trình thực hành, nội quy phòng thực hành
1.9 Giới thiệu cấu trúc mô hình thực hành và cách sử dụng
1.10 Hướng dẫn sử dụng các phần mềm:
  1.3.1 Phần mềm MPLAB dùng lập trình, biên dịch cho PIC.
  1.3.2 Phần mềm Proteus dùng mô phỏng chương trình đã lập trình
  1.3.3  Phần mềm PICkit2 dùng nạp chương trình vào IC PIC
1.4 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
1.5 Vẽ lưu đồ giải thuật
1.6 Viết chương trình
1.7 Mô phỏng chương trình trên máy tính
1.8 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
1.9 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
1.10 Báo cáo bài tập
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
L.O.1.6 Nạp được chương trình vào IC
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C
L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC
L.O.2.3 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.4 Sử dụng thành thạo phần mềm nạp IC PICkit2
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của hệ thống
L.O.3.4 Nêu ra được ý tưởng phát triển hệ thống tối ưu
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	 Bài 2: Điều khiển xuất nhập cơ bản trên LED đơn           
2.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
2.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
2.3 Viết chương trình
2.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
2.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
2.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
2.7 Báo cáo bài tập
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 3: Điều khiển xuất nhập cơ bản trên LED 7 đoạn           
3.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
3.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
3.3 Viết chương trình
3.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
3.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
3.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
3.7 Báo cáo bài tập
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
L.O.1.6 Nạp được chương trình vào IC
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C
L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC
L.O.2.3 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.4 Sử dụng thành thạo phần mềm nạp IC PICkit2
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của hệ thống
L.O.3.4 Nêu ra được ý tưởng phát triển hệ thống tối ưu
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 4: Điều khiển xuất nhập cơ bản trên LED ma trận          
4.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
4.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
4.3 Viết chương trình
4.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
4.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
4.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
4.7 Báo cáo bài tập
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 5: Điều khiển xuất nhập cơ bản trên LCD           
5.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
5.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
5.3 Viết chương trình
5.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
5.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
5.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
5.7 Báo cáo bài tập
	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 6: Điều khiển xuất nhập cơ bản trên nút nhấn           
6.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
6.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
6.3 Viết chương trình
6.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
6.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
6.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
6.7 Báo cáo bài tập
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
L.O.1.6 Nạp được chương trình vào IC
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C
L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC
L.O.2.3 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.4 Sử dụng thành thạo phần mềm nạp IC PICkit2
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của hệ thống
L.O.3.4 Nêu ra được ý tưởng phát triển hệ thống tối ưu
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 7: Sử dụng module Timer           
7.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
7.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
7.3 Viết chương trình
7.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
7.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
7.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
7.7 Báo cáo bài tập
	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 8: Sử dụng module ngắt           
8.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
8.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
8.3 Viết chương trình
8.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
8.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
8.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
8.7 Báo cáo bài tập
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 9: Điều khiển động cơ với module CCP           
9.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
9.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
9.3 Viết chương trình
9.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
9.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
9.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
9.7 Báo cáo bài tập
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
L.O.1.6 Nạp được chương trình vào IC
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C
L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình MPLAB cho vi điều khiển PIC
L.O.2.3 Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng Proteus
L.O.2.4 Sử dụng thành thạo phần mềm nạp IC PICkit2
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
L.O.3.2 Có kỹ năng lắp ráp mô hình đảm bảo an toàn điện và tĩnh điện
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số của hệ thống
L.O.3.4 Nêu ra được ý tưởng phát triển hệ thống tối ưu
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 10: Sử dụng module ADC           
10.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
10.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
10.3 Viết chương trình
10.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
10.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
10.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
10.7 Báo cáo bài tập
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 11: Sử dụng module ngoại vi UASRT           
11.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
11.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
11.3 Viết chương trình
11.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
11.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
11.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
11.7 Báo cáo bài tập
	
	
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.
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	Bài 12: Sử dụng module ngoại vi MSSP           
12.1 Phân tích các yêu cầu của bài tập mẫu
12.2 Vẽ lưu đồ giải thuật
12.3 Viết chương trình
12.4 Mô phỏng chương trình trên máy tính
12.5 Biên dịch và nạp chương trình cho IC
12.6 Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của để bài tập
12.7 Báo cáo bài tập
	
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kết tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Trần Nguyên Bảo Trân

	Bộ môn
	Cơ điện tử và Tự động hóa

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	trannguyenbaotran@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0908225475


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày     tháng     năm 202  
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


	Tạ Minh Cường                                                                   Trần Nguyên Bảo Trân


[bookmark: _Toc75609457]Cung cấp điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Cung cấp điện
2. Mã môn học 	:DDC3222
3. Số tín chỉ	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết:		30 tiết
· Bài tập trên lớp:	0 tiết 
· Tự học:		60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong An toàn điện, Khí cụ điện, Máy điện, TH Điện cơ bản.
7. Mục tiêu của môn học
7.1  Kiến thức:
· Kiến thức cơ bản về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống
· Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống.
7.2  Kỹ năng: 
· Tính toán được các giá trị tổn thất trong hệ thống cung cấp điện, đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả và kinh tế.
· Tính toán và chọn được các phần tử hệ thống cung cấp điện (trạm điện, các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ)
· Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ đáp ứng các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật theo TCVN.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các công thức tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức về cung cấp điện để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của các mạch điện và các phần tử hệ thống cung cấp điện trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử.
	a4,
b1, c4, f1

	
	L.O.1.1 -Trình bày được các chức năng của các phần tử hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện.
L.O.1.2 - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện.
L.O.1.3 - Nhận biết, phân loại, hiểu được nguyên lý hoạt động của các dạng nguồn điện trong hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện.
	

	L.O.2
	Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện-điện tử để phân tích, xác định các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử. 
	a5, a3, a4, b1, b2, f1

	
	L.O.2.1 – Phân tích những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện.
L.O.2.2 - Tính toán các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải.
L.O.2.3 - Tính toán và xác định phụ tải khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn
	

	L.O.3
	Xác định giải thích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử.
	b1, a1, a2, a3, b2, c1, f1

	
	L.O.3.1 - Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện
L.O.3.2 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.
L.O.3.3 - Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất.
	

	L.O.4
	Xây dựng các phương án giải quyết các bài toán kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử.
	a5, a1, a2, a3, b2, c1, f1

	
	L.O.4.1 - Phân tích nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm, ứng dụng của các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.
L.O.4.2 - Tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.
L.O.4.3 - Tính toán, xác định, lắp đặt trạm điện trong hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010.
[2]. TS. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010
Tài liệu tham khảo
[3]. TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2002.
[4]. TS. Phan Đăng Khải, Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện, NXBKHKT, 2009
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Chương 1: Khái quát chung về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện 
1.1  Các dặc điểm cơ bản của năng lượng điện - Khái niệm chung về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện
1.2 Các dạng nguồn điện - Các phần tử lưới điện

1.3 Các dạng lưới cung cấp điện, phụ tải điện, các loại hộ tiêu thụ điện

1.4 Những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện

- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ..
	











L.O.1.1 - Trình bày được các chức năng của các phần tử hệ thống điện..
L.O.1.2 - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử hệ thống điện.
L.O.2.1 – Phân tích những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện.

	




Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
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	Chương 2: Tính toán phụ tải điện
2.1 Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải 
2.2 Các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
2.3 Các công thức tính toán phụ tải
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
2.4 Tính toán xác định phụ tải khu vực (công nghiệp, đô thị, nông thôn).
Bài tập
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
	



L.O.2.2 - Tính toán các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải.



L.O.2.3 - Tính toán và xác định phụ tải khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn
	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Thiết lập các đồ thị phụ tải ngày/tháng/năm cho một phụ tải cụ thể
	
Bài tập về nhà















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện
3.1. Ý nghĩa của tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện - Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải)
3.2. Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
3.3. Tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
3.4. Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
3.5. Tính toán tổn thất điện năng trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
3.6. Tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song) - Vận hành kinh tế trạm biến áp
Bài tập
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.


	











L.O.3.1 - Tính toán tổn thất trong thống cung cấp điện










	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên nhiều loại hình đường dây.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Thiết lập sơ đồ thay thế cho một số đường dây mang tải cụ thể (đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều)

Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán tổn thất công suất trên nhiều loại hình đường dây và trạm biến áp.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Thiết lập sơ đồ thay thế cho một số đường dây mang tải cụ thể cho nhiều loại đường dây và trạm biến áp để tính 3 loại tổn thất công suất (công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất toàn phần)
	




















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà









Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 4: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
4.1 Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch - Các hình thức ngắn mạch trên đường dây và trong trạm biến áp 
4.2 Các phương pháp tính toán ngắn mạch hệ thống, ngắn mạch lưới trung áp, hạ áp
Bài tập
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
	












L.O.3.2 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.





	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán ngắn mạch trên đường dây và trong trạm biến áp.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Thiết lập sơ đồ thay thế để tính toán ngắn mạch trên đường dây và trong trạm biến áp cho một số đường dây cụ thể  và một số loại hình trạm (trạm một máy, trạm hai máy giống nhau, hai máy khác nhau)
	

















Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà

	11


















12
	Chương 5: Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất
5.1 Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
5.2 Các biện pháp nâng hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
5.3 Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng
5.4 Tính toán dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù để tối ưu công suất bù trên hệ thống
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
	










L.O.3.3 - Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất.
	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính toán bù công suất trên đường dây và trong toàn hệ thống cung cấp điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Thiết lập và triển khai các bước tính toán bù công suất và bù tối ưu công suất trên đường dây và trong toàn hệ thống cung cấp điện.

	

























Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	Chương 6: Tính toán và chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện 
6.1 Khái niệm chung, nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử hệ thống điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện
6.2 Trạm điện: chức năng, cấu trúc, phân loại (Trạm phân phối, Trạm biến áp trung gian, Trạm biến áp phân phối) - Tính toán, lựa chọn, xác định số lượng, dung lượng, vị trí lắp đặt, sơ đồ nối dây, hệ thống nối đất-chống sét
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
6.3 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Cầu chì, Dao cách ly, Aptomat, Máy cắt
6.4 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Sứ cách điện, Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện
Bài tập
- Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ.
	



L.O.4.1 - Phân tích nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm, ứng dụng của các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.



L.O.4.3 - Tính toán, xác định, lắp đặt trạm điện trong hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.









L.O.4.2 - Tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử.

	



Giảng viên:
· Nêu VD thực tế.
- Hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Thiết lập và triển khai các bước tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện như Cầu chì, Dao cách ly, Aptomat, Máy cắt, Sứ cách điện, Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện, Trạm biến áp trung gian, Trạm biến áp phân phối

	


























Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà


15. Thông tin liên hệ
	Giảng viên
	Nguyễn Anh Tăng
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[bookmark: _Toc75609458]Thực hành cung cấp điện
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành cung cấp điện
2. Mã môn học 	: DDC3231
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Khí cụ điện, Máy điện, Cung cấp điện, Thực hành đo lường điện, Thực hành điện cơ bản.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức: 
· Đọc và phân tích được sơ đồ điện, catalogue một số thiết bị điện như: các loại rơle trong tủ phân phối, bộ điều khiển tụ bù, sơ đồ mạch ATS, máy phát điện.
· Trình bày các loại bản vẽ mạch điều khiển, mạch động lực.
7.2  Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
· Đo, kiểm tra và vận hành mạch điện
· Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng tủ phân phối, tủ bù và tủ ATS.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Môn học này giúp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp, vận hành và sửa chữa mạch điện tủ phân phối, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có khả năng thi công, vận hành thành thạo các mạch điều khiển trong tủ phân phối sử dụng các loại rơle bảo vệ, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS.
	a7, a3, d1, e2, e1, f1.

	
	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
	

	L.O.2
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật khi vận hành các mạch điều khiển trong tủ phân phối, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS.
	b1, a3, d1, d2

	
	L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
	

	L.O.3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật các mạch điều khiển trong tủ phân phối, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS.
	b2, a3, e1, e2, e3, f1

	
	L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. 
	

	L.O.4
	Có thể tham gia cải tiến các mạch điện điều khiển trong tủ ATS.
	b3, c4, e1, e2, e3, f1

	
	L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[4]. Giáo trình Thực hành Cung cấp điện – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Tài liệu tham khảo
[4]. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp điện, NXB KHKT TP. HCM, 1998.
[5]. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998
[6]. Catalogue relay Mikro 201và 204, catalogue PFR, catalogue  ATS YORIGO
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha.                    
1.11 Công việc chuẩn bị 
1.1.4 Khảo sát sơ đồ.
1.1.5 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
1.1.6 Bố trí thiết bị trên panel.
1.12 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha
( MX100)
1.13 Vận hành.
1.14 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.












	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.
L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước tài liệu rơle bảo vệ mất pha – đảo pha ( MX 100).
- Đọc lại tài liệu sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	2







	 Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp           
2.1 Công việc chuẩn bị 
2.1.1 Khảo sát sơ đồ.
2.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
2.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp
( MX200)
2.3 Vận hành.
2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước tài liệu rơle quá áp – thấp áp(MX200)
- Đọc lại tài liệu variac, mạch phân áp.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	3
	Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng      
3.1  Công việc chuẩn bị 
3.1.1 Khảo sát sơ đồ.
3.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
3.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
3.3 Vận hành.



	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển.
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.









 L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.

	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước tài liệu rơle quá dòng (204 và 204A)
- Đọc lại tài liệu xác định cực tính động cơ không đồng bộ ba pha
- Xem lại mạch khởi động động cơ không đồng bộ

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 3:  Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng      
3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.
3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích mạch đã ráp để xác định những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận hành.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.

	5
	Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp
4.1 Công việc chuẩn bị 
4.1.1 Khảo sát sơ đồ.
4.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
4.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
4.3 Vận hành
4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.















	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.

L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.





L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước tài liệu bù công suất phản khảng trong IEC
- Đọc trước tài liệu tủ bù 2 cấp
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp.
 5.1 Công việc chuẩn bị 
5.1.1 Khảo sát sơ đồ.
5.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
5.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
5.2.1   Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.
5.2.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
5.3 Vận hành

	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước tài liệu tủ bù 6 cấp và điều khiển bộ tụ bù PFR60
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp. 
5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
5.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.
5.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc và phân tích sơ đồ tủ bù PFR60 đã lắp ráp để xác định hư hỏng.
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 6: Lắp đặt tủ ATS
6.1 Công việc chuẩn bị 
6.1.1 Khảo sát sơ đồ.
6.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
6.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định.
6.3 Vận hành
6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.


















	
L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.
L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.
L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện.
L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Xem lại sơ đồ rơle thời gian loại ON delay và rơle trung gian loại 11 chân

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO
7.1 Công việc chuẩn bị 
7.1.1 Khảo sát sơ đồ.
7.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
7.1.3 Bố trí thiết bị trên panel.
7.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
7.3  Vận hành.
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước catalogue ATS YORIGO 61N loại AC
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO
7.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
7.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. 
7.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.
7.5 Cải tiến mạch ATS dùng Logo
	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Phân tích mạch ATS đã lắp ráp để xác định hư hỏng.
- Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng Logo loại 24VDC
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 8: Vận hành máy phát điện 
8.1 Công việc chuẩn bị 
8.1.1 Khảo sát cấu tạo máy phát
8.1.2 Khảo sát quy trình vận hành máy phát
8.1.3 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
8.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.
8.3 Vận hành.

	L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. 
L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ.
L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ.
L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật.
L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ.
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học
- Đọc trước tài liệu máy phát điện
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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	Bài 8: Vận hành máy phát điện 
8.4 Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện.
8.4.1 Máy hoạt động nhưng không có điện.
8.4.2 Đồng hồ báo không đủ điện
8.4.3 Động cơ máy phát không hoạt động hoặc khó hoạt động.
8.4.4 Một số hư hỏng khác

	
	Giảng viên: 
- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu 
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
- HS quan sát và làm thử.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm bài tập thực hành tại xưởng.
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[bookmark: _Toc75609459]Điện tử công nghiệp
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
2. Mã môn học 	:  DDC3239
3. Số tín chỉ 	: 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 45tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết
	- Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Điện Tử Công Nghiệp là môn học được bố trí vào năm thứ 2, học kỳ 4 của ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, học sau môn học Điện cơ bản và Điện tử công suất. 
7. Mục tiêu của môn học
Kiến thức:
·  Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển chỉnh lưu, mạch điều khiển điều áp 
· Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, điều khiển động cơ servo va các loại biến tần.
· Giải thích được hoạt động mạch điện của máy tiện CNC. 
· Phân tích, giải thích các dạng hư hỏng của máy tiện CNC
Kỹ năng: 
· Xác định được các hư hỏng mạch điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, điều khiển động cơ servo va các loại biến tần. 
· Ứng dụng các mạch điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, điều khiển động cơ servo va các loại biến tần vào thực tế . 
· Phân tích và sửa chữa phần điện máy tiện CNC.
· Viết được chương trình bậc thang máy tiện CNC.
Thái độ nghề nghiệp:
· Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển chỉnh lưu, mạch điều khiển điều áp 
· Người học sẽ được cung cấp nội dung khoa học cốt yếu và đặc tính kỹ thuật của những thiết bị điều khiển động cơ bước, động cơ không đồng bộ bap pha, động cơ servo, hiểu được hoạt động của máy tiện CNC.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển chỉnh lưu, mạch điều khiển điều áp 
	a5, b1, d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.1.1 Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc và vẽ được đồ thị các mạch điều khiển chỉnh lưu: Dùng transistor, theo nguyên tắc thẳng đứng, dùng mạch số
L.O.1.2 Biết được công dụng từng linh kiện, phân tích được nguyên lý làm việc và vẽ được đồ thị các mạch điều khiển chỉnh lưu  ½ chu kỳ, hình tia và hình cầu.
L.O.1.3 Phân tích nguyên ký và chọn được cac sơ đồ mạch điều áp công suất
L.O.1.4 Phân tích được sơ đồ khối điều khiển; phân tích được nguyên lý làm việc, vẽ đồ thị nguyên lý mạch điều khiển điều áp
 L.O.1.5 Biết được công dụng từng linh kiện, phân tích được nguyên lý làm việc và vẽ được đồ thị các mạch điều khiển điều áp dùng triac
	

	L.O.2
	Phân loại, trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại động cơ bước
	 a6, b1, d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.2.1 Phân loại, trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước nam châm vĩnh cửu
L.O.2.2 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước biến từ
L.O.2.3 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước lai
L.O.2.4 Phân tích được sơ đồ khối điều khiển; Vẽ được đồ thị điều khiển; Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ bước.
	

	L.O.3
	 Phân loại, nguyên lý làm việc, điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
	a6, b1, d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.3.1 Phân loại được các loại động cơ không đồng bộ 3 pha 
 L.O.3.2 Trình bày được nguyên lý làm việc không đồng bộ 3 pha
L.O.3.3 Vẽ và giải thích được sơ đồ khối điều khiển không đồng bộ 3 pha
L.O.3.4 Trình được nguyên lý làm việc hệ thống điều khiển có và không tiếp điểm động cơ không đồng bộ 3 pha 
	

	L.O.4
	Đấu dây, cài đặt và vận hành được các loại biến tần
	a6, b1, d2
a2, a7, f1, g1

	
	L.O.4.1 Giới thiệu hình dạng các loại biến tần OMRON, MITSUBISHI, LENZE
L.O.4.2  Hiểu được các thuật ngữ cài đặt biến tần
L.O.4.3 Thiết lập được các thông số cài đặt biến tần
L.O.4.4 Trình bày được các phương pháp điều khiển biến tần
	

	L.O.5
	Trình bày được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc và điều khiển được các loại  động cơ servo
	    a6, b1, d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.5.1 Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo DC 
L.O.5.2 Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo AC
L.O.5.3 Phân tích được các nguyên lý điều khiển động cơ servo 
L.O.5.3 Phân tích được các nguyên lý điều khiển động cơ servo dùng bộ điều khiển Panasonic và Fanuc
	

	L.O.6
	Vận hành sửa chữa được máy tiện CNC EDU VR1.

	a6, b1 d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.6.1 Xác định được vị trí các thiết bị trong máy tiện EDU VR1.
L.O.6.2 Đọc được các thông số của thiết bị.
L.O.6.3 Vẽ và giải thích được sơ đồ khối máy tiện CNC
L.O.6.4 Hiểu được các chế độ làm việc
L.O.6.5 Giải thích được nguyên lý làm việc
L.O.6.6 Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
	

	L.O.7
	Hiểu và phân tích được các chức năng hiển thi và hoạt động
	a6, b1 d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.7.1 Hiểu được chức năng phím mềm  
L.O.7.2 Hiểu được các bước chuyển đổi giữa các giao diện trên màn hình
L.O.7.3 Phân tích được các công dụng của các phím chức năng 
L.O.7.4 Phân tích được các công dụng của các phím mềm
L.O.7.5 Phân tích được các hư hỏng và xác định được vị trí hư hỏng trên phần cứng và phần mềm. 
L.O.7.6 Xác định được vị trí và các thông số tín hiệu vào và ra
L.O.7.7 Phân tích được công dụng các thông số hoạt động

	

	L.O.8
	Hiểu và phân tích được GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC
	a6, b1, d2
a2, a4, a7, f1, g1

	
	L.O.8.1 Hiểu được các khối chức năng cấu hình PMC
L.O.8.2 Giải thích được ý nghĩa các ký hiệu tín hiệu vào ra trong PMC
L.O.8.3 Hiểu được ý nghĩa và công dụng  các ký hiệu hệ thống rơle
L.O.8.4 Hiểu và giải thích được đặc điểm kỹ thuật của mỗi đường dẫn của PMC
L.O.8.5 Hiểu và giải thích được đặc điểm kỹ thuật của mỗi kiểu bộ nhớ của PMC
L.O.8.6 Hiểu và giải thích được đặc điểm kỹ thuật của mỗi địa chỉ của PMC
L.O.8.7 Nhận dạng được các khối của từng giao diện
L.O.8.8 Chuyển đổi qua lại giữa các giao diện
L.O.8.9 Phân tích được các hư hỏng và xác định được vị trí hư hỏng trên phần cứng và phần mềm. 
L.O.8.10 Xác định được vị trí và các thông số tín hiệu vào và ra
L.O.8.11 Phân tích được công dụng các tín hiệu vào ra
L.O.8.12 Vẽ và giải thích được cấu trúc chương trình bậc thang
L.O.8.13 Trình bày được nguyên lý làm việc chương trình bậc thang
L.O.8.14 Viết và giải thích được chức năng của chương trình bậc thang
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
          - Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng.
	- Sách, tài liệu tham khảo:
1. Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996
2. FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
3. Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
4. Inverter 3G3JV User’s manual - Omron
5. Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi
6. Inverter 8200 Operating Instructions - Lenze
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Chương 1:   Điều khiển Chỉnh lưu và điều áp
1.1. Mạch điều khiển chỉnh lưu
1.1.1. Mạch điều khiển dùng transistor
1.1.2. Mạch điều khiển theo nguyên tắc thẳng đứng



1.1.3. Mạch điều khiển dùng mạch số
1.1.4. Mạch điều khiển điển hình

	



L.O.1.1 Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc và vẽ được đồ thị các mạch điều khiển chỉnh lưu: Dùng transistor, theo nguyên tắc thẳng đứng, dùng mạch số
L.O.1.2 Biết được công dụng từng linh kiện, phân tích được nguyên lý làm việc và vẽ được đồ thị các mạch điều khiển chỉnh lưu  ½ chu kỳ, hình tia và hình cầu.
L.O.1.3 Phân tích nguyên ký và chọn được cac sơ đồ mạch điều áp công suất

	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Ôn lại nguyên lý làm việc các mạch chỉnh lưu - Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
- Giảng giải, phân tích về Thiết Thiết kế mạch điều khiển theo nguyên tắc thằng đứng, mạch số
- Phân tích, vẽ đồ thị  các mạch điều khiển
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 1- 15
Tài liệu tham khảo: Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
Đọc nguyên lý làm việc mạch điều khiển chỉnh lưu?

	2
	Chương 1:   Điều khiển Chỉnh lưu và điều áp
1.2. Mạch điều khiển điều áp
1.2.1. Nguyên tắc điều khiển




1.2.2. Mạch điều khiển điển hình

	


L.O.1.4 Phân tích được sơ đồ khối điều khiển; phân tích được nguyên lý làm việc, vẽ đồ thị nguyên lý mạch điều khiển điều áp
L.O.1.5 Biết được công dụng từng linh kiện, phân tích được nguyên lý làm việc và vẽ được đồ thị các mạch điều khiển điều áp dùng triac

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
- Giảng giải, Giảng giải, phân tích về nguyên lý điều khiển - Phân tích, vẽ đồ thị  các mạch điều khiển
Giảng giải, phân tích vẽ đồ thị mạch điều khiển
phân tích, vẽ đồ thị  các mạch điều khiển
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 16 – 31
Tài liệu tham khảo: Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
Đọc nguyên lý làm việc mạch điều khiển điều áp?

	3
	Chương 2:   Điều khiển động cơ bước
2.1    Tổng quan
2.2 Động cơ bước nam châm vĩnh cửu


2.3 Động cơ bước biến từ
	

L.O.2.1 Phân loại, trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước nam châm vĩnh cửu
L.O.2.2 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước biến từ
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải giới thiệu về hoạt động, nguyên lý chung, lợi ích và ứng dụng của động cơ bước.
Giảng giải, phân tích về phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ bước nam châm vĩnh cửu và biến từ
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 32 – 34
Tài liệu tham khảo: Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 2:   Điều khiển động cơ bước
2.4 Động cơ bước lai



2.5 Mạch điều khiển động cơ bước
	

L.O.2.3 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước lai
L.O.2.4 Phân tích được sơ đồ khối điều khiển; Vẽ được đồ thị điều khiển; Trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ bước.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích về phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ bước lai
Giảng giải, phân tích, đàm thoại về điều khiển động cơ bước
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 34 – 41
Tài liệu tham khảo: Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 3:  Điều khiển động cơ không đồng bộ (KĐB) 3 pha
3.1. Tổng quan:
3.2. Động cơ không đồng bộ 3 pha










3.3. Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha

	


L.O.3.1 Phân loại được các loại động cơ không đồng bộ 3 pha 
 L.O.3.2 Trình bày được nguyên lý làm việc không đồng bộ 3 pha
L.O.3.3 Vẽ và giải thích được sơ đồ khối điều khiển không đồng bộ 3 pha
L.O.3.4 Trình được nguyên lý làm việc hệ thống điều khiển có và không tiếp điểm động cơ không đồng bộ 3 pha
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giaûng giaûi giới thiệu về điều khiển động cơ ba pha
Giảng giải, phân tích về phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ ba pha
Giảng giải, phân tích về phân loại, các phương pháp Điều khiển tốc độ Đ.C..K Đồng bộ 3 pha
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 42 – 49
Tài liệu tham khảo: Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 3:  Điều khiển động cơ không đồng bộ (KĐB) 3 pha
3.4. Biến tần
         
 







































Kiểm tra
	

L.O.4.1 Giới thiệu hình dạng các loại biến tần OMRON, MITSUBISHI, LENZE
L.O.4.2  Hiểu được các thuật ngữ cài đặt biến tần
L.O.4.3 Thiết lập được các thông số cài đặt biến tần
L.O.4.4 Trình bày được các phương pháp điều khiển biến tần
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
-Giảng giải, phân tích về phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc Biến tần OMRON, MITSUBISHI, LENZE
- Giảng giải, phân tích về kết nối phần cứng, cài đặt và vận hành biến tần omron, MITSUBISHI, LENZE
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 49 – 75
Tài liệu tham khảo: Inverter 3G3JV User’s manual - Omron
Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi
Inverter 8200 Operating Instructions - Lenze
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học







































Kiểm tra 1 tiết
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	Chương 4: Điều khiển động cơ servo
4.1. Tổng quan
4.2. Động cơ Servo
4.2.1 Servo DC
4.2.1.1 Cấu tạo
4.2.1.2 Nguên lý
4.2.2 Servo AC
4.2.2.1. Cấu tạo
4.2.2.2. Nguyên lý

	


L.O.5.1 Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo DC 
L.O.5.2 Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo AC

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giaûng giaûi giới thiệu về hoạt động, nguyên lý hệ thống servo.
Giảng giải, phân tích về phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ servo DC, AC
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 76 - 79
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 4: Điều khiển động cơ servo

4.3. Điều khiển tốc độ động cơ Servo
4.3.1 Điều khiển vòng hở
4.3.2 Điều khiển nửa kín
4.3.3 Điều khiển vòng kín
4.4. Bộ điều khiển
4.4.1 Bộ điều khiển Panasonic 
4.4.2 Bộ điều khiển Fanuc

	


L.O.5.3 Phân tích được các nguyên lý điều khiển động cơ servo



 
L.O.5.3 Phân tích được các nguyên lý điều khiển động cơ servo dùng bộ điều khiển Panasonic và Fanuc
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
phân tích về thông số kỹ thuật động cơ Servo
Giảng giải, phân tích về đặc tính điều khiển động cơ Servo
Giảng giải, phân tích về các chế độ  điều khiển động cơ Servo
Giảng giải, phân tích về các bộ   điều khiển động cơ Servo
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 79 - 98
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học





Phân tích nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ servo dùng bộ điều khiển Panasonic, Fanuc
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	Chương 5:   Cấu trúc máy tiện cnc
5.1 Tổng quan
5.2 Cấu tạo máy tiện CNC
5.3 Sơ đồ kết nối máy tiện CNC
5.4 Mạch điều khiển cấp nguồn
	

L.O.6.1 Xác định được vị trí các thiết bị trong máy tiện EDU VR1.
L.O.6.2 Đọc được các thông số của thiết bị.
L.O.6.3 Vẽ và giải thích được sơ đồ khối máy tiện CNC

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Phân tích cấu tạo máy tiện CNC
Giải thích và phân tích sơ đồ kết nối máy tiện CNC
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về mạch điều khiển cấp nguồn máy tiện CNC
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 99 - 107
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 5:   Cấu trúc máy tiện cnc
5.5 Mạch điều khiển động cơ trục chính
5.6 Mạch điều khiển động cơ Servo
5.7 Mạch điều khiển giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
	

L.O.6.4 Hiểu được các chế độ làm việc
L.O.6.5 Giải thích được nguyên lý làm việc
L.O.6.6 Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về mạch điều khiển động cơ trục chính, động cơ servo và giao tiếp với thiết bị ngoại vi  máy tiện CNC
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 108 - 116
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
Phân tích nguyên lý làm việc mạch điện máy tiện EDU VR1
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	Chương 6: Hiển thị và hoạt động
6.1. Chức năng các phim nhấn
6.1.1. Cấu trúc phím nhấn mềm
6.1.2. Các giao diện chung
6.1.3. Các phím chức năng
6.1.4. Các phím mềm
6.2. Chức năng chẩn đoán
6.2.1. Vào màn hình chẩn đoán hư hỏng

	
L.O.7.1 Hiểu được chức năng phím mềm  
L.O.7.2 Hiểu được các bước chuyển đổi giữa các giao diện trên màn hình
L.O.7.3 Phân tích được các công dụng của các phím chức năng 
L.O.7.4 Phân tích được các công dụng của các phím mềm
L.O.7.5 Phân tích được các hư hỏng và xác định được vị trí hư hỏng trên phần cứng và phần mềm. 
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về Chức năng các phim nhấn, phím mềm, các giao diện, phím chức năng
Giảng giải, phân tích vào màn hình chẩn đoán máy tiện CNC
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 
Tài liệu tham khảo:
FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 6: Hiển thị và hoạt động
6.2 Chức năng chẩn đoán
6.2.2. Hiển thị nội dung chẩn đoán hư hỏng

6.3. Các thông số cơ bản
6.3.1. Hiển thị màn hình
6.3.2. Thông số tín hiệu vào/ra
6.3.3. Các thông số hoạt động


	
L.O.7.5 Phân tích được các hư hỏng và xác định được vị trí hư hỏng trên phần cứng và phần mềm. 
L.O.7.6 Xác định được vị trí và các thông số tín hiệu vào và ra
L.O.7.7 Phân tích được công dụng các thông số hoạt động
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích xử lý  màn hình chẩn đoán máy tiện CNC

Giảng giải, phân tích các thông số cơ bản, tín hiệu vào/ra… máy tiện CNC
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 
Tài liệu tham khảo:
FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 7: Giao tiếp giữa CNC và PMC
7.1 Tổng quan:
7.2 PMC
7.2.1 Cấu hình cơ bản của PMC
7.2.2 Các tín hiệu vào ra của PMC
7.2.3 Địa chỉ các tín hiệu
7.2.4 Địa chỉ hệ thống rơle



7.3 Đặc điểm kỹ thuật
7.3.1. Đường dẫn
7.3.2. Kiểu bộ nhớ
7.3.3. Địa chỉ


	

L.O.8.1 Hiểu được các khối chức năng cấu hình PMC
L.O.8.2 Giải thích được ý nghĩa các ký hiệu tín hiệu vào ra trong PMC
L.O.8.3 Hiểu được ý nghĩa và công dụng  các ký hiệu hệ thống rơle

L.O.8.4 Hiểu và giải thích được đặc điểm kỹ thuật của mỗi đường dẫn của PMC
L.O.8.5 Hiểu và giải thích được đặc điểm kỹ thuật của mỗi kiểu bộ nhớ của PMC
L.O.8.6 Hiểu và giải thích được đặc điểm kỹ thuật của mỗi địa chỉ của PMC

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về Chức năng PMC
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về Cấu trúc PMC, tín hiệu, địa chỉ 
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về Đặc điểm kỹ thuật

Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 
Tài liệu tham khảo:
FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	Chương 7: Giao tiếp giữa CNC và PMC
7.4 Các giao diện của PMC
7.4.1. Cấu hình cơ bản
7.4.2. Các giao diện của PMC
7.4.3. Chuyển đổi giữa các giao diện PMC
7.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC
7.5.1. Trạng thái tín hiệu
7.5.2. Kiểm tra báo lỗi
7.5.3. Bộ đếm
7.5.4. Rơle
7.5.5. Dữ liệu vào/ra
7.5.6. Trạng thái kết nối
	

L.O.8.7 Nhận dạng được các khối của từng giao diện
L.O.8.8 Chuyển đổi qua lại giữa các giao diện



L.O.8.9 Phân tích được các hư hỏng và xác định được vị trí hư hỏng trên phần cứng và phần mềm. 
L.O.8.10 Xác định được vị trí và các thông số tín hiệu vào và ra
L.O.8.11 Phân tích được công dụng các tín hiệu vào ra
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về  giao diện PMC
Giảng giải, phân tích về bảo dưỡng và sửa chữa máy tiện CNC


Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 
Tài liệu tham khảo:
FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học
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	7.6.1. Chương 7: Giao tiếp giữa CNC và PMC
7.6.2. Chương trình bậc thang
7.6.3. Cấu trúc chương trình
7.6.4. Sơ đồ chương trình
7.6.5. Sửa chương trình
7.6.6. Chức năng chung











Kiểm tra
	


L.O.8.12 Vẽ và giải thích được cấu trúc chương trình bậc thang
L.O.8.13 Trình bày được nguyên lý làm việc chương trình bậc thang
L.O.8.14 Viết và giải thích được chức năng của chương trình bậc thang
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Chiếu Slide bài giảng
Giảng giải, phân tích giới thiệu phân tích về chương trình bậc thang
Sinh viên:
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu
Lắng nghe, ghi nhận, đưa ra câu hỏi và nhận xét.
Đọc giáo trình trang 
Tài liệu tham khảo:
FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
	Kiểm tra vấn đáp trên lớp các nội dung đã học























Kiểm tra 1 tiết


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Tạ Minh Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Điện, Điện tử

	Email
	taminhcuong@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0903043765


16. Phê duyệt
						TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương


        Tạ Minh Cường					Tạ Minh Cường



[bookmark: _Toc75609460]Thực hành điện tử công nghiệp
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: THỰC HÀNH  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
2. Mã môn học 	: DDC3237
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong kỹ thuật số, thực hành kỹ thuật số, thực hành Đo lường và cảm biến.
7. Mục tiêu của môn học
· Trình bày được hoạt động và phương thức điều khiển các linh kiện điện tử công suất, động cơ một chiều, động cơ xoay chiều, động cơ bước, động cơ servo.
· Cài đặt các tham số cho biến tần, bộ điều khiển động cơ bước, bộ điều khiển động cơ servo.
· Điều khiển được động cơ DC, AC, động cơ bước, động cơ servo.
· Vận hành được máy tiện CNC.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
· Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc điều khiển các linh kiện điện tử công suất, các thiết bị cơ bản trong công nghiệp: động cơ DC, AC, động cơ bước, động cơ servo.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong xưởng thực hành 
	a3,e1,e2e3

	
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên mô hình
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.1.4 Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
L.O.1.5 Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
	

	L.O.2
	Phân tích được nguyên lý hoạt động  mạch điện và các thiết bị điện
	a4,d2

	
	L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.2.2 Giải thích được hoạt động của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
L.O.2.3 Giải thích được phương thức điều khiển của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
	

	L.O.3
	 Cài đặt các tham số cho biến tần, bộ điều khiển động cơ servo
	a6, a5,b3,d2, g1

	
	L.O.3.1 Giải thích được các tham số cơ bản của biến tần
L.O.3.2 Giải thích được các tham số cơ bản của bộ điều khiển động cơ servo.
L.O.3.3 Cài đặt các tham số cho biến tần
L.O.3.4 Cài đặt các tham số cho bộ điều khiển động cơ servo
L.O.3.5 Đọc được tài liệu tiếng anh
	

	L.O.4
	Điều khiển được đèn, động cơ DC, động cơ AC, động cơ bước, động cơ servo.
	a7

	
	L.O.4.1 Điều khiển đèn sáng, tắt
L.O.4.2 Điều khiển động cơ chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ

	

	L.O.5
	Vận hành được máy tiện CNC, lập trình cơ bản trên máy CNC
	a6,a7

	
	L.O.5.1 Đặt máy về vị trí không (Home)
L.O.5.2 Điều khiển được động cơ trục chính
L.O.5.3 Điều khiển được động cơ trục X, Z
L.O.5.4. Lập trình được cơ bản trên máy CNC
	

	L.O.6
	Thi công được các mạch điện tử và sửa chữa được các hư hỏng cơ bản
	b1,b2,b4, d1

	
	L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
L.O.6.3 Sửa chữa hư hỏng động cơ

	

	L.O.7
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành
	c3, g1

	
	L.O.7.1 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Powersim
L.O.7.2 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Orcad
L.O.7.2 Sử dụng  phần mềm điều khiển máy CNC
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
Khoa Điện-Điện tử - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh . Giáo trình thực tập điện tử công nghiệp. 2020.
Tài liệu tham khảo
 		[1] GS-TS Trần văn Địch. Công nghệ CNC. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 2007.
		[2] User manual SZGH- CNC 1000 TDb/TDc- Shenzhen Guanhong Automation Co.ltd
[3] User manual SZGH- Servo driver- Shenzhen Guanhong Automation Co.ltd
[4] User manual AC Servo Spindle system - Shenzhen Guanhong Automation Co.ltd
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Ca
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Chỉnh lưu Diot 1 pha
1.1 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Diot 1 pha bán kỳ, tải điện trở.
 
1.2 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Diot 1 pha toàn kỳ, 2 Diot, tải điện trở 

1.3 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Diot 1 pha, toàn kỳ cầu, tải điện trở 


1.4 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên mô hình
L.O.7.1 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Powersim
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	+ Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài thực hành cho sinh viên
- Vẽ mẫu
+ Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
- Vẽ mạch điện
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu Diot 3 pha
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 1

	2
	Bài 2: Chỉnh lưu Diot 3 pha
2.1 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Diot 3 pha hình tia, tải điện trở.
 
2.2 Ráp mạch điện chỉnh lưu Diot 3 pha hình tia, tải điện trở.
2.3 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Diot 3 pha hình cầu, tải điện trở 
2.4 Ráp mạch điện chỉnh lưu Diot 3 pha hình cầu, tải điện trở


2.5 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên mô hình
L.O.7.1 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Powersim
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	+ Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài thực hành và đặt các câu hỏi
- Vẽ mẫu
+ Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
- Vẽ mạch điện
- Ráp mạch điện
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu Thyristor
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 2

	3
	Bài 3: Chỉnh lưu Thyristor
3.1 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Thyristor 1 pha bán kỳ, tải điện trở 

3.2 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Thyristor 1 pha toàn kỳ, tải điện trở 

3.3 Ráp mạch điện chỉnh lưu Thyristor 1 pha toàn kỳ, tải điện trở 

3.4 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Thyristor 3 pha hình tia, tải điện trở 
3.5 Vẽ mạch điện chỉnh lưu Thyristor 3 pha hình cầu, tải điện trở
3.6 Ráp mạch điện chỉnh lưu Thyristor 3
	
L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên mô hình
L.O.7.1 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Powersim
L.O.4.1 Điều khiển đèn sáng, tắt

L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	+ Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài thực hành và đặt các câu hỏi
- Vẽ mẫu
- Làm mẫu ráp mạch điện
+ Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
- Vẽ mạch điện
- Ráp mạch điện
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch điều khiển động cơ điện một chiều  dùng IC 555  và Mosfet IRF 540
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 3

	4
	Bài 4: Ráp mạch điều khiển động cơ một chiều 
4.1 Khảo sát sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều  dùng IC 555  và Mosfet IRF 540
4.2 Kiểm tra linh kiện

4.3 Làm mạch in

4.4 Ráp linh kiện lên mạch in

4.5 Kiểm tra

4.6 Chạy thử

4.7 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục

	

L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.

L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.7.2 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Orcad


L.O.4.2 Điều khiển động cơ chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	


+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch điều chỉnh điện áp một pha bán kỳ bằng Thyristor
	- Bài kiểm tra thực hành 1

	5
	Bài 5: Điều chỉnh điện áp xoay chiều
5.1 Vẽ  mạch điều chỉnh điện áp một pha bán kỳ bằng Thyristor khi tải là R, góc  kích 90
5.2 Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp bán kỳ bằng Thyristor khi tải là R, góc  kích 90
5.3 Vẽ  mạch điều chỉnh điện áp một pha toàn kỳ bằng Thyristor khi tải là R, góc  kích 90
5.4 Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp một pha toàn kỳ bằng Thyristor khi tải là R, góc  kích 90
5.5 Vẽ  mạch điều chỉnh điện áp ba pha bằng Thyristor khi tải là R, góc  kích 60
5.6 Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp ba pha bằng Thyristor khi tải là R, góc  kích 60
5.7 Ráp mạch điều chỉnh điện áp một pha bán kỳ bằng Thyristor khi tải là R 
5.8 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục

	


L.O.7.1 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Powersim.



L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.


L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.



L.O.4.1 Điều khiển đèn sáng, tắt

L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	

+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học:
Nguyên lý hoạt động mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 5

	6
	Bài 6: Ráp mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020
6.1 Khảo sát sơ đồ mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

6.2 Kiểm tra linh kiện

6.3 Làm mạch in

6.4 Ráp linh kiện lên mạch in

6.5 Kiểm tra

6.6 Chạy thử
6.7 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục
	


L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.

L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.7.2 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Orcad

L.O.4.1 Điều khiển đèn sáng, tắt
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học: Nguyên lý hoạt động  biến tần 
	- Kiểm tra mạch điện và bản báo cáo bài thực hành 6

	7
	Bài 7: Biến tần
7.1 Vẽ mạch biến tần bằng Mosfet

7.2 Vẽ đồ thị mạch biến tần bằng Mosfet

7.3 Chỉnh tần số dao động của sóng mang Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V1 
7.4 Khảo sát mặt điều khiển của bộ biến tần 
7.5 Khảo sát sơ đồ đấu dây

7.6 Cài đặt các thông số cơ bản


7.7 Điều khiển động cơ 3 pha bằng biến tần
7.8 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục

	

L.O.7.1 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Powersim.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.

L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.3.2 Giải thích được các tham số cơ bản của biến tần
L.O.3.3 Chọn lựa các tham số cơ bản
L.O.3.4 Cài đặt các tham số cơ bản

L.O.4.2 Điều khiển động cơ 3 pha chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ 3 pha
L.O.3.5 Đọc được tài liệu tiếng anh
	+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học:
Nguyên lý hoạt động mạch  điều khiển động cơ bước
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 7

	
	
	
	
	

	8
	Bài 8: Điều khiển động cơ bước
8.1 Khảo sát sơ đồ mạch  điều khiển động cơ bước

8.2 Kiểm tra linh kiện

8.3 Làm mạch in

8.4 Ráp linh kiện lên mạch in

8.5 Kiểm tra

8.6 Chạy thử
8.7 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục

	

L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.

L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.7.2 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Orcad

L.O.4.2 Điều khiển động cơ chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	
+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học:
Sơ đồ đấu dây driver điều khiển động cơ servo  
	- Bài kiểm tra thực hành 2

	9
	Bài 9: Điều khiển động cơ servo
9.1 Khảo sát cấu trúc  bên ngoài driver điều khiển động cơ servo.

9.2 Khảo sát cách đấu dây   driver điều khiển động cơ servo

9.3 Khảo sát lưu đồ cài đặt
9.4 Chạy thử
9.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ
9.6 Đảo chiều quay động cơ
9.7 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục
	
L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.2.1 Giải thích được hoạt động của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
L.O.2.3 Giải thích được phương thức điều khiển của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
L.O.4.2 Điều khiển động cơ chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
L.O.3.5 Đọc được tài liệu tiếng anh
	
+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học:
Nguyên lý hoạt động mạch  inverter 1 pha
	- Kiểm tra hoạt động và bản báo cáo bài thực hành 9

	10
	Bài 10: Ráp mạch inverter 1 pha
10.1 Khảo sát sơ đồ mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

10.2 Kiểm tra linh kiện

10.3 Làm mạch in

10.4 Ráp linh kiện lên mạch in

10.5 Kiểm tra

10.6 Chạy thử
10.7 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục
	

L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.7.2 Vẽ mạch điện bằng phần mềm Orcad
L.O.4.1 Điều khiển đèn sáng, tắt
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai

Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học:
Cấu trúc máy tiện CNC 

	- Kiểm tra mạch và bản báo cáo bài thực hành 10

	11
	Bài 11: Cấu trúc máy tiện CNC
11.1 Khảo sát cấu trúc phần cơ khí máy tiện CNC 



11.2 Khảo sát cấu trúc phần điện máy tiện CNC 



11.3 Khảo sát bộ điều khiển máy tiện CNC 

11.4 Khảo sát sơ đồ điện máy tiện CNC 
 
	

	+ Giảng viên: 
- Trình bày chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chế độ trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
 Giải thích chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm nhập dữ liệu trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
+ Sinh viên:
- Phân tích chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chế độ trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
Tự học:
- Khảo sát các phím chức năng máy tiện CNC 
	- Kiểm tra bản báo cáo bài thực hành 11

	
	
	L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.


L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.



L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
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	Bài 12: Khởi động máy tiện CNC
12.1 Khảo sát các phím chức năng

12.2 Khởi động máy


12.3 Đặt máy về vị trí không ( Home)

12.4 Offset dao

12.5 Gia công chi tiết đơn giản





12.6 Lập trình cơ bản trên máy CNC
12.7 Các hư hỏng , nguyên nhân và cách khắc phục

	
L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.7.2 Sử dụng  phần mềm điều khiển máy CNC
L.O.5.1 Đặt máy về vị trí không (Home)
L.O.5.2 Điều khiển được động cơ trục chính
L.O.5.2 Điều khiển được động cơ trục X, Z

L.O.5.4. Lập trình được cơ bản trên máy CNC
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
L.O.3.5 Đọc được tài liệu tiếng anh
	+ Giảng viên: 
- Thao tác mẫu quá trình vận hành máy tiện CNC
- Thao tác mẫu quy trình mở và tắt máy tiện CNC
- Thao tác mẫu cách trả dao về điểm tham chiếu trên máy tiện CNC
+ Sinh viên:
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi nhập dữ liệu ở các chế độ trên máy tiện CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi chạy chương trình ở các chế độ trên máy tiện CNC 
- Thực hiện các bước để khởi động máy tiện CNC 
	- Bài kiểm tra thực hành 3
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[bookmark: _Toc75609461]Thực hành Sửa chữa phần điện máy CNC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	:  Thực hành Sửa chữa phần điện máy CNC
2. Mã học phần 	:  DDC3284
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong kỹ thuật số, thực hành kỹ thuật số, thực hành PLC, Điện tử công nghiệp, Thực hành điện tử công nghiệp.
7. Mục tiêu của học phần
· Hiểu được các chế độ làm việc của máy cnc
· Giải thích được hoạt động của máy tiện cnc.
· Kiểm tra được các thiết bị
· Sử dụng được phần mềm ladder
· Vận hành được máy cnc.
· Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc nhận dạng các khối chức năng máy CNC, mạch điện điều khiển và các phương pháp dò tìm và sửa chữa phần điện máy CNC.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong xưởng thực hành 
	a3,e1,e2e3

	
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên mô hình
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.1.4 Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
L.O.1.5 Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
	

	L.O.2
	Nhận dạng các khối chức năng, phân tích được nguyên lý hoạt động  mạch điện và các thiết bị điện trên máy CNC
	a4,d2

	
	L.O.2.1 Đọc được các thông số máy cnc
L.O.2.2 Nhận dạng và phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các khối phần tử cấu thành mạch điện máy CNC
L.O.2.3 Nhận dạng và giải thích được hoạt động và điều khiển của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
	

	L.O.3
	 Cài đặt các tham số cho biến tần, bộ điều khiển động cơ servo
	a6, a5,b3,d2, 

	
	L.O.3.1 Giải thích được các tham số cơ bản của biến tần
L.O.3.2 Giải thích được các tham số cơ bản của bộ điều khiển động cơ servo.
L.O.3.3 Cài đặt các tham số cho biến tần
L.O.3.4 Cài đặt các tham số cho bộ điều khiển động cơ servo
	

	L.O.4
	Điều khiển được đèn, động cơ DC, động cơ AC, động cơ bước, động cơ servo.
	a7

	
	L.O.4.1 Điều khiển máy CNC
L.O.4.2 Điều khiển động cơ chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ

	

	L.O.5
	Vận hành được máy tiện CNC, lập trình cơ bản trên máy CNC
	a6,a7

	
	L.O.5.1 Đặt máy về vị trí không (Home)
L.O.5.2 Điều khiển được động cơ trục chính
L.O.5.3 Điều khiển được động cơ trục X, Z
L.O.5.4. Lập trình được cơ bản trên máy CNC
	

	L.O.6
	Thi công được các mạch điện tử và sửa chữa được các hư hỏng cơ bản
	b1,b2,b4d1

	
	L.O.6.1 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng động cơ

	

	L.O.7
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành
	c3, g1

	
	L.O.7.1 Mô phỏng máy CNC mạch điện bằng phần mềm SSCNC
L.O.7.2 Sử dụng  phần mềm điều khiển máy CNC
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
  - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Thực Hành Bảo Trì Và Sửa Chữa Máy CNC, Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng.
- Sách, tài liệu tham khảo:
· Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996
· FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
· Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
· Inverter 3G3JV User’s manual - Omron
· Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Bài tập thực hành: 100% (tối thiểu 2 cột điểm/1 tín chỉ)
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Ca
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1-2
	Bài 1. CẤU TRÚC MÁY CNC     
1.1  Thông số kỹ thuật máy
1.2   Mâm cặp, Đài dao
1.3   Truyền động trục chính, trục X, trục Y, trục Z
1.4    Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát
1.5    Khối cấp nguồn
1.6    Khối điều khiển động cơ Servo
1.7    Khối điều khiển động cơ trục chính
1.8    Bộ điều khiển
1.9    Khối vào ra
1.10 Khối cảm biến dao
1.11 Khối cảm biến vị trí trục X,Y, Z
1.12 Khối giao tiếp I/O
1.13 Khối tạo lỗi
1.14 Đèn chiếu sáng và đèn báo                           
	L.O.2.1 Đọc được các thông số máy cnc
L.O.2.2 Nhận dạng và phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các khối phần tử cấu thành mạch điện máy CNC
L.O.2.3 Nhận dạng và giải thích được hoạt động và điều khiển của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên mô hình
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.1.4 Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
L.O.1.5 Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
	+ Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài thực hành cho sinh viên
- Vẽ mẫu
+ Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
- Vẽ mạch điện
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu Diot 3 pha
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 1

	3-4
	Bài 2. BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤC CHÍNH            
2.1.  Vẽ mạch  biến tần 
2.2. Giải thích hoạt động của mạch
2.3. Quan sát các khối của bộ biến tần
2.4. Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị
2.5. Sơ đồ đấu dây
2.6. Trình tự cài đặt các thông số
2.7. Chỉnh các thông số                        
	L.O.3.1 Giải thích được các tham số cơ bản của biến tần
L.O.3.2 Giải thích được các tham số cơ bản của bộ điều khiển động cơ servo.
L.O.3.3 Cài đặt các tham số cho biến tần
L.O.3.4 Cài đặt các tham số cho bộ điều khiển động cơ servo
	+ Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài thực hành và đặt các câu hỏi
- Vẽ mẫu
+ Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
- Vẽ mạch điện
- Ráp mạch điện
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu Thyristor
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 2

	5-6
	Bài 3. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO   
3.1.  Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo
3.2. Sơ đồ chân cắm CN I/F
3.3. Sơ đồ chân cắm CN SIG
3.4. Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.
3.5. Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.
3.6. Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo
3.7. Đảo chiều quay động cơ Servo.                             
	L.O.2.3 Nhận dạng và giải thích được hoạt động và điều khiển của động cơ DC, AC; động cơ bước; động cơ servo
	+ Giảng viên:
- Trình chiếu giới thiệu bài thực hành và đặt các câu hỏi
- Vẽ mẫu
- Làm mẫu ráp mạch điện
+ Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
- Vẽ mạch điện
- Ráp mạch điện
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch điều khiển SERVO
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 3

	7-8
	Bài 4. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN MÁY CNC
4.1.  Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.
4.2. Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1.
4.3. Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.
4.4. Mạch cấp nguồn
4.5. Mạch giao tiếp với mạch chủ
4.6. Mạch điều khiển trục X
4.7. Mạch điều khiển trục Z
4.8. Mạch nhận tín hiệu vào
4.9. Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo
4.10. Mạch xuất tín hiệu ra
4.11. Mạch cảm biến dao
4.12. Mạch báo lỗi                           

	

L.O.2.2 Nhận dạng và phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các khối phần tử cấu thành mạch điện máy CNC


L.O.4.2 Điều khiển động cơ chạy thuận, chạy nghịch, dừng
L.O.4.3 Điều khiển tốc độ động cơ
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển

	


+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai



Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học: Nguyên lý hoạt động mạch điều chỉnh điện áp một pha bán kỳ bằng Thyristor
	- Bài kiểm tra thực hành 1

	9
	Bài 5. KHỞI ĐỘNG MÁY CNC     
5.1  Đóng CB cấp nguồn 3 pha
5.2 Nhấn nút NC
5.3 Máy nạp dữ liệu
5.4 Thông báo của máy
5.5 Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’
5.6 Đặt máy về vị trí 0
5.7 Gá phôi
5.8 Offset dao trục Z
5.9 Offset dao trục X
5.10 Offset dao trục Y
5.11 Kiểm tra 
                        
	

L.O.5.1 Đặt máy về vị trí không (Home)
L.O.5.2 Điều khiển được động cơ trục chính
L.O.5.2 Điều khiển được động cơ trục X, Z
L.O.5.4. Lập trình được cơ bản trên máy CNC
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiểnL.O.4.1 Điều khiển máy CNC
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	
+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai
Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 
- Quan sát và làm theo
Tự học:
Nguyên lý hoạt động mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 5

	10
	Bài 6: NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC
6.1. Khảo sát các phím nhấn
6.2. Khởi động chương trình Win NC
6.3. Đặt máy về vị trí không
6.4. Nhập chương trình
6.5. Offset dao
6.6. Chạy thử

	


L.O.3.2 Giải thích được các tham số cơ bản của biến tần
L.O.3.3 Chọn lựa các tham số cơ bản
L.O.3.4 Cài đặt các tham số cơ bản
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.6.1 Lắp ráp được các mạch điện tử
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai


Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 


- Quan sát và làm theo
Tự học: Nguyên lý hoạt động  biến tần 
	- Kiểm tra mạch điện và bản báo cáo bài thực hành 6

	11
	Bài 7: KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC CÁC TRỤC
7.1.               Kiểm tra phần truyền động cơ 
7.2. Kiểm tra phần điện
7.3. Kiểm tra chương trình
         
	
L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển

	+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai
Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 
- Quan sát và làm theo
Tự học:
	- Kiểm tra đồ thị trên máy tính và bản báo cáo bài thực hành 7

	
	
	
	
	

	12
	Bài 8. ĐỘNC CƠ TRỤC CHÍNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG         
8.1. Kiểm tra phần truyền động cơ 
8.2. Kiểm tra phần điện
8.3. Kiểm tra chương trình

	

L.O.2.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện.
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc hiệu quả.

L.O.1.3 - Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
L.O.6.2 Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển
	
+ Giảng viên:
- Thuyết trình
- Làm mẫu
- Quan sát và sửa sai
Sinh viên:
- Nghe và trả lời các câu hỏi 
- Quan sát và làm theo
Tự học:
Sơ đồ đấu dây Biến tần  
	- Bài kiểm tra thực hành 2



15. Thông tin liên hệ

	Giảng viên
	Nguyễn minh Đức

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Điện, Điện tử

	Email
	nguyenminhducaltt@gmail.com

	Điện thoại
	0908042421


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày       tháng     năm 202
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


	Tạ Minh Cường					Nguyễn minh Đức

					



[bookmark: _Toc75609462]Đồ án chuyên ngành 1 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Tên môn học	: Đồ án Chuyên ngành 1
2. Mã môn học 	: DDC3241
3. Số tín chỉ 	: 1 (0,1,1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
· Đồ án: 45 tiết
· Tự học: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
 Đã học xong Khí cụ điện, Cung cấp điện, Điện tử căn bản, Vẽ điện - điện tử.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức: 
Ứng dụng kiến thức lý thuyết Cung cấp điện, Khí cụ điện, điện tử căn bản, Vẽ điện - điện tử vào việc thiết kế, thi công mô hình, mạch điện, điện tử hoặc tính toán cho dự án cung cấp điện
7.2 Kỹ năng: 
· Tính toán thiết kế mạch điện tử hoặc dự án cung cấp điện
· Phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.
· Thực hiện nội dung một báo cáo kỹ thuật
· Trình chiếu, giới thiệu và bảo vệ một nội dung kỹ thuật  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Nội dung môn học mang tính ứng dụng, trên cơ sở kiến thức đã học sinh viên tự thiết kế, tính toán, thi công, viết báo cáo một đề tài chuyên ngành điện, điện tử. 
Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực. 
Sinh viên tự tìm tài liệu, đọc, phân tích, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1

	Có kiến thức trong tính toán và lựa chọn phương án thiết kế, vật tư thiết bị điện, điện tử 
	

	
	L.O.1.1 - Có khả năng chọn lọc thông tin và xác định năng lực của cá nhân và nhóm để chọn đồ án   
L.O.1.2 - Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp các tài liệu phục vụ cho đề tài
L.O.1.3 – Tính toán các tham số trên dự án cung cấp điện, mạch điện tử của đề tài  
L.O.1.4 - Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
L.O.1.5 - Có khả năng giải thích nguyên lý hoạt động mạch điện, điện tử  
L.O.1.6 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.1.7 - Sản phẩm phải mang tính an toàn
L.O.1.8 - So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án thiết kế 
	a2, a3, a4, a5,  b1, b2, b3, b4, d2

	L.O.2

	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
	e1, e2, e3, g1, g2, g3

	
	L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
L.O.3. 2 - Có khả năng dùng các phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ tính toán và phân tích trong bản thiết kế.  
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.
	

	L.O.3
	Có khả năng thực hiện một chuyên đề báo cáo theo nhóm
	c1, c2, c3, c4, f1, f4  

	
	L.O.3.1 - Có khả năng trình bày 1 cuốn báo cáo
L.O.3.2 - Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm tin học trên máy tính để báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng phản biện và bảo vệ đề tài thực hiện 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp: không
· Bài tập: ở nhà và theo hướng dẫn của giảng viên
· Duyệt bài theo tiến độ
· Đọc tài liệu: Giáo trình, bản vẽ và tài liệu tham khảo
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998
[2].  Giáo trình Điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng.
[3]. Hệ thống bài thực hành đo lường cảm biến, Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng
[4]. Phan Thị Thanh Bình (chủ biên). Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2009
[5]. Khoa Điện-Điện Tử. Giáo trình cung cấp điện. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2019
Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Xuân Phú. Hệ thống cung cấp điện. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 
[2]. Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Phân công đề tài
Chương 1. Phân công đồ án
1.1 Yêu cầu chung của đồ án ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
1.2 Nội dung cần thực hiện của đồ án 
1.3 Trình tự thực hiện các công việc

	

L.O.1.1 - Có khả năng chọn lọc thông tin và xác định năng lực của cá nhân và nhóm để chọn đồ án   
L.O.1.2 - Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp các tài liệu phục vụ cho đề tài
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.

	Giảng viên:
· Hướng dẫn chọn đồ án
· Giao nhiệm vụ thực hiện đồ án
Sinh viên:
· Lắng nghe và ghi chú cần thiết
· Chọn và đăng kí đồ án 
Tự học:
Xem tài liệu

	Ghi nhận và thẩm định đồ án sinh viên đăng kí

	2
	Chương  2. Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  
2.1 Điện áp và dòng điện nguồn cần cung cấp
2.2  Điện áp và dòng điện phân cực
2.3 Điện áp và dòng điện nguồn trên tải


	L.O.1.3 – Tính toán các tham số trên dự án cun cấp điện, mạch điện tử của đề tài  

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	3, 4
	Chương  3. Vẽ sơ đồ mạch
3.1 Thiết kế và Vẽ sơ đồ nguyên lý
3.2 Thiết kế và Vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
 
	L.O.1.4 - Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
L.O.3. 2 - Có khả năng dùng các phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ tính toán và phân tích trong bản thiết kế. 
L.O.1.10 - So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án thiết kế 
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	5, 6
	
	L.O.1.7 - Sản phẩm phải mang tính an toàn
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
	
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	7, 8
	Chương 4. Thi công lắp ráp mạch điện, điện tử
4.1 Gia công bo mạch
4.2 Lắp ráp linh kiện, hàn
4.3 Đo kiểm, thử mạch
	L.O.1.6 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	9, 10
	
	
	
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	11, 12
	Chương 6. Hoàn thiện mô hình, mạch điện
6.1 Kết nối hoàn thiện các kết nối mạch điện
6.2 Xem xét các yếu tố an toàn
6.3 Vận hành và đo kiểm mô hình
	L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	13, 14
	Chương 7. Thực hiện cuốn báo cáo
7.1 Chọn lọc dữ liệu đưa vào cuốn báo cáo theo yêu cầu
7.2 Trình bày và giải thích nguyên lý hoạt động của mô hình
7.3 Hoàn thiện cuốn báo cáo
	L.O.3.1 - Có khả năng trình bày 1 cuốn báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	15
	Bảo vệ đồ án với giáo viên
Nội dung bảo vệ: Theo chuẩn đầu ra
	L.O.3.2 - Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm tin học trên máy tính để báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng phản biện và bảo vệ đề tài thực hiện
	Giảng viên:
· Chấm báo cáo.
· Chấm mô hình
· Đặt câu hỏi
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung đồ án
· Trả lời câu hỏi

	Chấm cuốn đồ án, chấm mô hình, chấm bảo vệ



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường
	

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử
	

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử
	

	Email
	mailboxcuong@gmail.com
	

	Điện thoại
	0903634753
	


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	P.Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


Tạ Minh Cường				                     Võ Cường



[bookmark: _Toc75609463]Đồ án chuyên ngành 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Tên môn học	: Đồ án Chuyên ngành 2
2. Mã môn học 	: DDC3242
3. Số tín chỉ 	: 1 (0,1,1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Đồ án: 45 tiết
· Tự học: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Khí cụ điện, Máy điện, Cung cấp điện, điện tử căn bản, điện tử công suất, kỹ thuật số, vi xử lý, PLC, Điện tử công nghiệp.
7. Mục tiêu của môn học
7.3 Kiến thức: 
· Ứng dụng kiến thức lý thuyết Cung cấp điện, Máy điện, Khí cụ điện, điện tử căn bản, điện tử công suất, kỹ thuật số, vi xử lý, PLC, Điện tử công nghiệp vào việc thiết kế, thi công mô hình tự động hóa, mạch điện tử …
7.4 Kỹ năng: 
· Tính toán thiết kế mạch điện tử, lập trình vi xử lý, lập trình PLC
· Phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.
· Thực hiện nội dung một báo cáo kỹ thuật
· Trình chiếu, giới thiệu và bảo vệ một nội dung kỹ thuật  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Nội dung môn học mang tính ứng dụng, trên cơ sở kiến thức đã học sinh viên tự thiết kế, tính toán, thi công, viết báo cáo một đề tài chuyên ngành điện, điện tử. 
Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực. 
Sinh viên tự tìm tài liệu, đọc, phân tích, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1

	Có kiến thức trong tính toán và lựa chọn phương án thiết kế, vật tư thiết bị điện, điện tử 
	

	
	L.O.1.1 - Có khả năng chọn lọc thông tin và xác định năng lực của cá nhân và nhóm để chọn đồ án   
L.O.1.2 - Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp các tài liệu phục vụ cho đề tài
L.O.1.3 – Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  
L.O.1.4 - Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
L.O.1.5 - Có khả năng thiết kế và lắp ráp hệ thống khung hộp, băng chuyền… hệ thống mô hình cơ khí đơn giản và mạch điện 
L.O.1.6 - Có khả năng giải thích nguyên lý hoạt động mạch điện, điện tử  
L.O.1.7 - Có khả năng lập trình vi xử lý và lập trình PLC
L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn
L.O.1.10 - So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án thiết kế 
	a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, d2

	L.O.2

	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
	e1, e2, e3, g1,  g3

	
	L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
L.O.3. 2 - Có khả năng dùng các phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ tính toán và phân tích trong bản thiết kế.  
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.
	

	L.O.3
	Có khả năng thực hiện một chuyên đề báo cáo theo nhóm
	c1, c2, c3, c4, f1, f4  

	
	L.O.3.1 - Có khả năng trình bày 1 cuốn báo cáo
L.O.3.2 - Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm tin học trên máy tính để báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng phản biện và bảo vệ đề tài thực hiện 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp: không
· Bài tập: ở nhà và theo hướng dẫn của giảng viên
· Duyệt bài theo tiến độ
· Đọc tài liệu: Giáo trình, bản vẽ và tài liệu tham khảo
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998
[2].  Giáo trình Điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng.
[3].  Giáo trình Điện Tử Công Suất – Vụ trung học chuyên nghiệp - dạy nghề
[4].  Hệ thống bài thực hành đo lường cảm biến, Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng
[5]. Phan Thị Thanh Bình (chủ biên). Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2009
[6]. Khoa Điện-Điện Tử. Giáo trình cung cấp điện. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2019
[7]. Giáo trình Vi điều khiển PIC 18Fxxx, Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
[8].  Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng
Tài liệu tham khảo
[3]. Nguyễn Xuân Phú. Hệ thống cung cấp điện. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 
[4]. Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[5]. Tài liệu trực tuyến: www.ebook.edu.vn, www.siemens.com.vn,
Muhammad Ali Mazidi, PIC Microcontroller and Embeded Systems – Using Assembly and C for PIC18,  Pearson Education, 2008
[6].  Nguyễn Đình Phú, Giáo trình vi điều khiển PIC, ĐH SPKT, 2014
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Phân công đề tài
Chương 1. Phân công đồ án
1.1 Yêu cầu chung của đồ án ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
1.2 Nội dung cần thực hiện của đồ án 
1.3 Trình tự thực hiện các công việc

	

L.O.1.1 - Có khả năng chọn lọc thông tin và xác định năng lực của cá nhân và nhóm để chọn đồ án   
L.O.1.2 - Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp các tài liệu phục vụ cho đề tài
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.

	Giảng viên:
· Hướng dẫn chọn đồ án
· Giao nhiệm vụ thực hiện đồ án
Sinh viên:
· Lắng nghe và ghi chú cần thiết
· Chọn và đăng kí đồ án 
Tự học:
Xem tài liệu

	Ghi nhận và thẩm định đồ án sinh viên đăng kí

	2
	Chương  2. Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  
2.1 Điện áp và dòng điện nguồn cần cung cấp
2.2  Điện áp và dòng điện phân cực
2.3 Điện áp và dòng điện nguồn trên tải


	L.O.1.3 – Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	3, 4
	Chương  3. Vẽ sơ đồ mạch
3.1 Thiết kế và Vẽ sơ đồ nguyên lý
3.2 Thiết kế và Vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
	L.O.1.4 - Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
L.O.3. 2 - Có khả năng dùng các phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ tính toán và phân tích trong bản thiết kế. 
L.O.1.10 - So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án thiết kế 
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	5, 6
	Chương  3. Thiết kế khung hộp, hệ thống mô hình cơ khí
3.1 Thiết kế khung hộp, hệ thống mô hình cơ khí
3.2 Thi công 
	L.O.1.5 - Có khả năng thiết kế và lắp ráp hệ thống khung hộp, băng chuyền… hệ thống mô hình cơ khí đơn giản và mạch điện 
 L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	7, 8
	Chương 4. Thi công lắp ráp mạch điện, điện tử
4.1 Gia công bo mạch
4.2 Lắp ráp linh kiện, hàn
4.3 Đo kiểm, thử mạch
	L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	9, 10
	Chương 5. Lập trình vi xử lý/lập trình PLC cho đồ án
5.1 Lập trình
5.2 Chạy thử và hiệu chỉnh tối ưu chương trình
	L.O.1.7 - Có khả năng lập trình vi xử lý/lập trình PLC

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	11, 12
	Chương 6. Hoàn thiện mô hình, mạch điện
6.1 Kết nối hoàn thiện các kết nối mạch điện
6.2 Xem xét các yếu tố an toàn
6.3 Vận hành và đo kiểm mô hình
	L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	13, 14
	Chương 7. Thực hiện cuốn báo cáo
7.1 Chọn lọc dữ liệu đưa vào cuốn báo cáo theo yêu cầu
7.2 Trình bày và giải thích nguyên lý hoạt động của mô hình
7.3 Hoàn thiện cuốn báo cáo
	L.O.3.1 - Có khả năng trình bày 1 cuốn báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	15
	Bảo vệ đồ án với giáo viên
Nội dung bảo vệ: Theo chuẩn đầu ra
	L.O.3.2 - Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm tin học trên máy tính để báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng phản biện và bảo vệ đề tài thực hiện
	Giảng viên:
· Chấm báo cáo.
· Chấm mô hình
· Đặt câu hỏi
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung đồ án
· Trả lời câu hỏi

	Chấm cuốn đồ án, chấm mô hình, chấm bảo vệ



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường
	

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử
	

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử
	

	Email
	mailboxcuong@gmail.com
	

	Điện thoại
	0903634753
	


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


Tạ Minh Cường					       Võ Cường












Môn học tự chọn
[bookmark: _Toc75609464]Năng lượng tái tạo
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Năng lượng tái tạo
2. Mã môn học 	: DDC3233
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm cuối
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 30 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Mạch điện.
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức:
· Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
· Trình bày tính toán, lựa chọn được các thiết bị theo yêu cầu của phụ tải đối với hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng gió.
7.2 Kỹ năng:
· Tính toán và lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời, gió.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học trang bị cho sinh viên ngành những kiến thức cơ bản về: năng lượng và năng lượng tái tạo, nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên; khai thác các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, sinh khối, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu; đánh giá khí thải: vòng đời, cơ chế phát triển công nghê làm sạch.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về năng lượng tái tạo để tính toán, chọn lựa thiết bị phù hợp.
	a2

	
	L.O.1.1 - Tính toán và lựa chọn được thiết bị phù hợp cho hệ thống năng lượng mặt trời.
L.O.1.2 - Tính toán và lựa chọn được thiết bị phù hợp cho hệ thống năng lượng gió. 
	

	L.O.2
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như: năng lượng và năng lượng tái tạo; nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên; khai thác các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
	a5

	
	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
	

	L.O.3
	Cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.
	f4

	
	L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.  
	

	L.O.4
	Có khả năng tự học va đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	f1,g1

	
	L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của thiết bị trong các hệ thống năng lượng tái tạo trong thực tế.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ (thiếu tiểu luận thuyết trình)
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· 	Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
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	Chương 1:  Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.
1.1 Giới thiệu
1.2 Khái niệm về năng lượng tái tạo.
1.3 Nguồn gốc của năng lượng tái tạo.

	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học.
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi.
- Giới thiệu các dạng bài tập cho sinh viên.
- Giảng bài mới.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Thế nào là năng lượng tái tạo?
2. Trình bày nguồn gốc của năng lượng tái tạo?
	Vấn đáp
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	Chương 1:  Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.
1.4 Phân loại các nguồn năng lượng tái tạo.
1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái tạo.
1.6 Vai trò của năng lượng tái tạo.
	L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.  
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
	Giảng viên:
· Nêu các dạng năng lượng tái tạo trong thực tế.
· Phân loại các nguồn năng lượng tái tạo.
· Trình bày vai trò của năng lượng tái tạo.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính .
Tự học:
1. Hãy kể tên các dạng năng lượng tái tạo trong thực tế?
2. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái tạo.
3.  Trình bày vai trò của năng lượng tái tạo trong thực tế.
	Vấn đáp
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	Chương 2: Năng lượng mặt trời.
2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời
2.1.1  Các khái niệm
2.1.2  Lịch sử phát triển của pin mặt trời
2.1.3 Năng lượng mặt trời trên thế giới
2.1.4 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam

	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả. 
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo. 
	Giảng viên:
· Trình bày khái quát và lịch sử hình thành của năng lượng mặt trời.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
- Trình bày tiềm năng năng lượng mặt trời ở nước ta.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính .
Tự học:
1. Trình bày khái quát và lịch sử hình thành của năng lượng mặt trời?
2. Trình bày năng lượng mặt trời trên thế giới và Việt Nam?
	Vấn đáp.
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	Chương 2: Năng lượng mặt trời.
2.2 Pin mặt trời
2.2.1  Cấu tạo
2.2.2  Các công nghệ chế tạo pin năng lượng mặt trời
2.2.3  Nguyên lý hoạt động
2.2.4  Tấm và dãy năng lượng mặt trời
2.2.5  Đặc điểm của pin mặt trời
	L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả. 
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
	Giảng viên:
· Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin mặt trời.
- Trình đặc điểm của pin mặt trời.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính .
Tự học:
1 Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin mặt trời?
2. Trình bày đặc điểm của pin mặt trời?
	Vấn đáp.
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	Chương 2: Năng lượng mặt trời
2.3  Bức xạ mặt trời
2.3.1  Năng lượng từ mặt trời
2.3.2  Một số khái niệm
2.3.3  Đo cường độ bức xạ mặt trời
	L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo
	Giảng viên:
· Trình bày quá trình bức xạ mặt trời thực tế.
- Nêu một số khái niệm về bức xạ.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính 
Tự học:
1. Trình bày khái niệm về bức xạ mặt trời?
2. Trình bày các phương pháp đo bức xạ mặt trời?
	Vấn đáp.
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	Chương 2: Năng lượng mặt trời
2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời
2.4.1  Lựa chọn sơ đồ cho hệ thống điện mặt trời
2.4.2  Tính toán hệ nguồn điện Pin mặt trời
	L.O.1.1 - Tính toán và lựa chọn được thiết bị phù hợp cho hệ thống năng lượng mặt trời.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của thiết bị trong các hệ thống năng lượng tái tạo trong thực tế.

	Giảng viên:
· Trình bày cách lựa chọn sơ đồ khối hệ thống năng lượng mặt trời.
· Trình bày cách tính toán hệ nguồn pin mặt trời.
· Hướng dẫn bài tập áp dụng.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài tập áp dụng.
Tự học:
1. Trình bày cách lựa chọn sơ đồ khối hệ thống năng lượng mặt trời?
2. Bài tập áp dụng?
	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 2: Năng lượng mặt trời
2.5 Hệ thống lai
2.5.1 Khái niệm
2.5.2 Các hệ thống lai thông dụng
	L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.  
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.

	Giảng viên:
· Trình bày khái niệm hệ thống lai.
· Trình bày các hệ thống lai thông dụng.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày khái niệm hệ thống lai?
2. Trình bày các hệ thống lai thông dụng?
	Vấn đáp.
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	Chương 2: Năng lượng mặt trời
2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời
2.6.1 Ứng dụng kết nối lưới
2.6.2 Ứng dụng không kết nối lưới
Kiểm tra
	L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.  
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.

	Giảng viên:
· Trình bày ứng dụng kết nối lưới và ứng dụng không kết nối lưới.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
· Cho bài kiểm tra trên lớp.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài kiểm tra
Tự học:
1. Trình bày ứng dụng kết nối lưới 2. Trình bày ứng dụng không kết nối lưới?
	Vấn đáp.
Kiểm tra trên lớp.
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	Chương 3: Năng lượng gió
3.1 Tổng quan về năng lượng gió 
3.1.1  Khái niệm
3.1.2  Lịch sử phát triển
3.1.3  Nguồn tài nguyên gió
3.1.4  Năng Lượng gió trên thế giới và Việt Nam
3.1.5 Năng lượng gió ở Việt Nam triển vọng và phát triển
	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả. 
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
	Giảng viên:
· Trình bày khái niệm và lịch sử hình thành năng lượng gió.
· Nêu các nhà máy phong điện ở Việt Nam và trên thế giới.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày khái niệm và lịch sử hình thành năng lượng gió?
2. Trình bày triển vọng và phát triển năng lượng gió ở Việt Nam?
	Vấn đáp
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	Chương 3: Năng lượng gió
3.2 Tốc độ gió và năng lượng.
3.2.1 Tốc độ gió và công suất
3.2.2 Vòng quét Rotor
3.2.3 Mật độ không khí
3.2.4 Hệ số mật độ không khí
	L.O.1.2 - Tính toán và lựa chọn được thiết bị phù hợp cho hệ thống năng lượng gió.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
	Giảng viên:
· Trình bày phương pháp tính công suất của tuốc bin gió.
· Tính toán các đại lượng liên quan đến tính công suất tuốc bin gió.
· Trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến công suất của tuốc bin gió.
· Hướng dẫn bài tập áp dụng.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài tập áp dụng.
Tự học:
1. Trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến công suất của tuốc bin gió?
2. Bài tập áp dụng?
	Vấn đáp.
Bài tập về nhà.
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	Chương 3: Năng lượng gió
3.3 Hệ thống năng lượng gió.
3.3.1 Xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió
3.3.2  Mật độ năng lượng gió
3.3.3  Sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió
	L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo
	Giảng viên:
· Trình bày phương pháp tính xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió.
· Trình bày sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày phương pháp tính xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió?
2. Trình bày sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió?
	Vấn đáp.
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	Chương 3: Năng lượng gió
3.3 Hệ thống năng lượng gió.
3.3.4  Tài nguyên gió tại Việt Nam
3.3.5 Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của tua bin năng lượng gió
3.3.6 Cấu trúc của hệ thống năng lượng gió
	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
L.O.4.3 - Đọc hiểu catalogue tiếng Anh và xác định được các thông số kỹ thuật của thiết bị trong các hệ thống năng lượng tái tạo trong thực tế.
	Giảng viên:
· Trình bày tài nguyên gió phong phú tại Việt Nam.
· Trình bày nguyên lý hoạt động và cấu trúc cơ bản của tuốc bin gió.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài 
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày nguyên lý hoạt động và cấu trúc cơ bản của tuốc bin gió?
2. Cấu trúc của hệ thống năng lượng gió?
	Vấn đáp
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	Chương 4: Năng lượng nước
4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền.
4.1.1 Lịch sử năng lượng nước.
4.1.2 Chuyển hóa năng lượng của sông, suối thành điện năng (thủy điện).
4.1.3 Thủy điện – nguồn năng lượng tái tạo quan trọng của thế giới đã được khẳng định
4.1.4 Thủy điện và môi trường.
	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.  
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.
	Giảng viên:
· Trình bày khái niệm và lịch sử hình thành năng lượng nước.
· Nêu các nhà máy thủy điện ở Việt Nam và trên thế giới.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày khái niệm và lịch sử hình thành năng lượng nước?
2. Trình bày tầm quan trọng của thủy điện tại Việt Nam?
	Vấn đáp.
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	Chương 4: Năng lượng nước
4.2 Năng lượng sóng biển.
4.2.1 Đặc tính của sóng biển và năng lượng sóng biển.
4.2.2 Chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng.
	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.3.1 - Nhận thức rõ được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
L.O.3.2 - Hiểu biết được cách sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách hiệu quả.  
	Giảng viên:
· Trình bày đặc tính của sóng biển.
· Trình bày sự chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
Tự học:
1. Trình bày đặc tính của sóng biển?
2. Trình bày sự chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng?
	Vấn đáp
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	Chương 4: Năng lượng nước
4.3 Năng lượng thủy triều.
4.3.1 Thủy triều.
4.3.2 Chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng.
Kiểm tra
	L.O.2.1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức.
L.O.2.2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên.
L.O.2.3 - Hiểu biết về các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời, gió, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu.
L.O.4.1 - Có khả năng tự học và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
L.O.4.2 - Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho chuyên ngành năng lượng tái tạo.

	Giảng viên:
· Trình bày đặc tính của thủy triều.
· Trình bày sự chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
· Nhận xét – đánh giá.
· Cho bài kiểm tra.
Sinh viên:
· Lắng nghe và tư duy.
· Phát biểu xây dựng bài.
· Trả lời câu hỏi.
· Ghi nội dung chính.
· Làm bài kiểm tra trên lớp.
Tự học:
1. Trình bày đặc tính của thủy triều?
2. Trình bày sự chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng?
	Vấn đáp.
Bài kiểm tra trên lớp.
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[bookmark: _Toc75609465]Quản lý tòa nhà
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Quản lý tòa nhà 
2. Mã môn học 	: DDC3232
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 0 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của môn học
7.1 Kiến thức: 
· Có kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống BMS 
· Trình bày được đặc điểm kỹ thuật và chức năng các phần tử trong hệ thống BMS
7.2 Kỹ năng:
· Có khả năng tìm kiếm tài liệu, trình bày báo cáo môn học có nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống BMS và điều khiển, chọn lựa các hệ thống cơ bản trong tòa nhà.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về đặc điểm kỹ thuật của hệ thống BMS.
	 a6, f4

	
	L.O.1.1 - Trình bày tổng quan về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS.
L.O.1.2 - Hiểu biết về hệ thống tự động hóa công trình.
	

	L.O.3
	Trình bày đặc điểm kỹ thuật và chức năng các phần tử điều khiển trong hệ thống BMS.
	 a6

	
	L.O.2.1 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và chức năng thiết bị cấp trường trong hệ thống BMS.
L.O.2.2 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và chức năng thiết bị cấp điều khiển trong hệ thống BMS.
L.O.2.3 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và chức năng thiết bị cấp quản lý, vận hành, giám sát trong hệ thống BMS.
L.O.2.4 - Trình bày các chuẩn kết nối, tích hợp hệ thống BMS.
L.O.2.5 - Hiểu biết cơ bản về các phần mềm mô phỏng hệ thống BMS.
	

	L.O.3
	Hiểu biết về các hệ thống cơ bản trong công trình.
	 a5, b4

	
	L.O.3.1 - Hiểu biết về cung cấp điện trong hệ thống BMS.
L.O.3.2 - Hiểu biết về chiếu sáng trong hệ thống BMS.
L.O.3.3 - Hiểu biết về điều hòa nhiệt độ trong hệ thống BMS.
L.O.3.4 - Hiểu biết về thông gió trong hệ thống BMS.
L.O.3.5 - Hiểu biết cơ bản về cấp và thoát nước trong hệ thống BMS.
L.O.3.6 - Hiểu biết cơ bản về phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống BMS.
L.O.3.7 - Hiểu biết cơ bản về thang máy trong hệ thống BMS.
L.O.3.8 - Hiểu biết cơ bản về an ninh, kiểm soát ra vào tòa nhà trong hệ thống BMS.
L.O.3.9 - Hiểu biết cơ bản về truyền thông nội bộ tòa nhà trong hệ thống BMS.
	

	L.O.4
	Có khả năng tìm kiếm tài liệu, trình bày báo cáo môn học có nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
	c1, c2, c4, f1

	  
	L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
	

	L.O.5

	Có thái độ tích cực, chủ động trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân, nhóm, lớp.
	e1, e2, f1

	
	L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1]   Giáo trình quản lý tòa nhà thông minh BMS – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Tài liệu tham khảo
[2]. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, Nguyễn Văn Hoàn, LVTS,  2012.
[3]. Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà, NXB Xây Dựng
[4]. Inteligent Buildings and Building Automation – ShengWei Wang – 2010.
[5]. Integrated Building Management Systems in Data Central – Schneider Electric May – 2007.
[6]. HVAC Handbook
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Thống BMS 

1.1  Khái niệm và các lợi ích của hệ thống quản lý tòa nhà BMS






Bài tập câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.













Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về các chức năng cơ bản của hệ thống BMS
	



L.O.1.1 - Trình bày tổng quan về hệ thống BMS

L.O.1.2 - Hiểu biết về hệ thống tự động hóa công trình.




L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.










L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá môn học 
- Giới thiệu các đề tài báo cáo cho sinh viên
- Thuyết giảng về hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Lập nhóm
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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	Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Thống BMS 

1.2  Các chức năng cơ bản của hệ thống BMS





Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.





Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về cấu trúc hệ thống BMS
	



L.O.1.1 - Trình bày chức năng cơ bản của hệ thống BMS.

L.O.1.2 - Hiểu biết về hệ thống tự động hóa công trình.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.


L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	

Giảng viên:
- Thuyết giảng về các chức năng cơ bản của hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.


	3
	Chương 2. Các Đặc Điểm Kỹ Thuật Của Hệ Thống BMS
 
2.1 Tổng quan

2.2 Mô hình tự động hóa trong hệ thống BMS




Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.




Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về các thiết bị cảm biến ứng dụng trong hệ thống BMS
	


L.O.1.1 - Trình cấu trúc cơ bản của hệ thống BMS.

L.O.1.2 - Hiểu biết về mô hình tự động hóa trong hệ thống BMS.




L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.

L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	

Giảng viên:
- Thuyết giảng về cấu trúc cơ bản của hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi


Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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	Chương 2. Các Đặc Điểm Kỹ Thuật Của Hệ Thống BMS
 
2.3 Thiết bị cấp trường
2.3.1 Thiết bị cảm biến đầu vào.










Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.




Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về các cơ cấu chấp hành trong hệ thống BMS
	


L.O.2.1 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và được chức năng của cảm biến đo lường  trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.

L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về thiết bị cấp trường và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các loại cảm biến sử dụng trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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2.3.2 Các cơ cấu chấp hành trong hệ thống BMS










Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.




Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về các cơ cấu chấp hành trong hệ thống BMS
	
L.O.2.1 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và được chức năng của các cơ cấu chấp hành trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.

L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về các cơ cấu chấp hành và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về các cơ cấu chấp hành trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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2.4 Thiết bị cấp điều khiển hệ thống




Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.







Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về các thiết bị cấp quản lý, vận hành, giám sát trong hệ thống BMS
	


L.O.2.2 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và chức năng thiết bị cấp điều khiển trong hệ thống BMS.



L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.




L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	

Giảng viên:
- Thuyết giảng về thiết bị điều khiển trực tiếp DDC  hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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2.5 Thiết bị cấp quản lý, vận hành, giám sát



Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.







Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về kết nối, điều khiển hệ thống BMS
	


L.O.2.3 - Trình bày đặc điểm kỹ thuật và chức năng thiết bị cấp quản lý, vận hành, giám sát trong hệ thống BMS.



L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.




L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	

Giảng viên:
- Thuyết giảng về thiết bị quản lý, vận hành, giám sát trong  hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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2.6 Kết nối, tích hợp điều khiển hệ thống BMS

Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.








Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng hệ thống BMS
	


L.O.2.4 - Trình bày các chuẩn kết nối, tích hợp hệ thống BMS.



L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.





L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Thuyết giảng về các chuẩn kết nối điều khiển trong hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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2.7 Phần mềm mô phỏng hệ thống BMS

Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.







Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về điều khiển giám sát hệ thống điện trong BMS
	


L.O.2.5 - Hiểu biết cơ bản về các phần mềm mô phỏng hệ thống BMS.


L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.




L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	
Giảng viên:
- Thuyết giảng về phần mềm mô phỏng hệ thống BMS và đặt các câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
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3.1 Yêu cầu trong thiết kế hệ thống BMS

3.2 Hệ thống cung cấp điện.







Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.




Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về chiếu sáng trong BMS
	
L.O.1.1 – Hiểu biết tổng quan về yêu cầu thiết kế trong hệ thống BMS.
L.O.3.1 - Hiểu biết về cung cấp điện trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.

L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về yêu cầu thiết kế trong hệ thống BMS và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về cung cấp điện trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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3.3 Hệ thống chiếu sáng trong BMS.







Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.








Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về điều hòa nhiệt độ trong hệ thống BMS
	
L.O.3.2 - Hiểu biết về chiếu sáng trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.




L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát chiếu sáng trong hệ thống BMS và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về chiếu sáng trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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3.4 Hệ thống điều hòa nhiệt độ trong BMS.







Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.








Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về thông gió và cấp thoát nước trong hệ thống BMS
	
L.O.3.3 - Hiểu biết về điều hòa nhiệt độ trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.




L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát điều hòa nhiệt độ trong hệ thống BMS và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về hệ thống VRV, Chiler trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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3.5 Hệ thống thông gió trong BMS.

3.6 Hệ thống cấp thoát nước







Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.








Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về phòng cháy, chữa cháy, thang máy trong hệ thống BMS
	
L.O.3.4 - Hiểu biết về thông gió trong hệ thống BMS.
L.O.3.5 - Hiểu biết cơ bản về cấp và thoát nước trong trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.



L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát thông gió và cấp thoát nước trong hệ thống BMS và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về hệ thống thông gió và cấp thoát nước trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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3.7 Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

3.8 Hệ thống thang máy.







Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.








Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Tìm hiểu về an ninh và truyền thông trong hệ thống BMS
	
L.O.3.6 - Hiểu biết cơ bản về phòng cháy và chữa cháy hệ thống BMS.
L.O.3.7 - Hiểu biết cơ bản về thang máy trong hệ thống BMS.
L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.



L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.


	
Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát phòng cháy, chữa cháy, thang máy trong hệ thống BMS và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thang máy trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi

Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	
· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.
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	Chương 3. Lựa Chọn Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà BMS
 
3.9 Hệ thống an ninh.

3.10  Hệ thống truyền thông nội bộ.







Câu hỏi trắc nghiệm để tổng kết nội dung bài học.







Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên (6 giờ):
· Ôn tập môn học
	L.O.3.8 - Hiểu biết cơ bản về an ninh, kiểm soát ra vào tòa nhà trong hệ thống BMS.
L.O.3.9 - Hiểu biết cơ bản về truyền thông nội bộ tòa nhà trong hệ thống BMS.L.O.4.1 - Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.
L.O.4.2 - Có khả năng trình bày các nội dung liên quan tới cảm biến đầu vào.

L.O.5.2 – Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý và tự động hóa công trình.


L.O.5.1 – Ý thức trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của bản thân.
	Giảng viên:
- Giới thiệu khái quát về an ninh và truyền thông nọi bộ trong hệ thống BMS và nhóm báo cáo
- Đặt một số câu hỏi định hướng
- Tổng kết nội dung bài học
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi
Sinh viên:
- Nhóm báo cáo trình bày về về an ninh và truyền thông nọi bộ trong hệ thống BMS.
- Thảo luận theo nhóm
- Đặt câu hỏi về nội dung còn thắc mắc
- Trả lời câu hỏi
Tự học:
- Tìm hiểu nội dung buổi học sau.
	· Đánh giá trên lớp theo thông qua câu hỏi trắc nghiệm.
· Đánh giá điểm báo cáo nhóm.


15. Các bài báo cáo tiểu luận bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
13. Thiết bị cảm biến trong hệ thống BMS
14. Cơ cấu điều khiển trong hệ thống BMS
15. Hệ thống cung cấp điện trong BMS
16. Hệ thống chiếu sáng trong BMS
17. Hệ thống điều hòa không khí trong BMS
18. Hệ thống thông gió trong BMS
19. Hệ thống cấp thoát nước trong BMS
20. Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong BMS
21. Hệ thống thang máy trong BMS
22. Hệ thống an ninh, giám sát trong BMS
23. Hệ thống truyền thông nội bộ trong BMS
16. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Cao Văn Tuấn

	Bộ môn
	Điện Công Nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện Tử

	Email
	caotuan1988@gmail.com

	Điện thoại
	0907907093



17. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương

       Tạ minh Cường					      Cao Văn Tuấn

[bookmark: _Toc75609466]Thực hành scada
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành SCADA
2. Mã môn học 	: DDC3230
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Lập trình PLC, TH Lập trình PLC.
7. Mục tiêu của môn học: sau khi học xong môn học này, SV có thể:
· Đọc và hiểu được giản đồ quá trình, lưu đồ giải thuật
· Biết cách lập trình, mô phỏng chương trình, nạp chương trình điều khiển vào hệ thống PLC Mitsubishi FX3U và Q02H.
· Biết cách lập trình, thiết kế màn hình điều khiển HMI GOT 1000.
· Hiểu được nguyên lý kết nối mạng CC-Link của PLC Mitsubishi.
· Biết cách thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển một hệ thống dùng mạng CC-Link.
· Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình GT Work 2 và GT Designer 3.
· Có kỹ năng lập trình điều khiển, nạp chương trình, kết nối mô hình hệ thống điều khiển. 
· Có kỹ năng đo kiểm, tìm lỗi, xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các hệ thống điều khiển dùng PLC Mitsubishi và hệ thống mạng CC-Link.
· Có năng lực tự chủ và trách nhiệm, khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản.
· Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Môn học này giúp SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  thực hành chuyên sâu về PLC Mitsubishi và hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu dùng mạng CC-Link giữa các PLC Mitsubishi. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động
	a6, d2

	
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
	

	
	L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
	

	
	L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
	

	
	L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
	

	
	L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
	

	
	L.O.1.6 Nạp được chương trình vào PLC
	

	L.O.2
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển

	c3, b2, b1, d2, g3, f1, g1

	
	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm GT Work 2
	

	
	L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm GT Desinger 3
	

	L.O.3
	Áp dụng các  công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
	b4, b3, c4, 

	
	L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
	

	
	L.O.3.2 Có kỹ năng kết nối mô hình đảm bảo an toàn điện 
	f1, g1

	
	L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số trên hệ thống
	

	L.O.4
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	c1, c3, c4, d1, d2, e1, e2

	
	L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
	

	
	L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
	

	
	L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
	

	
	L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
	b1

	
	L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[5]. Giáo trình Thực hành SCADA – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Tài liệu tham khảo
[1].  Hướng dẫn sử dụng PLC Mitsubishi FX-3U
[2]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm GX-WORK2
[3]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm GT-WORK3, designer, simulator
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Tổng quan về hệ thống SCADA
	1.1 Các thành phần của hệ thống
1.2 Các thành phần khác
1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu
	
L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
L.O.1.2 Vẽ được lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống
L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo lưu đồ giải thuật
L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
L.O.1.6 Nạp được chương trình vào PLC
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm GT Work 2
L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm GT Desinger 3
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
L.O.3.2 Có kỹ năng kết nối mô hình đảm bảo an toàn điện 
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số trên hệ thống
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.

	2, 3, 4
	Bài 2: Lập trình PLC Mitsubishi FX3U và Q02H
1.1 Phần mềm GX-Work 2
1.2  Lập trình  trên PLC FX3U
1.3 Lập trình  trên PLC Q02H 
1.4  Mô phỏng hoạt động của chương trình
1.5 Bài tập cơ bản
	
	
	

	5

	Bài 3: Lập trình điều khiển động cơ
3.1 Mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha
3.2 Mạch điều khiển 2 động cơ chạy tuần tự
3.3 Mạch điều khiển 3 động cơ chạy theo chương trình
	
	
	

	6, 7, 8
	Bài 4: Lập trình ứng dụng
4.1 Điều khiển  hệ thống chuông đố vui
4.2 Điều khiển đèn giao thông
4.3 Điều khiển băng tải
4.4 Điều khiển biến tần
	
	
	

	9,10
	Bài 5: Lập trình HMI Mitsubishi GOT1000 và ứng dụng
3.1 Phần mềm GT Designer 3
3.2 Mô phỏng màn hình GOT và PLC
3.3 Nạp chương trình vào GOT 1000.
3.4 Down load chương trình từ GX Work 2 xuống PLC FX3U thông qua HMI
3.5 Kết hợp PLC điều khiển hệ thống
	
	
	

	11,12
	Bài 6: Truyền thông CC-Link
6.1 Mạng CC-Link
6.2 Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)
6.3 Giám sát và thu thập dữ liệu
	
	
	



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Trần Nguyên Bảo Trân

	Bộ môn
	Cơ điện tử và Tự động hóa

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	trannguyenbaotran@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0908225475


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng     năm 202  
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


	Tạ Minh Cường                                                                   Trần Nguyên Bảo Trân
















[bookmark: _Toc75609467]Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ
2. Mã môn học 	: DDC3227
3. Số tín chỉ 	: 2 (0, 2, 1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Thực hành: 60 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết 
· Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học: Lập trình PLC, Thực hành Lập trình PLC.
7. Mục tiêu của môn học: sau khi học xong môn học này, SV có thể:
· Hiểu biết được quá trình công nghệ và cách điều khiển các quá trình công nghệ.
· Biết được quy trình lập trình điều khiển các quá trình công nghệ.
· Có kỹ năng lập giản đồ quá trình, phân chia giai đoạn và lập trình điều khiển cho một quá trình công nghệ. 
· Có kỹ năng đo kiểm, tìm lỗi và sửa chữa lỗi trên các thiết bị của hệ thống.
· Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
· Môn học này giúp SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  thực hành chuyên sâu về điều khiển hoạt động của các quá trình công nghệ một cách khoa học. Các SV sẽ thực hiện các quy trình thường quy như lập giản đồ quá trình, phân chia giai đoạn và lập trình điều khiển cho các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất. 
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động
	a6, d2

	
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
	

	
	L.O.1.2 Vẽ được giản đồ quá trình hoạt động của hệ thống
	

	
	L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo giản đồ quá trình hoạt động
	

	
	L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
	

	
	L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
	

	
	L.O.1.6 Nạp được chương trình vào PLC
	

	L.O.2
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển

	c3, b2, b1, d2, g3, f1, g1

	
	L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm FluidSIM P
	

	
	L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình PLC
	

	L.O.3
	Áp dụng các  công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
	b4, b3, c4, 

	
	L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
	

	
	L.O.3.2 Có kỹ năng kết nối mô hình đảm bảo an toàn điện 
	f1, g1

	
	L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số trên hệ thống
	

	L.O.4
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	c1, c3, c4, d1, d2, e1, e2

	
	L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
	

	
	L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
	

	
	L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
	

	
	L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
	b1

	
	L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp đầy đủ
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[6]. Giáo trình Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Tài liệu tham khảo
[1].  Trần Doãn Tiến, Tự động điều khiển các QTr công nghệ, NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2009 
[2]. Lê Hoài Quốc - Chung Tấn Lâm, PLC trong điều khiển các quá trình công nghệp, NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2009
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Tổng quan về tự động hóa quá trình công nghệ
1.1 Quá trình công nghệ 
1.2 Điều khiển các quá trình công nghệ 
1.2.1 Cấu trúc của hệ thống tự động
1.2.2 Các phần tử cấu thành hệ thống điều khiển
1.2.3 Các loại quá trình trong điều khiển
	L.O.1.1 Xác định được các thành phần cần có trong hệ thống
L.O.1.2 Vẽ được giản đồ quá trình hoạt động của hệ thống
L.O.1.3  Viết được chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống theo giản đồ quá trình hoạt động
L.O.1.4  Mô phỏng được hoạt động của chương trình 
L.O.1.5 Xác định được lỗi xảy ra khi viết chương trình và sửa chữa được lỗi đó
L.O.1.6 Nạp được chương trình vào PLC
L.O.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm FluidSIM P
L.O.2.2 Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình PLC
L.O.3.1 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ để lắp ráp và vận hành hệ thống 
L.O.3.2 Có kỹ năng kết nối mô hình đảm bảo an toàn điện 
L.O.3.3 Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đo để đo kiểm các thông số trên hệ thống
L.O.4.1 Báo cáo đầy đủ các bước thực hiện thí nghiệm
L.O.4.2 Kết quả đo kiểm đầy đủ, chính xác
L.O.4.3 Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm chính xác
L.O.4.4 Xác định được nguyên nhân sai hỏng và đưa ra phương án khắc phục
L.O.4.5 Biết phân công, phối hợp các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ
	Giảng viên: 
- GV hướng dẫn quy trình, quy định thực hành.
 - GV nêu yêu cầu bài tập và hướng dẫn gợi mở và thực hiện thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi gợi mở trong quá trình hướng dẫn.
· Chia nhóm SV thực hiện bài tập.
· Nhận xét – đánh giá trong quá trình SV thao tác thực hiện bài tập theo yêu cầu.
· Nhận xét – đánh giá kết quả thực hiện của nhóm SV theo báo cáo

Sinh viên
· Lắng nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn mẫu.
· Phát biểu trả lời xây dựng bài khi GV hỏi.
· Ghi chú trong quá trình làm bài tập theo yêu cầu.
· Thực hiện báo cáo.
 
Tự học
- Đọc trước bài kế tiếp trong giáo trình trước khi đến lớp
- Đọc lại tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường.

	- Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành.
- Chấm kết quả vận hành hệ thống tại xưởng theo báo cáo.

	2
	Bài 2: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ
2.1 Các bước lập trình
1.1.1 Lập giản đồ quá trình
2.1.2 Phân chia giai đoạn
2.1.3 Lập trình
2.2. Lập trình cho các loại quá trình
2.2.1  Quá trình tuần tự nối tiếp
2.2.2 Quá trình tuần tự song song
2.2.3 Quá trình tuần tự có điều kiện
2.2.4 Quá trình tuần tự có lặp vòng
2.2.5 Quá trình tuần tự hỗn hợp
	
	
	

	3,4

	Bài 3: Sử dụng phần mềm mô phỏng  FluidSIM P
1.1 Sử dụng phần mềm FluidSIM P
1.2 Mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện
1.3 Mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC
	
	
	

	5, 6, 
	Bài 4: Điều khiển hệ thống khí nén
2.1 Khảo sát mô hình thực hành Khí nén
2.2 Điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện
2.3 Điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC
	
	
	

	7, 8
	Bài 4: Điều khiển các hệ thống tự động
4.1 Hệ thống điều khiển tay gắp sản phẩm
4.2 Hệ thống điều khiển đóng nắp hộp
	
	
	

	9,10, 11,12
	Bài 6: Điều khiển dây chuyền sản xuất 
6.1 Điều khiển các module trong dây chuyền sản xuất
6.2 Điều khiển tay máy Kawasaki
	
	
	



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Trần Nguyên Bảo Trân

	Bộ môn
	Cơ điện tử và Tự động hóa

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	trannguyenbaotran@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0908225475


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày     tháng    năm 202  
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


	Tạ Minh Cường                                                                   Trần Nguyên Bảo Trân


[bookmark: _Toc75609468]Thực tập doanh nghiệp
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực tập doanh nghiệp
2. Mã môn học 	:DDC3215
3. Số tín chỉ 	: 5(0,5,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 0 tiết 
	- Thực hành: 225 tiết
	- Tự học: 135 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
- Trước khi môn học này phải hoàn thành các môn học cơ sở ngành  trong chương trình đào tạo.
7. Mục tiêu của môn học
· Sinh viên có  kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất
· Sinh viên có  kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty
· Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.
· Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.
· Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ 
· Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
· Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
· Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
· Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
· Sinh viên thể hiện nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.
· Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đối tác
· Tuân thủ kỷ luật của cơ quan và những qui định chung của đơn vị
· Học tập suốt đời và cải tiến liên tục
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
	Môn học này giúp SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  thực hành tại doanh nghiệp nhằm đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ từ  học tập và làm việc thực tế trong môi trường sản xuất tại doanh nghiệp
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất
	a1, a2, a3, a4, a5, a6, c1, c2, c3

	
	L.O.1.1 Kiến thức về an toàn lao động
L.O.1.2  Kiến thức về lập trình
L.O.1.3  Kiến thức về vẽ kỹ thuật
	

	L.O.2
	- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty
	a5, a6, a7, b1, b2, b3, b4, d2

	
	L.O.2.1  Kiến thức về quy trình công nghệ gia công chi tiết
L.O.2.2  Gia công lắp ráp, vận hành
L.O.2.3  Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ
	

	L.O.3
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	c1, c2, c3, c4, f1, f4  
e1, e2, e3, g1,g2, g3

	
	L.O.3.1 Tuân thủ kỷ luật
L.O.3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
L.O.3.3 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
L.O.3.4  Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
L.O.3.5 Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
L.O.3.6  Tác phong làm việc chuyên nghiệp
L.O.3.7 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập
	


	
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính
Sơ đồ mạch, qui trình vận hành, qui trình sửa chữa bảo trì, tài liệu kỹ thuật tại công ty
Tài liệu tham khảo
Sơ đồ mạch, qui trình vận hành, qui trình sửa chữa bảo trì, tài liệu kỹ thuật tại công ty
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học

	Ca 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của công ty
1.1. [bookmark: _Toc60140325]Giáo dục qui định, nội qui của công ty 
1.2. [bookmark: _Toc60140326]Lịch sử phát triển công ty
1.3. [bookmark: _Toc60140327]Cơ cấu tổ chức công ty
	L.O.3.1 Tuân thủ kỷ luật

L.O.3.7 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập

	Giảng viên/Kỹ thuật viên nhà máy
· Hướng dẫn 
· Giao nhiệm vụ thực hành
Sinh viên:
· Lắng nghe và ghi chú cần thiết
· Thực hành tại nhà máy
Tự học:
Xem tài liệu

	Điểm danh

đánh giá việc thực hiện

	2
	2.1 Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.
2.2 Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động.  
2.3 Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ. 
2.4 Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.
2.5 Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.   
	L.O.1.1 Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ thuật viên nhà máy
· Hướng dẫn an toàn lao động.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Thực hiện nội dung an toàn.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Điểm danh

đánh giá việc thực tập

	3
	3.1 Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp
3.2 Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      
3.3 Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  
3.4 Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình
	 L.O.2.1  Kiến thức về quy trình công nghệ gia công chi tiết
L.O.2.2  Gia công lắp ráp, vận hành.1.2  Kiến thức về lập trình


L.O.1.3  Kiến thức về vẽ kỹ thuật
L.O.2.3 Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ 

	· Kỹ thuật viên nhà máy
· Kiểm tra thực hành
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung thực hành.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Điểm danh

đánh giá việc thực tập

	4
	Nội dung 4: 
Báo cáo kết quả thực tập
4.1 [bookmark: _Toc60140328]Trình bày được qui trình  công nghiệp mà SV đang thực tập
4.2 Báo cáo quá trình thực tập phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 
4.3 Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp. 
4.4 Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.
	
L.O.3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
L.O.3.3 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
L.O.3.4  Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
L.O.3.5 Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
L.O.3.6  Tác phong làm việc chuyên nghiệp
L.O.3.7 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập
	· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Thực hiện cuốn 
Báo cáo nội dung thực hành tại doanh nghiệp
	
Giảng viên/Kỹ thuật viên nhà máy
đánh giá quá trình  thực tập 
 




15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	      Điện - Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753



16. Phê duyệt
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	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


 	Tạ Minh Cường						Võ Cường


[bookmark: _Toc75609469]Thực tập tốt nghiệp
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học	: Thực tập tốt nghiệp
2. Mã môn học 	:DDC3243
3. Số tín chỉ 	: 6(0,6,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 0 tiết 
	- Thực hành: 270 tiết
	- Tự học: 135 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
- Trước khi môn học này phải hoàn thành các môn học cơ sở ngành  trong chương trình đào tạo.
7. Mục tiêu của môn học
· Sinh viên có  kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất
· Sinh viên có  kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty
· Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.
· Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.
· Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ 
· Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
· Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
· Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
· Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
· Sinh viên thể hiện nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.
· Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đối tác
· Tuân thủ kỷ luật của cơ quan và những qui định chung của đơn vị
· Học tập suốt đời và cải tiến liên tục
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 
	Môn học này giúp SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử  thực hành tại doanh nghiệp nhằm đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ từ  học tập và làm việc thực tế trong môi trường sản xuất tại doanh nghiệp
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất
	a1, a2, a3, a4, a5, a6, c1, c2, c3

	
	L.O.1.1 Kiến thức về an toàn lao động
L.O.1.2  Kiến thức về lập trình
L.O.1.3  Kiến thức về vẽ kỹ thuật
	

	L.O.2
	- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty
	a5, a6, a7, b1, b2, b3, b4, d2

	
	L.O.2.1  Kiến thức về quy trình công nghệ gia công chi tiết
L.O.2.2  Gia công lắp ráp, vận hành
L.O.2.3  Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ
	

	L.O.3
	Kỹ năng thái độ đạt được sau khi học
	c1, c2, c3, c4, f1, f4  
e1, e2, e3, g1,g2, g3

	
	L.O.3.1 Tuân thủ kỷ luật
L.O.3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
L.O.3.3 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
L.O.3.4  Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
L.O.3.5 Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
L.O.3.6  Tác phong làm việc chuyên nghiệp
L.O.3.7 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập
	


	
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính
Sơ đồ mạch, qui trình vận hành, qui trình sửa chữa bảo trì, tài liệu kỹ thuật tại công ty
Tài liệu tham khảo
Sơ đồ mạch, qui trình vận hành, qui trình sửa chữa bảo trì, tài liệu kỹ thuật tại công ty
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học

	Ca 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của công ty
1.1. [bookmark: _Toc60140330]Giáo dục qui định, nội qui của công ty 
1.2. [bookmark: _Toc60140331]Lịch sử phát triển công ty
1.3. [bookmark: _Toc60140332]Cơ cấu tổ chức công ty
	L.O.3.1 Tuân thủ kỷ luật

L.O.3.7 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập

	Giảng viên/Kỹ thuật viên nhà máy
· Hướng dẫn 
· Giao nhiệm vụ thực hành
Sinh viên:
· Lắng nghe và ghi chú cần thiết
· Thực hành tại nhà máy
Tự học:
Xem tài liệu

	Điểm danh

đánh giá việc thực hiện

	2
	Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.
2.1 Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động.  
2.2 Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ. 
2.3 Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.
2.4 Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.   
	L.O.1.1 Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ thuật viên nhà máy
· Hướng dẫn an toàn lao động.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Thực hiện nội dung an toàn.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Điểm danh

đánh giá việc thực tập

	3
	Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp
3.1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      
3.2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  
3.3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình
	 L.O.2.1  Kiến thức về quy trình công nghệ gia công chi tiết
L.O.2.2  Gia công lắp ráp, vận hành.1.2  Kiến thức về lập trình


L.O.1.3  Kiến thức về vẽ kỹ thuật
L.O.2.3 Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ 

	· Kỹ thuật viên nhà máy
· Kiểm tra thực hành
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung thực hành.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Điểm danh

đánh giá việc thực tập

	4
	Nội dung 4: 
Báo cáo kết quả thực tập
4.1 [bookmark: _Toc60140333]Trình bày được qui trình  công nghiệp mà SV đang thực tập
4.2 Báo cáo quá trình thực tập phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 
4.3 Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp. 
4.4 Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.
	
L.O.3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
L.O.3.3 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
L.O.3.4  Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
L.O.3.5 Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả
L.O.3.6  Tác phong làm việc chuyên nghiệp
L.O.3.7 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập
	· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Thực hiện cuốn 
Báo cáo nội dung thực hành tại doanh nghiệp
	
Giảng viên/Kỹ thuật viên nhà máy
hướng dẫn viết báo cáo cuốn báo cáo thực tập 
 Giảng viên/Kỹ thuật viên nhà máy
chấm điểm
quá trình thực tập và cuốn báo cáo



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường

	Bộ môn
	      Kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Khoa Điện - Điện tử

	Email
	mailboxcuong@gmail.com

	Điện thoại
	0903634753


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


 	Tạ Minh Cường						Võ Cường


[bookmark: _Toc75609470]Đồ án tốt nghiệp
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Tên môn học	: Đồ án tốt nghiệp
2. Mã môn học 	: DDC3280
3. Số tín chỉ 	: 3(3,0,6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
· Đồ án: 45 tiết
· Bài tập trên lớp: 0 tiết
· Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Khí cụ điện, Máy điện, Cung cấp điện, điện tử căn bản, điện tử công suất, kỹ thuật số, vi xử lý, PLC, Điện tử công nghiệp.
7. Mục tiêu của môn học
7.5 Kiến thức: 
· Ứng dụng kiến thức lý thuyết Cung cấp điện, Máy điện, Khí cụ điện, điện tử căn bản, điện tử công suất, kỹ thuật số, vi xử lý, PLC, Điện tử công nghiệp vào việc thiết kế, thi công mô hình tự động hóa, mạch điện tử …
7.6 Kỹ năng: 
· Tính toán thiết kế mạch điện tử, lập trình vi xử lý, lập trình PLC
· Phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.
· Thực hiện nội dung một báo cáo kỹ thuật
· Trình chiếu, giới thiệu và bảo vệ một nội dung kỹ thuật  
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Nội dung môn học mang tính ứng dụng, trên cơ sở kiến thức đã học sinh viên tự thiết kế, tính toán, thi công, viết báo cáo một đề tài chuyên ngành điện, điện tử. 
Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực. 
Sinh viên tự tìm tài liệu, đọc, phân tích, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1

	Có kiến thức trong tính toán và lựa chọn phương án thiết kế, vật tư thiết bị điện, điện tử 
	

	
	L.O.1.1 - Có khả năng chọn lọc thông tin và xác định năng lực của cá nhân và nhóm để chọn đồ án   
L.O.1.2 - Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp các tài liệu phục vụ cho đề tài
L.O.1.3 – Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  
L.O.1.4 - Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
L.O.1.5 - Có khả năng thiết kế và lắp ráp hệ thống khung hộp, băng chuyền… hệ thống mô hình cơ khí đơn giản và mạch điện 
L.O.1.6 - Có khả năng giải thích nguyên lý hoạt động mạch điện, điện tử  
L.O.1.7 - Có khả năng lập trình vi xử lý và lập trình PLC
L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn
L.O.1.10 - So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án thiết kế 
	a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b2, b3, b4, d2

	L.O.2

	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung
	e1, e2, e3, g1,g2, g3

	
	L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
L.O.3. 2 - Có khả năng dùng các phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ tính toán và phân tích trong bản thiết kế.  
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.
	

	L.O.3
	Có khả năng thực hiện một chuyên đề báo cáo theo nhóm
	c1, c2, c3, c4, f1, f4  

	
	L.O.3.1 - Có khả năng trình bày 1 cuốn báo cáo
L.O.3.2 - Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm tin học trên máy tính để báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng phản biện và bảo vệ đề tài thực hiện 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp: không
· Bài tập: ở nhà và theo hướng dẫn của giảng viên
· Duyệt bài theo tiến độ
· Đọc tài liệu: Giáo trình, bản vẽ và tài liệu tham khảo
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998
[2].  Giáo trình Điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng.
[3].  Giáo trình Điện Tử Công Suất – Vụ trung học chuyên nghiệp - dạy nghề
[4].  Hệ thống bài thực hành đo lường cảm biến, Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng
[5]. Phan Thị Thanh Bình (chủ biên). Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2009
[6]. Khoa Điện-Điện Tử. Giáo trình cung cấp điện. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2019
[7]. Giáo trình Vi điều khiển PIC 18Fxxx, Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
[8].  Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng
[9]. Hệ thống bài tập Thực hành sửa chữa và bảo dưỡng máy CNC, Khoa điện – điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng

Tài liệu tham khảo
[7]. Nguyễn Xuân Phú. Hệ thống cung cấp điện. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 
[8]. Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[9]. Tài liệu trực tuyến: www.ebook.edu.vn, www.siemens.com.vn,
Muhammad Ali Mazidi, PIC Microcontroller and Embeded Systems – Using Assembly and C for PIC18,  Pearson Education, 2008
[10]. Nguyễn Đình Phú, Giáo trình vi điều khiển PIC, ĐH SPKT, 2014
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Theo QĐ và qui chế hiện hành của nhà trường
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Phân công đề tài
Chương 1. Phân công đồ án
1.1 Yêu cầu chung của đồ án ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
1.2 Nội dung cần thực hiện của đồ án 
1.3 Trình tự thực hiện các công việc

	

L.O.1.1 - Có khả năng chọn lọc thông tin và xác định năng lực của cá nhân và nhóm để chọn đồ án   
L.O.1.2 - Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp các tài liệu phục vụ cho đề tài
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.

	Giảng viên:
· Hướng dẫn chọn đồ án
· Giao nhiệm vụ thực hiện đồ án
Sinh viên:
· Lắng nghe và ghi chú cần thiết
· Chọn và đăng kí đồ án 
Tự học:
Xem tài liệu

	Ghi nhận và thẩm định đồ án sinh viên đăng kí

	2
	Chương  2. Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  
2.1 Điện áp và dòng điện nguồn cần cung cấp
2.2  Điện áp và dòng điện phân cực
2.3 Điện áp và dòng điện nguồn trên tải


	L.O.1.3 – Tính toán các tham số trên mạch điện, điện tử của đề tài  

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	3, 4
	Chương  3. Vẽ sơ đồ mạch
3.1 Thiết kế và Vẽ sơ đồ nguyên lý
3.2 Thiết kế và Vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
	L.O.1.4 - Có khả năng thiết kế và vẽ sơ đồ mạch in, sơ đồ đấu dây, sơ đồ bố trí linh kiện
L.O.3. 2 - Có khả năng dùng các phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ tính toán và phân tích trong bản thiết kế. 
L.O.1.10 - So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án thiết kế 
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	5, 6
	Chương  3. Thiết kế khung hộp, hệ thống mô hình cơ khí
3.1 Thiết kế khung hộp, hệ thống mô hình cơ khí
3.2 Thi công 
	L.O.1.5 - Có khả năng thiết kế và lắp ráp hệ thống khung hộp, băng chuyền… hệ thống mô hình cơ khí đơn giản và mạch điện 
 L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	7, 8
	Chương 4. Thi công lắp ráp mạch điện, điện tử
4.1 Gia công bo mạch
4.2 Lắp ráp linh kiện, hàn
4.3 Đo kiểm, thử mạch
	L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.3.1 - Có khả năng làm việc, phân công, phối hợp trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài thực hiện của nhóm
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	9, 10
	Chương 5. Lập trình vi xử lý/lập trình PLC cho đồ án
5.1 Lập trình
5.2 Chạy thử và hiệu chỉnh tối ưu chương trình
	L.O.1.7 - Có khả năng lập trình vi xử lý/lập trình PLC

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	11, 12
	Chương 6. Hoàn thiện mô hình, mạch điện
6.1 Kết nối hoàn thiện các kết nối mạch điện
6.2 Xem xét các yếu tố an toàn
6.3 Vận hành và đo kiểm mô hình
	L.O.1.8 - Có khả năng thi công, lắp ráp mạch điện, điện tử, vận hành và kiểm tra được sản phẩm sau khi thi công
L.O.1.9 - Sản phẩm phải mang tính an toàn

	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 

	Tiến độ thực hiện đồ án 

	13, 14
	Chương 7. Thực hiện cuốn báo cáo
7.1 Chọn lọc dữ liệu đưa vào cuốn báo cáo theo yêu cầu
7.2 Trình bày và giải thích nguyên lý hoạt động của mô hình
7.3 Hoàn thiện cuốn báo cáo
	L.O.3.1 - Có khả năng trình bày 1 cuốn báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật điện, điện tử bằng tiếng Việt, Anh. 
L.O.3.4 - Có khả năng tìm kiếm các thông tin trên internet.
	Giảng viên:
· Kiểm tra báo cáo nội dung bài làm.
· Nhận xét
· Hướng dẫn khắc phục nội dung sai (nếu có)
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung bài làm.
· Lắng nghe nhận xét và tư duy
· Sửa nội dung sai (nếu có)
Tự học:
Xem tài liệu 
	Tiến độ thực hiện đồ án 

	15
	Bảo vệ đồ án với giáo viên
Nội dung bảo vệ: Theo chuẩn đầu ra
	L.O.3.2 - Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm tin học trên máy tính để báo cáo
L.O.3.3 - Có khả năng phản biện và bảo vệ đề tài thực hiện
	Giảng viên:
· Chấm báo cáo.
· Chấm mô hình
· Đặt câu hỏi
Sinh viên:
· Báo cáo nội dung đồ án
· Trả lời câu hỏi

	Chấm cuốn đồ án, chấm mô hình, chấm bảo vệ



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Võ Cường
	

	Bộ môn
	 Kỹ thuật điện, điện tử
	

	Khoa
	 Điện - Điện tử
	

	Email
	mailboxcuong@gmail.com
	

	Điện thoại
	0903634753
	


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương


Tạ Minh Cường					       Võ Cường


[bookmark: _Toc75609471]KẾT LUẬN
	Tài liệu này được xây dựng với mục đích để áp dụng đào tạo cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử thuộc Khoa Điện - Điện tử trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tài liệu gồm mục tiêu đào tạo, bộ chuẩn đầu ra theo chuẩn ABET, chuẩn đầu ra cho từng môn học, đề cương chi tiết các môn học.
	Khoa Điện – Điện tử xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong Ban chỉ đạo và xây dựng chương trình CDIO của trường, các chuyên gia, các đồng nghiệp và các doanh nghiệp đã hỗ trợ và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng chương trình. 
	

HIỆU TRƯỞNG





	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020
	TRƯỞNG KHOA
                                  

                                             Tạ Minh Cường
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a1

a2 a3 a4 a5 a6 a7 b1 b2 b3 b4 c1

c2 c3 c4 d1 d2 e1 e2 e3 f1 f2 f3 f4 f5 g1 g2 g3 h

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

4 T(1.5) T(2.0)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2 T(1.5)

KỸ NĂNG MỀM

4 T(2.0) T(2)

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

4 U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) T(2.0) U(1.5)

VẬT LÝ KỸ THUẬT

2 T(1.5)

TOÁN KỸ THUẬT

2 T(1.5)

TIN HỌC

4 T(2.0)

BVMT & SDTN HIỆU QUẢ

2 T(3) U(1.5)

AN TOÀN LAO ĐỘNG

2 U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) T(2) U(1.5)

MẠCH ĐIỆN

2 T(1.5) T(1.5)

KHÍ CỤ ĐIỆN

2 T(2.0) T(2.0) U(1.5) U(1.5) U(1.5)

THỰC HÀNH  ĐO LƯỜNG ĐIỆN

1 U(1.5) T(1.5) U(1.5)

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

2 U(1.5) T(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5)

KỸ THUẬT SỐ

2 U(1.5) U(1.5) T(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5)

THỰC HÀNH VẼ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ(**)

2 U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) T(1.5) T(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5)

THỰC HÀNH  ĐIỆN CƠ BẢN 2 T(1.5) T(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5) U(1.5)

TIẾNG ANH 1 3 U(1.5) U(1.5) T(2) T(2)

TIẾNG ANH 2

3 U(2) T(2.5) T(2.5)

TIẾNG ANH 3

2 U(1.5) U(3) T(3) T(3)

PHÁP LUẬT

2 U(2.0) T(3) U(2)

TRANG BỊ ĐIỆN

2 U(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

2 U(2.0) T(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

THỰC HÀNH  KỸ THUẬT SỐ

2 T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5) U(2.0)

VI XỬ LÝ

2 T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

LẬP TRÌNH PLC

2 T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1

1 U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5) U(2.0)

THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG & 

CẢM BIẾN THÔNG MINH(**)

2 T(2.0) U(2.0) U(2.0) T(2.0) T(2.0) T(2.5) T(2.5)

THỰC HÀNH VI XỬ LÝ

2 T(2.0) U(2.0) U(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(1.5)

THỰC HÀNH  LẬP TRÌNH PLC

2 T(2.0) T(2.0) T(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

THỰC HÀNH  TRANG BỊ ĐIỆN

2 U(2.0) T(2.0) U(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

CUNG CẤP ĐIỆN

2 U(2.0) U(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0)

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

3 U(2.0) U(2.0) U(2.0) T(2.0) T(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

2 T(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(1.5)

MÁY ĐIỆN

3 T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.5)

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

1 U(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) U(2.5) T(2.5) T(2.5) U(2.5) U(1.5)

Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2)

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

U(2.0) U(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) T(2.5)

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

U(2.0) U(2.0) T(2.0) T(2.0) U(2.0) U(2.0) U(2.0) T(2.5)

Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2)

THỰC HÀNH SCADA(**)

T(2.5) U(2.5) U(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.0) U(2.5)

THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ 

TRÌNH CÔNG NGHỆ

T(2.5) U(2.5) U(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.0) U(2.5)

THỰC HÀNH  CUNG CẤP ĐIỆN(**)

2

THỰC HÀNH  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

2 U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.0) U(2.5)

THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN

2 T(2.5) T(2.5) U(2.5) T(2.5) U(2.0)

THỰC HÀNH SỬA CHỮA PHẦN ĐIỆN 

MÁY CNC

2 T(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5)

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP(**) U(2.5) U(2.5) T(2.5) U(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) T(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(2.5) U(3.0)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP(**) 6 U(2.5) U(2.5) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0) U(3.0)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP(**) 3 U(3.3) U(3.5) U(3.1) U(3.0) U(3.1) U(3.3) U(4.0) U(3.1) U(3.0) U(3.1) U(3.2) U(3.5) U(4.0) U(4.0) U(3.0) U(3.5) U(3.0) U(3.0) U(3.5) U(3.0) U(4.0) U(3.0) U(3.5) U(3.5) U(4.0) U(4.0) U(3.5) U(3.5) U(3.0)
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